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LỜI BẢO 


Phần rồi ta ở nơi Đức Chúa Giêsu, là Con 
một Đức Chúa Troi аа га đòi та cứu chuộc 
ta: một mình người làm cho ta dàng rồi mà 
thỏi. Song cho 1а đăng nhờ ơn ấu, ta phái biết 
người. Nhưng nếu không đọc, không học sách 
Evang, thì lấu đâu mà biết người cho chính 
đính hầu sinh ích được ? Vì sách ấu kë lại cho 
ta những piéc người làm, những lòi người day 
dô, những sự khốn cực ng ười chịu vi lòng тёп 
(hương ta ; vièc người làm, đề nên gương cho 
ta học đòi bắt chước ; — lời người day đồ, làm 
mẹo mực ta phai nắm giề ; — sự cực khốn 
người chịu, hầu thúc giục ta kính mến người, 
mà đền оп trả пой. 

Không nhờ sách Evang, йі ta thờ môt Chúa 
ta không tường, cüng như Ке ngoai đạo kia thu 
cưa. Thế thì dâu phái là giờ đạo ? đâu nhai là 
kính mến ? Không biết, тёп sao dược ? Ма Đức 
Chúa Trời là Chúa mến thương ; thờ Chúa, 
phái mến Chúa. < Điều гап thứ nhứt và trọng 
hơn hết, là: Máy sẽ mến Chúa mày hết lòng 
шау, hết linh hồn mầy, hết trí mầy. » | 

Воч ойу Đức Giáo Tông Léo ХШ аа nói гапа: 
«Có một mình оіёс rai sách Evang ra là viéc 
thật сап kíp, môt mình viée ấu chắc là viéc 
hiệu nghiệm. » 


LOI BẢO 


Đức thánh Phapha Piô X càng nói : < Không 
có di gì băng sách Evang ! càng đọc sách Evang, 
đức tin càng sáng láng, càng mạnh тё phân 
chân... » 


Tuy sách пау rất cần Кір, mà có mau ai trong 
bồn đạo ta thuộc biết ? mẫu ai doc qua được 
một lần ? Нап thật cùng chẳng khả trách, vi 
chưa їп cho đủ sách ấu trong tiếng bồn quốc. 
Có cha Phaolô Qui xưa đầ dịch Evang ông 
thánh Luca оа ông thánh Gioan. Gòn Evang 
ông thánh Mátthéu và ông thánh Matcó, chưa 
thấu ai lo tói. Thật dịch sách thánh nầu là viéc 
dai sự. Đã hơn ba mươi пат nay, tôi muốn 


ich. Song coi lai trí tài minh phát sợ е chẳng 
nồi, nên lưỡng lw mà ngưng tay lai. Song đàng 
khác, cùng hài hùng, vi mình khoanh tau та 
nhìn, đành dé cho con cái Chủa xin bảnh, mà 
chẳng ai bẻ phân chia, t mai sau không khói 
{га lề nặng. Vì ойу mới đánh liều, cậu ơn Chúa 
giúp : như xưa người йй dùng tau thánh sử 
mà ghi chép tánh hạnh, viéc làm, lời nói người, 
dé lưu truụền trong Hội thánh ; cùng ойу, ràu 
nến người muốn, thì cùng đề cho tau hèn mon 
lội lôi dièn lại bấu nhiêu đều, hầu giúp linh 
hồn bồn đạo xw ta tô biết Chúa hon, mà thêm 
kinh mến Chúa, thêm trung tin thin lòng nắm 
дїї mọi lời Chúa day, thêm sối mến lin veng 


tra tay, vi trông nhiều linh hồn đăng nhờ phần ` 


tụ 


зны. 
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———— 


LỜI BẢO HỊ 
tičng Chúa khuyên, thêm di mộ bắt chước 
gwong lành Chúa, thêm cang đầm chịu khó, 
mà đền ơn Chúa... 

Xin trong các dàng thông mình, có gặp cân 
nào, tiếng nào không chính ý, vira nghĩa, khá 
làm ơn chỉ tỏ, hầu sau sửa lại. 

Xin ai xem sách nầu, rộng tình thi ân nguyên 
giúp tôi đôi 101 trước mặt Chúa. 


Mátthêu ĐỨC. 
Hank Thông Тау, 21 Juin 1924. 
Lê ông thánh Aloysiô de Gonzaga. 


Những đoạn, những số phân câu, thì dë y như quen dùng 
trong Hội thánh. Chỉ thêm mấy hàng chữ: chia khúc, chia khoản, 
theo lối Evang thuật lại mà thôi. Một ít câu, một ít tiếng không 
to nghĩa đủ, thì có dăm thêm đôi lời giải nghĩa đưới rốt trang. 


4 


Trang 


8 hàng 22: 
29: 
2573 
: là là quan 

4: bên nầy 

: Samaria 

: Samaritanê 

: khiên nhượng 
3: đã nhày 

¡: sẽ trên mở 

: một đồng 

|: đống ấy 

: rên trời 


20 
95 


30 


‘} 
8. 


49 
(( 
59 


бо 


e—a 


MAY TIẾNG IN SÁI. 


— H an 


đã nó 
7 xứ 

bo đứt 

mầy se 


cô йо 


: rước tiếp 


: bầy giả 
: đất một 
: đã đóng 


: vậy đáng đã 
„се vật 


ERRATA 


ZARS 


phải đọc: 


đã nói 

bỏ dứt 

my së 

là quan 

bên này 
Samaritanû ` 
Samaria 
khiêm nhượn. 
đã пһау 

sẽ mở trên 
một đồng 
đồng йу 
trên trời 

cột đó 

tiếp rước 
bấy giờ 

đặt một 

đã đóng 

vây đã đáng 
các vật 


Àirc ж. Gamma SR 7e 
la. „ = – s 4 


“a: 


À' LÉ dés Qs LR RÉ IN ЧЫ: ar kapal. “l6 “mm уст. * t 
` 


° -r + Wk. ы = ... . 


: hai: cướu dư е чүү. н о 7 


NË. nel lùn j. s 


r аанча "2—© = *t=— w < Jy + à 


¬ - кэл LIÊN —. + 
terre HOUR 7 cs 


мр0 вбок. 
` & 1 


hé 


4 à 
our: 


мба. Фс" wan > лы» + 


THÁNH ÊVANG B. C. GIÊSU KIRIXITÓ 
THEO ÓNG THÁNH MÁTTHÉU 
‚ TIÈU DÁN 
Dong dõi Đức Chúa Giêsu về tính người ta 


BOAN ТНГ I. 


1.-— Sách kë dòng dõi B C G Kirixitô, là Con 
ông David, là соп ông Abraham. 

2. — Ông Abraham dà sinh ông Isaac. Ông 
Isaac đã sinh ông Jacob. Ông Jacob đã sinh 
ông Juđa (1) cùng các anh em người. 

3. — Ông Juda dà sinh ông Pharê cùng ông 


__ Zara і bà Thamar (2). Ông Pharê đã sinh 


ông Esron. Ông Esron đã sinh ông Aram. 
4. — Ông Агаш đã sinh ông Aminadab. 
Ông Aminadab đã sinh ông Naasson. Ông 
Naasson đã sinh ông Salmon. 

5.— Ông Salmon đã sinh ông Booz bỡi bà 
Rahab. Ông Booz đã sinh ông Obed bỡi bà 


(1) — Ông Juda chẳng phải là trưởng nam ông Jacob, song 


_ Chúa đã hứa dòng 001 người sẽ cầm quờn cai tri Israel, và 


ngày sau sẽ sinh Đấng Cứu thế (GEN., XLIX, 10). 

(2) — Trong tông tích Chúa Cứu thế (trừ ra Đức Mẹ), thì 
thánh sử kề tên bốn người nữ mà thôi: Tnamar, Rabab và 
Bethsab4ê, là nữ tôi lỗi ; người thứ bốn là Ruth, thuộc về dân 


ngoại đạo. Ông thánh Hiêrônymô nói : Chúa xuống thế cho 


đíng tha tội và trừ tuyệt nó di, thì người đã dành chiu sinh 
ra bối những người tội lỗi. 


а 


Жз еу Ô. TH. MÁTTHÊU — BOAN I 


Ruth. ¡NỞ ng Ôbed đã sinh ông Јеѕѕё. Ông Jessê 
đã sinh ông Đavíđ là упа. 

6. — Vua David đã sinh ông Salomon hổi 
bà kia là vợ ông Uria. 

7. — Ông Salomon đã sinh ông Roboam, Ông 
Roboam đã sinh ông Abia. Ông Abia đã sinh 
ông Asa. 

8.— Ông Аза đã sinh ông Josaphat. Ông 
Josaphat dà sinh ông Joram. Ông Joram đã 
_ sinh ông Ола (1). 

9. — Ông Ozia đã sinh ông Joatham. Ông 
Joatham đã sinh ông Achaz. Ông Achaz đã 
sinh ông Bzêchia 

10. — Ông Ezêchia đã sinh ông Manassé, 
Ông Manassê đã sinh ông Amon. Gaga Amon 
đã sinh ông Josia. 

11. — Josia đã sinh ông Jêchonia và các anh 
em người, khi phải đày lưu qua thành Babylon. 


| 1) — Từ ông Joram cho đến ông Ола, ông thánh Mátthêu 


đã bo hết ba đời: vì ông Joram sinh ông Ochozia, ông Ochozia 
sinh ông Joas, ông Joas sinh ông Amasia là cha ông Ozia. Nhiëu 
dang tấn si day rằng : ông thánh Mátthêu có ý như vậy, trước 
là cho däng chia các dòng dôi ra làm ba lớp đều nhau, mỗi 
lớp mười bốn đời, — sau là vì ba đời đã Ьо thề ấy là con 
cháu tèn quái gő Athalia, là nữ ngoại đạo rất xấu xa, ông 
Joram đã cưới trái phép đạo. Nữ ау là con vua Achab ; mà vua 
nầy là người gian tà đã bị Chúa đoán phạt và thề nguyễn sỡ 
tru điệt dòng đi vua ày (HI REG., xx1, 21), nên thánh sử đã 
bôi tên miêu đệ vua ấy cho đến đời thứ bốn, Шер, е инна 
chỉ phán sob. Xx, 5). 
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12. — Và sau khi dày liru qua thành Baby- 
lon, thì ông Jêchonia đã sinh ông Salathiel. 
Ông Salathiel đã sinh ông Zorobabel. 

13. — Ông Zorobabel đã sinh ông Abiud. 
Ông Abiud đã sinh ông Eliacim. Ông Eliacim 
đã sinh ông Azor. 

14. — Ông Azor đã sinh ông Sađoc. Ông 
Sadoc dà sinh ông Achim. Ông Achim dà sinh 
ông Eliud. | 

15. — Ông Eliud đã sinh ông Elêazar. Ông 
Elêazar đã sinh ông Mathan. Ông Mathan đã 
sinh ông Jacob. 

16. — Ông Jacob đã sinh ông Giuse (1), 
bạn bà Maria, là kẻ đã sinh Đức Chúa Sa 
gọi là Kirixitó (2). 

17. — Ấy vậy các dòng dồi Кё từ ông Abra- 
ham cho đến ông Bavid, là 14 đời; và từ ông 
David cho đến khi bi dày luu qua Babylon, là 

mười bốn đời; và từ khi bị đày lưu qua Baby- 
Tnhh đến Chúa Kirixitô là mười bốn đời. 


(1) — Thánh sử biên tông tích ông thánh Giuse, mà chẳng 
biên tông tích Đức Bà, vì phép người Giudéu không chiu kê 
mue luc phô húy phụ nhon. Nhưng bởi Dire Bà là người trong 
tông môn vua David, và ngwòi không có anh em trải, nên theo 
luật, người cbẳng đặng kết bạn cùng Кё thuộc về dòng dõi 
khác; vì vậy tó tiên ông thánh Giuse cũng là 16 tiên người, 
cho nên gia phô nầy thật là gia phô В CG. 

(2) — Kirixité, là tiếng gcêcô, nghĩa là ‹ đã chiu xức đầu >, 
đã phong chức thánh ; cũng y một nghĩa với Messia, là HN, 
hêbêrêu, ie 


Luc., L, 81. 
Act.,1V,12. 


Is., ҮП, 14. 


Ô. TH. MÁTTHÊU — POAN II 
PHAN THU NHƯTT 
ĐỨC CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG VÀ © KN 
Người xuống thai trong lòng Đức Nữ Đồng trinh 


18.— Mà sự Chúa Kirixitô sinh ra là thề nầy. 
Khi bà Maria là mẹ người dà да bạn cùng ông 
Giuse, trước khi ở cùng nhau, thì đã thấy người 
có thai trong dạ bởi B C T T. 

19. — Mà ông Giuse là bạn người, bối vì là 
người chánh trực, và chẳng muốn làm xấu 
tiếng Người, thì dà muốn lén mà đề người đi. 

20. — Mà ông ấy còn đang toan tính làm 
vậy, kìa có thiên thần Chúa hiện đến cùng 
người trong giấc ngủ mà nói rằng: Ở Giuse соп 
David, chớ ngại mà chịu lấy Maria làm bạn 
ông, vì chưng sự đã sinh ra trong người, là 
DOLD CEE, 

21. — Mà người sẽ sinh một con trai, và ông 
sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu (1); vì người sẽ cứu 
dân người cho khỏi tội по. 

22. — Ма đã có mọi sự nầy cho đặng ứng 
nghiệm lời Chúa đã dùng tiên tri mà phán ràng: 

23. — Kia nữ đồng trinh sẽ có thai, và sẽ 
sinh con, và người ta sẽ đặt tên con trẻ là 
Emmanuel, nghĩa là Chủa ở cùng chúng ta. 

24.— Ông Giuse thức dậy, thì đã làm như thiên 
thần Chúa dạy mình, và đã chịu lấy bạn mình. 


(1) — Giêsu là tiếng hêbêráu, chính nghĩa là < phần rỗi 
ӨСТ» hay là « Cứu ehuộc », 
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25. — Và ông ấy không biết người, cho đến 
ngày người sinh ra con đầu lòng (1); và ông 
ау đã đặt tên con là Giêsu. 


Ba vua thờ lay Chúa Hài Đồng tai Bethiêhem. 
BOAN THỦ IL. 


1. — Vậy khi Đức Chúa Gièsu đã sinh ra tại 
Bethlêhem, trong xứ Giuda, trong đời vua 
Herode, thì kia có những Magi (2) Бої phương 
Đông mà đến thành Giêrusalem, 

2. — Mà nói rằng : Vua dân Giudêu đã sinh 
ra ở đâu ? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao người 
bên Phương Đông, và đã đến thờ lay người. 

3. — Mà vua Herode mắng tin ấy, thì đã bối 
rối (3), và cả và thành Giêrusalem cũng bối 
rối duồng vua ấy nữa. 


(1)— on đầu lỏng cùng là con môt, vì Đức Bà giữ mình 
đồng trinh vẹn vẽ trọn đời. 

(2) — Magi là tiềng chỉ những người khôn ngoan thông 
thải bên xứ Arabia, Persa, thuộc máy nhiệm các ngôi tỉnh tú 
xây vần luân chuyền. Nhiều thánh Tấn sĩ truyền lại phô ông 
ау làm vua, hết thấy là ba ông, tên là Melchior, Gaspar và 
Balthassar ; lại bời Chúa Бао cách riêng mới hiều vì sao lạ là 
dấn chỉ Chúa Cứu thế ra đời. Phó ông ấy đã thay mặt các dán 
ngoại đạo mà dâng lễ vật cho B С G Hài Đồng trước hết, có ý 
chỉ sâu nhiệm. 

(3)— Bối rối sợ hãi, vì vua nầy là người ngoại quốc đã 
chiếm quờn vương đế Giudêu, nên khi nghe có vua Giudêu 
mới sanh ra, thì sợ người tranh ngôi, mà mình phải mất nước. 


Mich., V, 2. 


Ô: TH. MÁTTHÊU — ĐOẠN Il 


4.-— Và vua bèn đòi các đầu ¡ mục thầy cả và 
các lấn sĩ (1) trong dân hội lại, mà hỏi phô kể 
ау Đăng Kirixilô sẽ sinh ra ở dâu. 

5. — Và phô ông ấy tàu vua rằng : Tại Beth- 
lêhem trong xử Giuda. Vì chưng có lời tiên 
tri đã chép rằng : 

б. — Và ở тау là Bethléhem, đất Giuda, 
тау chẳng phải là mọn hơn hết trong các 
thành cả Giuda đâu : vì chưng bỡi mầy sẽ xuất 
ra tưởng mà trị dân Tao là Israel. 

7. — Вау giờ ông Herode lén vời mấy ông 
Magi, mà hỏi phô ông ấy cần thận, ngôi sao 
đã hiện ra cho phô ông ấy hồi nào. 

8. — Và biều phô ông ấy di thành Beth- 
lêhem, mà rằng : Phó ông bẩy đi và hỏi thăm 
về con trẻ cho cần thàn ; và chừng gặp được, 
thì hãy tin lại cho tôi, hầu tôi cũng đến mà ` 
thờ lav người nữa. 

9. — Мау ông ấy nghe lòi vua doan, bèn ra 
di. Và kìa ngôi sao phô ông ấy dã thấy bên 
Phương Đông, lại đi trước phô ông ấy, cho 
đến khi tới mà ngừng lại bên nơi con trẻ ở. 

10, — Mà phô ông ấy thấy ngôi sao, thì đã 
vui mừng bi hoan bội nhiều. 

11. — Và khi vào nhà, thì dã gặp Con tré 
cùng bà Maria là mẹ người, và đã sấp mình 


thờ lay người: và đã mở kho tàng mình ra 


(1) — Đầu mục thầy cả là những thầy đờn anh trong hai 
mươi bón dòng đạc đức ; còn tấn sĩ là những người thông 
minh lo giải nghĩa luật điều ông Môisen cho dân sự nghe lieu. 


ч 


— —s<xeF а = 


> = +, cie йшй. Cl Ф = Í 
' 
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mà dưng của lễ cho người, là vàng, nhủ hương 


уа một dược (1). 


12, — Và đang giấc ngủ, phô ông ấy đã dàng 
lời bảo dừng trổ lại nhà Herode, bèn đi рдо 
khác mà phản hồi xứ sở mình. 

Thánh G ia Thấi trốn sang nước Égypté. 

13. — Khi phô ông ấy lui đi đoạn, kia có 
(hiên thần Chúa hiện ra cùng ông Giuse dang 
giấc ngủ, mà nói rằng : Ông hãy chồi dậy và 
đem con trẻ và mẹ người mà trốn qua bên 
Égyptô, và ở đó cho đến khi min nói cho 
ông : vì chưng một mai Herode sẽ tim con 
trẻ mà giết người. 

14. — Ông ấy bèn chồi dậy, đem con trẻ và 


ше người giữa đêm hôm, té qua Égyptó, 


15. — Và người ở đó cho 101 chừng Herode 
chết, поб cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng 


tiên tri mà phán гапо: Тао đã gọi Con Tao ose., xt, 1. 


bỡi bên Égypté. 
Vua Herode giết con nit Bethlèhem. 
16. — Bấy giờ Herode thấy mấy ông Мар! 
gạt mình, thì giận lắm : và sai kẻ đi giết hết 


thầy các соп nit ở tại Bethlêhem và các chô 


liên cư thành ấy, từ hai tuôi sấp xuống, theo 
ngày giờ vua ấy đã hỏi thăm các ông Magi. 
17. — Chúc ấy đã ứng nghiệm lời tiên tri 


_Jêrêmiä phản rằng : 


(1)— Vàng chỉ Con trẻ Hài nhi ấy là Vua са trời đất; nhủ 
hương chỉ người là Chúa ; một dược chỉ người là người ta, 


Jerem. 


XXXI, 15. 
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18. — Tại Rama đã nghe tiếng khóc lóc và 
kêu van om sòm : là bà Rachel khóc kề con. 
cải mình, và không muốn chịu lời an ủi, vì 
con chẳng còn. 


Thanh Gia Thất trở vê nước Israel ра ở Nazareth. 


19. — Mà khi Herode chết đoạn, kia có 
thiên thần Chúa hiện ra cùng ông Giuse đang 
giấc ngủ trong nước Égypté, 

20. — Mà nói rằng : Ông hãy chồi dậy, và 
hãy đem con trẻ cùng mẹ người, mà đi về 
đất Israel, vì chưng những kẻ tìm giết con 
trẻ, đã chết rồi. 

21. — Ông ấy bèn chôi dậy, dem con trẻ 
cùng mẹ người mà đến trong đất Israel. 

22. — Mà bỡi nghe rằng ông Archêlao (1) trị 
vì trong xử Giuđêa thế cho Herode là cha 
mình, thì người chẳng dám đến đó : và bổi có 
tin bảo đang giấc ngủ, thì người đã tách qua 
bên phia Galiléa,. 

23. — Và đã đến mà ở trong thành tên là 
Nazarelh : cho đặng ứng nghiệm lời сас tiên 
tri đã nó rằng; Người ta sẽ gọi người là Na- 


zarêô. 
"xá 


(1) — Vua nầy cũng độc dữ như vua cha. Trị được chừng 
mười năm thì đã bị dân Hôma hạ chức. 
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PHAN THU HAI 
ĐỨC CHÚA GIÊSU RA MẶT 
§ |. — ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA VỚI D C 6. 


Ông thánh Gioan ra giảng. 
BOAN THỦ III. 


1. — Trong những ngày ấy ông Gioan Bao- 
т" đã đến giảng trong rừng xứ Giudéa, 

2, — Mà rằng: Bay hãy ăn пап đền tội, vì 
nước trời (1) đã đến gần. 

3. — Vì chưng ông này là kẻ tiên tri Isaia đã  „ „ 
phán chỉ (гиб: rằng: Tiếng kẻ la trên rừng Mare. I, з. 
rằng: Bay hãy dọn đàng Chúa; hãy làm cho Lac. TH, 4. 
ngay thẳng các nẻo người. 

4. — Mà ông Gioan пау khi ấy có mội cải áo 
bằng lông camêlô, và một khố da nịt xung 
quanh cật người: còn của ăn người là con 


châu chấu voi mât rừng. 


5. — Khi ấy thành Giêrusalem cùng са và Marc. I, 5. 
xứ Giuđêa và са và miền ở xung quanh sông 
Giudong di dën cùng người: 

6. — Và chịu người làm phép rửa trong sông 
Giudong, mà xưng tội mình. 


(1) — Nghia là nước thiêng liêng Chúa Cứu thê hong іар 
dưới đất, ngõ cho ai chịu phục quyền người, làm dân nước 
người trị, thì nấy däng lên tròi. Sự ăn năn đền tội là đều cần 
kíp cho däng nhập vào trong nước ấy. 


Luc, II, 7. 


Joan. 
ҮШ, 39. 


Marc. І, 8. 
Luc. ТИ, 16, 
Joan. I, 26. 
Act. I, 5, 
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7. — Mà người thấy nhiều kẻ trong phe 
Рһагіѕёи và Sadducêu (1) đến mà chịu phép 
người rửa, thì người nói cùng chúng nó rằng; 
Ơ miêu dë rắn độc, ai dà bày cho bay trốn 
cơn giận hòng đến ? 

8. — Vậy bay hãy làm việc dën tội cho xửng. 

9.— Và chớ khả nói trong mình rằng: Ta 
có cha là Abraham; vì min nói cho bay tỏ, 


D С T có phép làm cho những hoàn đá nầy ` 


trở nên con cái cho ông Abraham. 


10. — Vì chưng cái rìu đã đặt nơi cội cây 111 
rồi. Vậy hê cây nào chẳng sinh trái tốt, thì së 


phải chặt đi và bỏ vào lửa. 


11. -- Phần min thì rửa bay trong nước, cho “| 
bay ăn năn đền tội: song đấng hòng đến sau ` 


min thì mạnh phép hơn min, min chẳng đảng 
xách giày người, người sẽ rửa bay trong Đức 
Chúa Thánh Thần và trong lửa (2). 

(1) — Thuở ấy trong dàn Giudèu có hai phe danh tiếng, 
nghịch cùng nhau lắm, là phe Pharisêu và phe Sadducêu. Quân 


Sadducêu là những người dòng đối sang trọng, nó không tin ` 
có thiên thần cùng qui thần, chẳng tin linh hồn hằng sống, ` 


cũng chẳng tin хас người ta ngày sau sống lại. Còn quân 
Pharisêu thì tin mọi đều ấy, và phô trương mình là kë giữ 
luật điều BCT kỷ cang, giữ' mọi lời có nhon truyền chin chän ; 
song nó chẳng lo giü: đạo, một lo giữ những lễ phép bề ngoài 
mà thói; lại nó cät nghĩa nhiều đều trong luật Chúa cách trải 
lễ, mà làm hư luật Chúa. Vi vậy ông thánh Gioan đã nói nhiều 
lời nặng nề mà quở trách cả và hai phe ấy. 

(2) — Phép rửa ông thánh Gioan là hình bóng mà thôi, là 
phép bề ngoài mà giụe lòng người ta ăn năn tội. Còn phép rửa 
В С G lập là phép Bi tích thật mà tha tội. Nước rửa ngoài da 
mà thôi; D C Т T và lửa kinh mến thấu tới trong lòng mà ban 


. on thänh làm cho sạch. 


5. 


= LES 1 — 
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12. — Cải nia người cầm trong tay người, và 
người sẽ dê sạch sân lúa người (1): người sẽ 
thâu trử lúa người vô lầm, còn rom thì người 
sẽ đốt trong lửa chẳng hay tắt. 

Đức Chúa Giêsu chiu phép rửa. 

13. — Вау gio B С G ở xứ Galilêa mà đến 
cùng ông Gioan nơi sông Giudong, cho dàng 
chịu ông ấy làm phép rửa. 

14, — Song ông Gioan can Người mà rằng: 
Tôi ү chịu thầy làm phép rửa cho tôi, mà 
thầy lại đến cùng tôi sao ? 

15. — Mà B С G đã trả lời cùng òng ấy mà 
rằng : Hãy đề vậy đã, vì chưng ta làm cho trọn 
mọi sự chính trực thể nầy mới phải. Bấy giờ 
ông ấy dà đề mặc ý người. $ 


16 — Mà D C G chiu phép rwa doan, Hên Luc. I. 92, 


lèn khỏi nước: уа kia các tầng trời dà mở ra 
cho người, và người đã thấy Thần D С T ngự 
xuống như chim bò сап, và đến trên mình 


пахо. | 
17. 77 Và kìa có tiếng bởi trời phán гапа: Luce. Ш, 28. 
Хау là Con Tao yêu dâu, Тао đã lấy làm vui п Petr.1,17. 


lòng nơi người. 


(1) — Hội thánh dưới thế пау là như sản lúa : Іпа nghĩa là kể 
tốt và kë xấu dëu ở lộn cùng nhau, ша D C G sẽ tra xét nhặt 
nhiệm, һап phân гё һа thứ cho га ха nhau, 


Ô. ТН. MÁTTRÊU — BOAN IV 
ĐOẠN THỦ IV. 
bic Chúa Giêsu chịu та ĝui сат dỗ. 


1. — Вау giờ Ð C G đã chịu Thánh Thần 


Marc. 1, 12. 


Luc. IY,1. đem người lên rừng vắng vé mà chịu ma qui |, 


сат dỗ. 
2, — Và khi người đã ăn chay bốn mươi 
ngày và bốn mươi đêm, đoạn thì người đã đói. 
З. — Và thằng cám dỗ đã lại gần mà nói 
cùng người rằng: Nếu ông là Con B CT, thì 
hãy phản cho mấy cục đá nầy trở nên bánh. 
Deut., 4.— Người trả lòj rằng : Có lời chép rằng: 7 
VILS. Chẳng phải nhờ một mình bánh mà người ta 
Luc., IV, 4. | Ç se | „ра 1 3 . 
sống dâu, mà lại cũng nhờ mọi lời bởi miệng 
Э C T.mà ra nữa. | 
5. — Báy giờ ma qui đem Người vô thành | 
thánh, mà đặt người trên chót vót đền thờ, | 
6. — Và nói cùng người rằng: Nếu ông là | 
Con B C T, thì hãy gieo mình xuống. Vi cólời | 
Ps. хс, 11. chép гапа: Người đã truyền linh cho các thiên 
thần người về шау, và các thiên thần sẽ 
khiêng mây trên tay, kéo hoặc тау vấp chon 
vào аа. 
7. — В C G phản cùng nó гапа: Cũng có lời | 
Deut..v116. Chép rằng: Mầy chẳng khá thử Chúa là B CT | 
mày. x 
8, — Ma qui lại dem người lên núi cao lắm, 
và tỏ ra cho người hết {Һау các nước thế gian, 
và sự sang trọng nó; 
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9, — Mà nói cùng người rằng: Min sẽ cho 
- ông mọi sự nầy cả thảy, nếu ông вар mình 
| xuống mà thờ lay min. 
10. — Вау giờ Ð CG phản cùng nó rằng : Lui реш„уыз. 

di, Satan; vì có lời chép гапа: Mây sẽ thờ lạy 
Chúa là D G T mày, và së làm tói mót minh 
| người mà chó. 
| 11. — Вау giờ ma qui bën đề người lai dó: 
và kia có những thiên thần đến mà dọn ăn 
cho người. 


§ П. — BỨC GHÚA GIÊSU KHÍ SỰ RA GIÁNG. 
Đức Chúa Giêsu sang ngụ bên Capharnaum ой gầu 
рїёс giảng day. 

12. — Mà khi D С G nghe tin ông Gioan đã Mare. 1, 14. 
bị câm tù, thì Người đã lui về xứ Galilêa : гаа 

13. — Và bỏ thành Nazareth та đến ó Ca- °? ` 
pharnaum dọc theo mé biën (1), nơi giáp ranh 
- đất Zabulon và Nephthali, 
14. — Cho đặng ứng nghiệm lời tiên tri 
-_ Isaia đã chép rằng: 
| 15. — Đất Zabulon và đất Nephthali, là đàng | 1x,1. 

_ biền bên kia sông Giudong, là xứ Galilêa dân 
ngoại (2), 

16. — Là dân đang ngồi giữa sự tối tăm, đã 
thấy sự sàng cả, và sự sáng đã mọc lên mà 
> (1) — Capharnaum ở tai mé phía tây biên Galilêa, ейп Кёп 

là hồ Tiberiađẻ. 
_ (2) — Xứ Galiléa hằng có đông dân ngoại đạo ở, nên kêu 
làm vậy. 


Marc., І, 16. 
Luc. V, 2, 
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soi cho những kẻ đang ngồi trong miền bóng 
lối sự chết. 


17. — Từ ấy В С G dã khỉ sự giẳng dạy và ` 


phán rằng: Bay hãy ăn năn đền tội: vì nước 
trời dà gần đến. 
D C Giêsu gọi bốn người làm môn đệ trước hêt. 


18. — Mà khi В CG đi doc theo biên Galilêa, 


thì đã thấy hai anh em, là Simon, gọi là Phé- ` 
Tô, và Anrê là anh người, đang bủa lưới xuống ` 


biên (vì chưng hai ông ấy làm nghề lưới са). 
19. — Và người phán cùng hai ông ấy rằng: 


Bay hãy theo tao, và tao sẽ làm cho bay nên. 


kẻ lưới người ta. 
20. — Mà hai ông ấy liền bỏ lưới, mà theo 
nØười. - | 


21. — Và người di tới khỏi đó, thì thấy hai ` 


anh em Кһас, là Giacôbé, con ông Zêbêđêu, 


và Gioan là em người, ở trong thuyền cùng ` 
cha mình là Zêbêđêu, đang và lưới lại: và ` 


4 = бәз у 4 * AF 
người đã kêu bai ông ау. 
22. — Mà hai ông ấy tức thì đã bỏ lưới cùng 
cha, mà theo người. 


Người làm nhiều phép lạ và пої tièng. 


23. — Và D C G đã đi khắp cả xử Galiléa, mà ` 


dạy dỗ trong. nhà nhóm chúng nó (1), và giáng 
tin lành nước người, cùng chữa đã mọi bịnh 
hoạn và mọi tật nguyên trong dân. 


© (1) — Nhà nhóm là nơi người Giudêu tựu hội lại mà đọc 


kinh, mà nghe đọc sách, cùng?nghe cắt nghĩa Thánh Kinh. = 


` 
LE 
w | 


и р" 

є | 

"h! [| | 
a: 


= lá | 


„э а 


LỆ 
tá | 


| | 


с а 8. аный — sac 
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24, — Và người ta dà đồn tiếng người ra 
khắp cả và xứ Syria, và dem đến cho người 
mọi kẻ yếu liệt, mắc các thứ bịnh hoạn cùng 
các thứ dau đớn, và những kë bị qui ám, và 
những kẻ bị bịnh theo con trăng (1), và những 
người bất toại; và người chữa phô kẻ ấy 
đặng lành dà. 

25. — Và có những đoàn 10 đông đắn theo marc., 11,7. 
Người, bỡi xử Galilêa và xứ Đêcapôli, bõi Luc., узт. 
Giérusalem và xứ Giudéa, và bỡi bên kia sông 
Giudong. 

§ HI. — BÀI GIÄNG TRÊN NÚI. 
Đầu bài giảng: Тат mài phước thål. 
ĐOẠN THU V 


M ĐCG thấy các doàn lũ, thì đã lên 
trên núi, và khi người đã ngôi lại đoạn, thì 
các môn đệ xúm lại gần người. 

2. — Và người mở miệng ra mà dạy dỗ phô 
kẻ ấy rằng: 

3. — Phước cho những kẻ khó khăn trong сут, эо. 
lòng (2), vì nước trời là cúa nó. 

(1) — Người đời xưa đùng tiếng ấy mà chỉ binh kinh phong, 
hoặc suyên, hoặc thứ phong khác, nói là tại mặt trăng, hay 
là con nước. 

(2) — Nghĩa là trí lòng không ham һо của củi : là những Кё 
tự ý mà giữ sự khó khăn, bó hết mọi của đời cho đăng theo 


chơn Chúa trong nhà tu, — là những Кё có của, mà không đề 
lòng yêu chuộng đỉnh bén của, — là những Кё co nghèo, bần 


tiện, thiếu thốn, mà chẳng phàn nàn nän ni, — là những ké 


không ưa sự giàu sang, lộng lượt, phô trương, gian lận trải 


phép, không ham thâu góp tích trổ, 


Ps. XXXVI, 
11. 


18,, LXI, 2. 


Psa A XIII, 4.. 


I Petr., 
HI, 14, 
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4.— Phước cho những kế hiền lành (1), vì 
nó sẽ dàng ай! làm của mình. 

5. — Phước cho những kẻ khóc lóc (2), vì 
nó sẽ đặng an ủi. 

6. — Phước cho những kẻ đói khát sự chính 
trực (3), vì nó sẽ däng no né. | 

7. — Phước cho những kẻ hay thương xót, 
vì nó sẽ däng sự thương xót. 

8. — Phước cho những kẻ có lòng thanh 
sạch (4), vì nó sẽ xem thấy Ð CT. 

9. — Phước cho những kẻ yêu sự bằng an 
(9), vì nó sẽ dàng gọi là con B CT. 

10. — Phước cho những kẻ chịu bắt bó vi 
sự chính trực, vì nước trời là của nó. 


——— 


(1) — Nghĩa là những kë chiu sự si nhục, chịu đều oan tre, 
cùng mọi sự dữ, mà có lòng nhịn поце, không giận hờn, không 
ghen ghét thù oán. — Өй! В C G hứa là nước Thiên đàng, vì 
Thánh Kinh gọi Thiên đàng là đất ke sống. 

(3) — Là những Кё từ bò sự vui giả thế gian, mà lo ăn nắn 
đền tội, cùng là những Кё đành lòng chịu những đều phiền 
muộn cay đẳng ở đời nầy theo ý Chúa. 

(3)— Là những ké khát khao mơ trức cho dàng trúng ý Chúa, 
đẹp lòng Chúa, cho đắng kết hiệp lai cùng Chúa bối lòng hinh 
mēn đời nầy và đời sau. 

(4) — Lòng thanh sạch là khi ta kinh mến một mình b C T 
mà thôi. Nếu ta mến yêu sự gì trải ý Chúa, chúc ấy lòng ta 
chẳng còn thanh sạch nữa. 


(5) — Là Кё ra sức cho mình däng bằng an trong lòng, bởi ˆ 


hãm dep các tính mê xác thịt; là ké lo ở bằng an thuận thảo 
cùng ai nấy, nhứt là 001 nhịn nhục hiền lành; là kế lo cho 
anh em däng thuận hòa cùng nhau. 
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11. — Phước cho bay, khi người ta chưởi i Pet. гула. 
rủa bay, và bắt ро bay, cùng vu oan mọi sự 
xấu mà hại bay vì Тао: 

12. — Bay hãy màng cùng vui khoái, vì phần 
thưởng của bay đầy dầy trên trời: vì chưng 
ấy là cách nó đã bắt bó các tiên tri đã có 
trước bay. 

Сас môn đệ là muối đất, là sự sáng thê gian. 

15. — Bay là muối đất, Nhược bằng muối mare, 
hết mặn, thì sẽ lấy chi mà muối nó lai? Né !Х.4. 
không còn nên giống dáng gì nữa, một phải đồ „уу 
ra ngoài cho người ta giày dap mà chớ. 

14. — Вау là sự sáng thế gian. Không có lề 


giấu khuất được một thành đã lập trên núi. 


15. — Người ta cũng không thắp đèn mà дїї Mare, 
đưới thúng gia, một đề trên chon đèn cho nó т 
soi sàng mọi người ở trong nhà. ҮШ, 16. 
__16. — Cũng vậy sự sáng bay phải soi ra trước “ х" 15. 
mặt người ta, cho nó thấy những việc lành 
bay, và ngợi khèn Cha bay dang ngự trên trời. 


Luật cù ра luật mới, 


17. — Bay chớ ngờ là tao đến mà bãi lề luật 
hay là các tiên tri 1: tao chẳng có đến mà 
раї, một đến mà làm cho trọn mà chở. 
18. — Vi chưng thật tao nói cùng chúng Luc. 
bay, cho đến khi trời và айі qua, thì một XYL 17. 
(1) — Nghĩa là mọi điều rắn Chúa đã rao trong Säm 
truyền cũ. | 
2 


Exod." 
ХХ, 13. 
Deut., 
VIII, 7. 
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chấm hay là một nét cùng không lọt khỏi lề 
luật, cho đến khi mọi sự nên trọn, 

19. — Vì vậy hễ ai phạm một trong những 
điều rắn nhỏ mọn hơn hết nầy, lại dạy người 
ta làm như vậy, thì nấy sẽ phải gọi là nhỏ 
mọn hơn hết trong nước trời : còn ai mà làm 
và dạy nữa, thì nấy sẽ được gọi là kẻ lớn 
trong nước trời. | 

20. — Vi chưng tao nói cho bay biết, nếu 
sự chính trực bay không no đầy hơn sự chính 
trực các tấn sĩ và сас Pharisêu 1, thì bay 
chẳng được vào nước trời đâu. 


Về điều ràn thử năm. 


21. — Bay đã nghe có)lời nói cùng cô nhon 
rằng : Mầy chớ giết: mà hé ai giết, thì sẽ bị 
án nơi tòa đoán xét ?. 

22. — Mà tao nói cho bay hay, hê ai giận 
anh em minh, thì sẽ bị ап nơi tòa đoán xét. 
Còn ai nói cùng anh em mình гапа: Raca š, 


= 


(1) — Tấn sĩ và Pharisêu kề sự chỉnh trực nhơn đức là lo 
giữ cho trọn mọi sự lé luật day bề ngoài theo mặt chữ mà 
thôi: môn dé D C G còn phải lo giữ ý tứ trong điều luật, và 
lo cho những sự ước ao và tâm tình mình nên khuôn rập cùng 
điều luật nữa. 

(2) — Tòa đoán xét nầy là tòa lập trong mấy thành lớn, có 
hai mươi ba quan xét, thường xử những tội nặng, và lên án từ. 

(3) — Raca là tiềng hêb¿rêu, nghĩa «ігдре độc», khi ây 
dùng mà mắng nhiếc, khinh đề, hiều là đầu có sọ mà không 
óc, là đồ dại, đồ ngốc 


ү 
Ё 

Ё 
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| thì sẽ bị án nơi tòa công luận. 1 Bằng ai 
| nói rằng: Đồ diên cuồng! ? thì sẽ bị án 
| trong lửa ngục hầm °. 

| 23. — Vậy nếu mầy dưng của lễ mäy nơi 
| bàn thờ, và ở đó mầy trực nhớ anh em тау 
| có đều chi nghich cùng máy, 

I 24. — [hi тау bẩy đề của lễ lại đó trước 
| __ bàn thờ, và hãy di làm lành cùng anh em mây 
| _ trước dà: và chúc ấy mäy sẽ đến dưng спа 


lễ mầy. | | 
| 25. — Мау hãy ưng thuận với kẻ kiện саоглс.,хп„в. 
| cùng mäy cho chóng, đang khi máy còn ở 
= ngoài đàng với nó : kéo hoặc kẻ kiện mầy nạp 
_.. mây cho quan xét, và quan xét lại giao mày 
| cho lý hình, mà mày phải bỏ vào lao tù. 
i 26. —;Thật tao nói cho mày hay, mày không 
ra khỏi đó, cho đến khi máy trả đồng tiền 
һоёп sau hết. 
Về điều rän thử sản. 


| 27. — Bay đã nghe có lời nói cùng có nhon Exod. 
_ rằng : Mầy chớ gian dâm. XX, 14. 


| 
| (1) — Toa công шап là tòa trên hết trong nước Giudéu, 
| có bay mươi hai quan xét, đề mà xử những tôi trọng пі, 


phạm đến việc đạo hay là việc nước. 
: `^ * я ы _ af 2 . гч = Ре 
E (2) — Do điền cuồng, là tiếng si nhục, dân Giudêu lấy 
làm nặng lắm, và hiều là đồ khi Chúa man dao. 
Ё (3) — Nguc hâm, gehenna Ьі gốc hêbêrên Ghé-Hin- 
| пош, súng Hinnom. Súng nầy ở về phía nam Giérusalem, đã 
| có dàn sự tựu đo mà làm nhiều đều tồi tệ à uë thờ lay but 
+L. ¿2 ~ k A , ` ? : ; 
thản, nên đã thành tục, kêu tên nó mà chỉ địa ngục. 


Inir,, 


XVIII,8. 
Marc., 
IX, 46, 


Deut., 
XXIV,1. 


Lev., 
ХІХ, 12. 
Deut., 
XXIII, 21. 
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28. — Mà tao nói cho bay biết, hễ ai xem 
người nữ mà mơ ước nỏ, thì đã gian dâm 
cùng nó trong lòng mình rồi. 

29, — Nếu соп mắt hữu mầy ! làm сб cho 
mäy ngã, thì máy hãy móc nó ra, mà quäng 
đi cho xa mầy ; vì chưng thà một phần thân 
thể mầy phải mất di, thì tốt cho mầy hơn là 
trót cả xác mầy phải bỏ xuống ngục hầm. 

30. — Nếu tay hữu mây làm cở cho mây sa 
ngã, thì hãy chặt nó mà quăng đi cho xa mầy: 
vì chưng thà một phần thân thể mày phải mất 
đi, thì tốt cho mầy hơn là trót cả xác mầy sa 
xuống ngục hầm. 

31. — Lại cũng có lời rằng: Нё ai đề vợ 
mình, thì phải cho nó tờ đề phân ly. 

32. — Mà tao nói cùng bay, hễ ai đề vợ 
mình, trừ ra vì cở ngoại tình, thì làm cho nó 
gian dâm ; và Кё nào lấy vợ người ta đề, thì 
nó phạm tội ngoại tình. 

Về löi thề. 

33. — Lại bay đã nghe có lời nói cùng сб 
nhơn rằng : Mày chó thê dối, một hãy giữ cho 
trọn những lời тау đã thề cùng Chúa. 

34. — Ма tao nói cùng bay, đừng thê chút 
nào sốt ?, đừng bắt trời mà thé, vì nó là 
tòa ВС T. 

(1) — Con mắt hữu, tay hữu, nghĩa là đầu nhon đầu vật 
ta mến thương và cần kíp cho ta như соп mắt hữu, nhu tay 
hữu, thì ta cũng phải bó đứt đi, nếu nó làm cớ cho ta phạm tội. 

(2) — Nghĩa là đầu thề mà qua quyết sự thật, cũng 
đừng, nếu chẳng có lễ trọng cần kíp. 


ра -i анньа ШШ, v 


ч Г Fe | жар 


жа. —— w 
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35. — Cũng đừng bắt đất mà thê, vì nó là 
bệ chơn người; cũng đừng bắt Giêrusalem 
mà thề, vì nó là thành vua cả. 

36. — Cũng đừng bắt đầu тау mà thé, vì 
mầy chẳng làm cho một sợi tóc nào ra trắng 
hay là ra den được. 

37. — Bay một hãy nói rằng: Có, có ; Không, 
không : bằng có thêm lời gi hơn nữa, thì là 
bỡi lý gian mà chở. 

Về luật hình trả báo. 
38. — Bay đã nøhe có lời răng : Mắt thế mắt, кх. XXI, 24. 


và răng thể răng. Tiến 
39. — Mà Tao nói cùng bay rằng, chớ chống ue 


lai với dứa hung dữ ! ; song điêu CO ANA Vr. 
mầy bên má hữu, thì mäy hãy day má bên 
kia cho по nữa. 

40. — Và nếu có ai muốn đi kiện mầy HÀ |.сот., ут. 
lấy áo trong спа máy, thi mày ay hãy đề 
luôn áo ngoài cho nó nữa. 

41. — Và nếu сб аі bắt ép тау đi một ngàn 
bước, thì шау hãy đi cùng nó thêm hai ngàn 
khác nữa. 

42. — Ai хіп ду, thì mày hãy cho nó: và ai 
muốn mượn của mày, thì mày đừng вар cật. 

(1) — Сай nầy và hai сап sau có ý chỉ thê nầy: Phải 
chịu mọi sự khó, phải nhịn hết mọi sự, phải đành lòng chịu 
thiệt mọi đàng, cho đặng giữ đức thương yêu. Chúa buộc ta 
1° chẳng nên trả ода, mà lại phải tha lỗi cho kë phạm đến 
ta; — 29 phải sẵn lòng mà ghịu thêm sự si nhục khắc nữa ; — 
до phải sẵn lòng mà chịu mất của ta, chịu thiệt, khi cản kíp 
cho đặng giữ lòng kính Chúa yêu người, 
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Về sự thương yêu kë nghịch. 


43. — Bay đã nghe có lời rằng: Mầy sẽ 


Lev.XIX 13. | | 
thương yêu anh em mäy, và sẽ ghét Ке 


nghịch mây !. 

44. — Mà tao nói cùng bay rằng: Bay hãy 
thương yêu những kẻ nghịch bay, hãy làm 
ơn cho những kẻ ghét bay, và Һу cầu nguyện 
cho những kẻ bắt bở bay cùng vu vạ cho bay : 

45. — Ngõ cho bay làm con cải Cha bay 
đang ngự trên trời. là Đấng làm cho mặt trời 
của người mọc lên soi cho kẻ lành và kế dữ, 
và mưa xuống trên Кё ngay và dira gian. 

46. — Vì chưng nếu bay thương yêu ké 
thương vêu bay, thì bay sẽ đặng phần thưởng 


Luc., VI, 27. 


nào? chẳng phải quân publicanô ° cũng 
làm sự ấy sao? 

47. — Và nếu bay chào hỏi anh em bay mà 
thôi, thì bay có làm øì lạ thường đó? chẳng 
phải kẻ ngoại đạo cũng làm sự ấy sao ? 

48. — Vậy bay hãy nên trọn lành, cüng như 
Cha bay trên trời là trọn lành. 


(1) — Trong luật Chúa day rằng: « Máy sẽ yêu bạn hữu 
mày như mình mầy vậy. > Còn mày tiếng: « Máy sẽ ghét Кё 
6ghịch máy >, là lời các tấn sĩ Giudêu cát nghĩa quấy, mà 
thêm vô. 

(2) — Publieanô là những người thâu thuế trong các xứ phục 
phép nhà nước Rôma ; đâu йб thiên hạ đều chê ghét khinh đề 
quân ấy lắm, vì nó làm nhiều chuyện trái phép công bình quá 
Jë. Mà nhứt là dàn Giuđêu ghê góm quân ấy hơn nữa, và kë 
nó vào số quân trộm cướp sát nhơn, vì nó bắt дап D CT đóng 


thuế cho vua ngoai đạo. 


0. 
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Phải có Ú ngay lành trong khi bố thi, 
cầu nguyên và ап chaj. 


BOAN THỨ VI. 


1. — Bay hãy giữ chớ làm việc phước đức 
bay trước mặt người ta, cho người ta thấy 
bay : nếu chẳng vậy thì bay không được phần 
thưởng nơi Cha bay đang ngự trên trời. 

2. — Vậy khi тау bố thí, thì chớ khá thôi 
loa trước mày, như quân giả hình làm nơi 
nhà nhóm, và giữa đàng sả, cho người (а 
kính trọng nó. Thật tao nó: cùng bay, nó đã 
lãnh phần thưởng mình rồi. 

3. — Song khi mây bố thí, thì tay tả тау 
chớ khả biết tay hữu mây làm đi gi, 

4. — Ngõ cho của mây bố thí, ở nơi khuất 
tịch; và Cha тау thấy trong nơi khuất tịch, 
sẽ trả công cho mầy. 

5. — Và khi bay cầu nguyện, thì bay chở 
làm như quân giả hình ưa đứng trong nhà 
nhóm, và góc ngỏ ba đường mà cầu nguyên» 
cho người ta thấy nó. Thật tao nói cùng bay’ 
nó đã lãnh phần thưởng mình rồi. 

6. — Song mày khi cầu nguyện, thì hãy vào 
trong phòng mày, và đóng cữa lại mà cầu cùng 
Cha máy trong nơi khuất tịch: và Cha тау 
thấy trong пој khuất tịch, sẽ trả công cho 
mày 1, - 


(1)— BCG chẳng cấm sự cầu nguyện chung hay là riêng 
trước mặt người ta, một cấm sự phô trương, và cấm khoe mình 


Luc., XI, 2. 
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7. — Mà bay cầu nguyện chở nói nhiều lời, 
như kẻ ngoại đạo: vì nó tưởng mình nói 
nhiều, thì sẽ dàng dắt lời °. 

8. — Vậy bay đừng làm như nó: vi Cha bay 
biết bay thốn thiếu sự gì, trước khi bay 
xin Người. ' 

9. — Vậy bay sẽ cầu nguyện thê nầy : Lạy 


Cha chúng tôi ở trên trời, nguyện danh Cha 


са sàng; 

10. — Nước Cha trị đến; vưng у Cha dưới 
đất bằng trên trời vậy. 

11. — Xin Cha ban cho chúng tôi hôm nay 
dàng bảnh nuôi chúng tôi hàng ngày. 

12. — Và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi 
cũng tha kẻ có nợ chúng tôi. 

13. — Lại chở đề chúng tôi phải sa cám 4б, 
Bèn chữa chúng tôi cho khói sự dữ. 3 Amen. 

14. — Vì chưng nến bay tha cho người ta 
những sự lôi по, thì Cha bay trên trời СЕ 
sẽ tha tội cho bay. 


mà thôi: vậy EP cầu nguyện trong phòng, mà ước ao cho thiên 
hạ biết sự ấy hầu khen mình, thi ất là nó ra như cầu nguyện 
giữa đàng: còn ai cầu nguyện trước mặt người ta, mà chẳng 


có ý tìm lời khen ngợi, thì ke ấy ra như cầu nguyên trong. 


phòng mà chở. 

(2)— Chúa cũng không cẩm sự cầu nguyện lâu dài theo lòng 
sốt sàng, môt day đừng nói nhiều lời уб ich, mà tướng như 
кё ngoại rằng, nói nhiều mới dễ cho Chúa hiều hơn. 

(3) — Sự dữ là tội lỗi, là tỉnh nết xấu, là tình tư dục, là sự 
sa địa ngục. Cũng còn hiều là cho khói tay ma qui, là м thù 


nghịch linh hồn. 
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15, — Mà nếu bay chẳng tha cho người ta, 
thì Cha bay cũng chẳng tha tội cho bay. 

16. — Còn khi bay ап chay, thì chớ ra khó 
mặt như quân giả hình: vì nó хап mặt lại, cho 
người thấy nó ăn chay. Thật tao nói cùng bay, 
nó đã lãnh phần thưởng mình rồi. 

17. = Mà mây, khi ăn chay, thì hãy хис 
thuốc thơm trên đầu mày, và häy rửa mặt mây, 

18. — Cho người ta đừng biết тау ăn chay, 
một dê cho Cha mày đang ngự trên nơi khuất 
tịch, biết mà thôi ; và Cha mầy thấy trong nơi 
kbuất tịch, sẽ trả công cho mày. 

Ке có đạo phải lo của cái thể gian thé nào. 

19. — Bay chở khá thâu góp tích (ги kho 
làng cho bay dưới đất, là nơi co ten rét và 
mối mọt làm hư, và có kẻ trộm đào khoët 
và ăn trộm. | 

20. — Вау шо! hãy Шап góp Hcb їй. KHỔ vua xi sả, 
tàng cho bay trèn trời, là nơi cũng chẳng có I Tim, 
ten rét, cũng chẳng có mối mọt làm hư, lại “Р!” 
cüng chẳng có ké trộm dào khoét và ăn trộm. 

21. — Vì chưng kho tàng шау о дац, thì 
lòng mầy cũng ở đỏ. 

22. — Đèn soi xác mầy là con mắt mày. Nếu tuc., XL34. 
con mắt mày chất phát, thì cả và xác mày se 
däng sàng làng. 

23. — Nhược bằng con mắt mäy gian tà, thì 
cả và xác mày sẽ phải lối läm u ám. Vậy nếu 
sự sång ở Irong mày ra Lối tắm, thì chính sự 
tối tắm sẽ thậm là ngăn nào! 


Luc.X VI,18. 


Luc..,XI1,32. 


Phil., IV, 6. 
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24. — Chẳng có ai được làm tôi hai chủ : vì 
chưng hoặc по sẽ ghét chủ nầy mà thương 
chủ kia: hoặc nó sẽ chịu theo chủ näy mà 
khinh dễ chủ kia. Bay chẳng được làm tôi 
D CT và Mammon !. 

25. — Vì vậy tao nói cùng bay rằng: Chó 
khá ау пау về mạng sống bay, cho biết bay 
sẽ ăn di gi; cũng đừng ау nảy về thân хас 
bay, cho biết bay sẽ mặc đi gì. Chớ thì mạng 
sống "không hơn của ăn sao; và хас không 
hon đồ mặc sao ? 9 

26. — Bay hãy xem các con chim trời: nó 
chẳng gieo уйі, cũng không gặt hái, cũng 
chẳng thâu góp vào kho lâm : và Cha bay trên 
{гоі còn nuôi nó. Mà bay chẳng trọng hơn nó 
bội phần sao ? | 

27. — Nào ai trong chúng bay lo lắng mà 
thêm cho vóc giạc mình đặng một thước 
3 sao ? 

28. — Còn về áo mặc, thì bay áy nảy làm 
chi? Bay hãy coi hoa huệ ngoài đồng mọc lên 
làm sao: nó không chịu khó nhọc, cũng 
không kéo vải. 

29. — Mà tao nói cho bay biết, đầu Salo- 


(1) — Mammon là tiếng chalđêu nghĩa là, của cải. 

(2) — Sông hơn ăn, xác hơn ао: mà Chúa đã ban cho ta 
được sống, và cho ta có xác, là phần trọng, lễ nào Chúa không 
ban cho ta có của ăn mà giữ mạng sống, và có áo mặc mà 
che thân xác ta sao ? 

(3) — Thước đo Giudêu dùng thuờ ấy tưởng bằng chừng 
Om, 525. 


í |. q. A" — 


Ô. TH. MÁTTHÊU — ĐOẠN VII 27 


mon đang hưởng mọi sự vinh hiển, mà cüng 
không có ảo mặc cho bằng một hoa ấy đâu. 

30. — Mà nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, 
mai phải bó vô bếp, mà D С Т còn cho áo 
mặc thê ấy : phương chi bay, ở kẻ hèn tin ? 

31. — Vậy bay!chở ау пау ! mà rằng: Ta 
sẽ ăn vật gi, hay là sẽ uống di gì, hay là sẽ 
lấy gì mà mặc ? 

32, — Vì đó là những sự Ке ngoại đạo lo tìm 
kiếm. Vì chưng Cha bay biết bay thiếu thốn 
những sự ấy. 

33. — Vậy trước hết bay hãy tìm nước Đức 
Chúa”Tròi và sự chính trực người: và mọi 
sự nầy së ban thêm cho bay. 

34. — Vậy bay đừng áy náy về ngày mai. Vì 
ngày mai sẽ biết lo lắng cho mình. Ngày nào 
có đủ sự cực ngày nấy. 

Chang nên xét đoán kẻ khúc. 
BOAN THỨ ҮП. 

1. — Bay chớ doûn xét, ngõ cho bay khỏi 
đoán xét. 

2. — Vì chưng bay doán xét thê nào, thì 
bay lại sẽ bị đoán xét thê ấy, và bay dùng 
lường nào mà đong, thì người ta sẽ dùng 
lường йу mà dong lại cho bay. 


F КЛ : LA j w. mm „>> * 
(1) — Chúa chẳng cẩm ta lo lắng dự phòng trước cho vừa 

=ч E % 3 "A Là 47 v Е ња 
lè phải, cùng chẳng cầm ta làm việc cho có đu ăn đủ mặc: 


| cũng không day ta phải ở nhưng ở nề, một day ta chàng nên 


âu lo áy nảy quả lễ, mà ra như chẳng còn trông cây Chúa, ra 
như chính việc cần nhứt ta phải lo là cho có đủ ăn du mặc 
mà thôi. 


Luc., VI, 37. 
Rom., П, 1. 


Marc., 
IV, 24. 
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З. — Nhơn sao тау thấy cải гас noi con 
mắt anh em mây, còn cả khúc xuyên xà nơi 
con mắt mình thì không thấy ? 

4. — Hay là có lễ nào mầy nói cùng anh em 
mầy rằng: Hãy đề cho tôi lấy cái rác nơi 
con mắt anh ra; mà kìa шау bị cả khúc 
xuyên xà trong соп mắt тау ? 

5. — Ở đứa giả hình, mầy hãy rút khúc gô 
xuyên ra khỏi con mắt mầy trước đã, và 
chừng Ấy тау sẽ thấy mà lấy cái rắc ra khỏi 
con mắt anh em mây. 

б. — Bay chó lấy спа thành mà cho con 
chó, cũng đừng bỏ ngọc điệp bay trước mặt 
con heo 1, kéo hoặc nó giày đạp ngọc ấy 
dưới chon nó, và day lại mà phân thây bay, 

Những phương thệ giúp ta gir lời D С G day. 
a) Sự câu nguyện. 
InirXxLsz + — Bay hãy xin, thì sẽ ban cho bay : bay 
Luc., XI, 9. hay tim, thì sẽ gặp : bay hãy gó, thì sẽ mo 
cửa cho Бау. i 
XIV. 8. — Vì chưng hê ai xin, thi dàng: 
Jaes 16. tìm, thì gặp : và ai аб, thì mở cữa cho. 
tue x11. 2. — Nào có người пао trong chúng bay, 
nếu con nó xin nó một cài bánh, thì nó lấy 
cục đá mà đưa cho con sao ? 


(1) — Của thánh và ngọc điệp chỉ những sự тап nhiêm 
đạo thánh và các phép Bí tích, thầy ca phải có ý tứ khôn 
ngoan mà phân phát ra cho khói những sự lộng ngôn phi bảng, 
củng phạm sr thánh. 


==  “-¬ F sư: 
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10. — Hay là nếu con nó xin môt con cá, 
thì nó dwa con răn cho con sao ? 

11. — Ấy vậy nếu bay, dầu là kẻ dữ, mà 
còn biết lấy những sự tốt mà cho con bay ; 
huống lựa là Cha bay ở trên trời, sẽ ban 
những sự lành cho ké xin người ! 

b) Giữ die yêu người. 

12. — Vậy hê sự gì bay muốn cho người {ат INV.16. 
làm cho bay, thì bay hãy làm sự ấy cho người Lue.,VI, 81. 
ta. Vì chưng näy là lề luật và lời các tiên tri 1. 

с) Нат mình. 

13. — Вау hãy vào cửa һер: vì chưng сіта Luc., xni, 
rộng và đàng lớn là ngỏ dắc đến sự hư mất, 
và có nhiều So vào ngỏ y 
ì đàng 
chật chội. vai cửa tha hòi biết là ДЫ: nào, 
và kẻ gặp ngỏ ấy thì ít là ngắn nào ! 

d) Xa lánh kẻ dạy lẽ trái. 

15. — Bay hãy giữ cho khỏi những tiên {гі усу, s. 
giả : nó mặc áo con chiên mà đến cùng bay, 
mà bề trong по là chó sói hay bắt nuốt : 

16. — Coi trải nó thì bay sẽ biết nó. Chó thì 
người ta có hái trải nho nơi bụi gai hay là trái 
vải trong bụi ma vương sao? 

17. — Cũng vậy hé cây lành thì sinh trái 
lành ; còn cây độc thì sinh trái độc. 


(1) — Lòi rắn nầy tóm lại sự trọn lành Chúa đã day xưa 
trong Sầm truyền cũ, là trong sách Lë Luật và sách các 
thánh Tiên trị. 


Luc., VI,4ã. 


Luc., VI,46. 


Ps., VI, 9. 
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18. — Cây lành chẳng sinh trái độc đặng; và 
cây độc cũng không sinh trái lành dàng. 


19. — Hễ cây nào chẳng sinh trái lành, thì. 


sẽ phải đốn đi mà bỏ vào lửa. 

20. — Vậy bay coi trái nó, thì sẽ biết по. 
21. - Chẳng phải hê ai nói cùng tao rằng: 
Lạy Chúa, lay Chúa, thì sẽ đặng vào nước 
Thiên đàng đâu; song có một kẻ làm theo ý 
Cha tao trên trời, thì mới vào nước Thiên 

đàng mà chớ. 

22. — Có nhiều Кё sẽ nói cùng tao trong 
ngày ấy rằng: Lạy,Chúa, lay Chúa, chẳng phải 
chúng tôi đã lấy danh Chúa mà nói tiên tri, và 
lấy danh Chúa mà khử trừ ma qui, và lấy danh 
Chúa mà làm nhiềuƒphép lạ sao 1? 

23. — Và chúc ấy tao sẽ phản to cùng nó 


Luc, ADI? rằng: Tao chẳng hề biết bay: bay bẩy đi cho 


Luc., VI 48, 


xa tao, © quân làm sự gian tà. 


Lời kết bài giảng. 


24, ây hê là ai nghe lời tao phán đây, 
mà làm như vậy, thì nấy sẽ nên giống người 
khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đả. 

25. — Và mưa dã sa xuống, và sông suối đã 
dày lên, và dông gió dà thôi đến, và tuôn vào 


(1) — Chẳng nên cậy mình, đừng tướng làm bộ nhơn đức 
bề ngoài thì đủ. Làm phép lạ cũng không phai là một đấu làm 
chúng chắc mình dã nên thánh: Hala;m cũng đã nói tiên trì 
như ông Ysaia, tháng Giudà cũng đã làm phép lạ như mấy 
Tông đồ khác, 


11 


(1) — Nghĩa là làm cho tôi đặng lành. Vì chưng trong sách 
ау góm ghiếc lắm 


người, mà rằng: Lạy ông, nếu ông muốn, thì Lue., У, 1 
ông có phép làm cho tôi däng sạch ! 
| 
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nhà ấy, mà nó chẳng sập; vi nó đã xâ y nền 
trên dà. 

26. — Và hé là ai nghe lời tao phán đây, mà 
chi 1ø làm như vậy, thì nấy sẽ giống đứa dại, 
đã xây nhà mình trên cát, 


27. — Và mưa đã sa xuống, và sông suối đã 
аду lên, và dông gió đã thôi đến, và tuôn vào 
nhà ấy, mà nó đã sập xuống, và phải tan 
hoang cả thê. 


28. — Và đã xay ra, khi D C G đã phán dut 
những lời nầy đoạn, thì các đoàn lũ lấy làm 
lạ về lời người giáo huấn 


29, — Vì chưng người dạy dó chúng nó như mare., т, 32 
dáng có quyền `phép, chẳng phải một thế như lue, 1V,32 
các tấn sĩ chúng nó cùng ”các thầy pharisêu 
$ IV.: MỘT ÍT PHÉP LA B C G LÀM TRONG ХО GALILÊA 
Người lật phung däng sạch 
ĐOẠN THU VIII 
1. — Khi B C G ở trên núi mà xuống, thì có 
những đoàn lũ đông đắn đi theo người : 

2. — Và kia có một người tật phung đến lay y, 
rằng: Tao muốn : 


arc., I, 10. 


* © ы 4 

5. — Và D С G gio tay га, dà đến по, mà 
ибп: mày hãy sạch di, Và thoát 

chúc tật phung nó bèn sạch. 


= 


Luật ông Môisen gọi Ке mắc tật phung là người à uë, vì binh 


= =- — —— — = 


Lev., XIV,2. 


Luc., УП, 1. 
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4.— Và D C G phán cùng nó rằng : Mầy hãy 
giữ, chớ nói cho ai hay !: một phải di, tỏ 
mình cho thầy са coi; và hãy dàng của lễ ông 
Môisen dạy, ? mà làm chứng cho chúng nó tin. 


Đâu tớ quan đội đăng lành. 


5. — Mà khi người đã vào Capharnaum rồi, 
thì có một quan đội ° đã đến mà xin người, 

6. — Và thưa rằng: Lạy ông, thằng trẻ tôi 
nó nằm bất toai ó nhà, và nó phải khốn сис 
lắm. 


7. — Mà В С G phán cùng quan ấy rằng: 


‘Min së đến và chữa nó 


8, — Và quan đội trả loi mà thưa lại rằng: 
Lạy ông, tôi không đáng cho ông bước vào 
dưới mái nhà tôi; song xin ông phản một lời 
mà thôi, thì thằng trẻ tôi sẽ đặng dà. 

9, — Vì chưng tôi cùng là người ở dưới 
phép, mà có lính ở dưới tôi; 101 nói cho đứa 
nầy : Mầy hãy đi, thì nó đi; và cho đứa khác 


(1) — D CG biều như vậy mà làm gương, vì trong đoạn 

4 “д, ‚ "жі LE m. А ъа .. ` " 
trước nầy (IV, 1) người đã дау ta phải giấu những việc lành. 
Lai Người có ý tránh cho khỏi kë nghịch ganh gó người sớm 
qui. — (2) Спа lễ ấy, cho người giàu là hai con chiên con 
một con chiên me, ba lường hột lọc eó rưổi đầu, và một lường 
đầu ; còn kë nghèo thì phải đưng môt con chiên con, hai con bỏ 
câu, một lường bột lọc rưới đần, và một lường đầu 


(LEV. xIV. 10-22), 


(3) — Ông đội cai một trăm tên lính trong binh Rôma..- 
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rằng: Mäy hãy đến, thì по đến; và cho đầy tớ 
tôi rằng: Mây hãy làm sự nầy, thì nó làm !. 
10. - Mà B C G nghe vậy, thì lấy làm lạ, và 
phán cùng những kẻ di theo người rằng: That 
tao nói cho bay, tao chẳng có gặp đức tin 
dường ấy trong Israel. 
11. — Mà tao nói cho bay biết, có nhiều kẻ 


phương Đông và phương Тлу 2 sẽ đến mà Ma., 1,1 


ngồi bàn ? cùng Abraham, Isaac và Giacóp 
trên nước trời; 

12. — Còn con cái trong nước ! sẽ phai 
duôi ra trong sự tối tắm ở ngoài: ở dó sẽ than 
khóc và nghiễn răng, 

15. — Và D C G dà phản cùng quan dòi 
rằng : Quan hãy đi, và quan đã tin làm sao, thì 
hãy có cho quan nhu vậy. Và thăng tré đã 
lành trong giò ấy. 


D CG chữa ти gia опо Phêrô, cùng nhiều người khác 


14. — Và khi D G G đã đến trong nhà ông v... 
Phêrô, thì thấy mu gia дпо ấy đang nằm và 
nóng 501. | 


(1)— Chang khác chi quan ấy nói ràng : «Tuy tôi là là quan 
bề đưới, mà lính trắng và đầy tớ còn vàng lời tôi mọi đàng, 
huống chi ông là Chúa trời đất muôn våt, thì lai càng đã cho 
ông dùng ý ông mà khiến binh йү lành đã. 

(2) — Là những người trong các dàn ngoại tré lại dạo, mà 
nên con eháu ông Abarabam bồi đức tin. 

(3)—Trong Évang hay sánh nude Thiên di ing cùng yến tiệc 

(4) — Là dân Giudêu Chúa đã gọi trước hết mà làm đân 
riêng người, по sẽ phải bo га ngoài почте người, vì nó chẳng 
eó lòng Un người. 


© 


TE 


2Ú. 


Mare., Ї, 32, 


Isa., LHI, 4, 
[ Petr., 11,24 


Luc., IX,58. 
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15. — Và người đã đá đến tay bà ấy, và bà 
ấy đã hết rét, mà đậy và dọn bữa cho phô 
nguoi ау. 

16. — Mà đến buoi chiều, người ta đã đem 
đến cho người nhiều ké phi qui ám, và người 
phán một lời mà đuôi сас qui thần: và người 
chữa đã hết các người yếu liệt; 

17. — Cho däng ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 
đã phán rằng: Người đã lãnh những sự ươn 
ế ta, và đã gánh lấy những bịnh hoạn ta. 


Phai bo moi sw mà theo Đức Chúa Giêsu. 


18. — Mà D С G thấy những đoàn lũ đông 
đắn ở xung quanh người, thì người đã dạy 
sang qua bên kia phá. 

19. — Thì co một tấn sĩ đến mà thưa người 
rằng: Chường thầy, tôi sẽ theo thầy khắp mọi 
nơi thầy di. 

20. — Thì Ð С G phán cùng người ấy rằng: 
Chôn có bang, và chim со ô: mà Con người ! 
chẳng có nơi mà dựa đầu 3. 

21 — Cũng có một người khác trong môn 
đệ người. thưa người rằng: Lạy ông, xin cho 
phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. 


(1) — Là danh tiên tri Daniel (уп, 13) đã dùng mà chỉ 
Chúa Cứu thể. D C G yêu dùng tên ấy khi nói về mình người, 
cho ta (thấy lòng người khiêm nhượng. vì dầu người là Con 
D CT, thì cùng häng xưng mình là Con người ta. 

(3) — Cho người ấy däng hay, theo Chúa thì chẳng có lè 
mà trông phần ích lợi gì ở đời nầy. 
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22, — Thì Ө С (i phán cùng người ấy rằng: 
Mầy hãy theo tao, và đề cho kẻ chết ! chôn 
kẻ chết спа mình. 


bao lăng. 


23. — Và khi ñgười xuống thuyền, thì các vu. у» 
môn đệ người đã theo người. Luc., VIII, 
24. -- Và kia có một đám dông lớn đã nồi 
dày dưới biên, cho đến dôi thuyền phải sóng 
che phủ; mà người ngủ. 
25. — Сас môn đệ người bèn lại øần người, 
và kêu người dậy, mà thưa гапо: Lay ông, xin 
cứu chúng tôi, chúng tôi chết. 
26. — Mà BCG phản cùng phô ông ấy rang: 
Bay nhát sợ làm chi, ở những đứa hèn tin? 
Bấy giò người chôi dày, mà khiến gió cùng 
biên; và bèn đặng yên lăng cả. 
27. — Thì phô người йу lấy làm la mà nói 
rằng: Người nầy là ông gi, mà gió cùng biên 
vàng lời người ? 


D C G chữa hai dwa phai qui am bên Gérasa. 


28. — Và khi người đến bên kia phá trong Mare, v, 1 
xứ (iêtasa, thì có hai đứa bị qui ám đón 1.126 


(1) — Kẻ chết là kế không đặng sống thiêng liêng trong 
ơn nghĩa Chúa. В C G day dë cho Кё ấy lo liêu cho nhan về 
phần xác. Người chẳng ngăn can con đái lo hiếu sw cho cha 
me, một day ta cho biết sự trong hơn hết trong việc hôn 
phân ta, là vâng lời người, và lo vièe phần rồi ta 
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người, nó ở trong mồ mà ! mà ra, hung 
dữ quả lẽ đến đôi không ai đi ngang qua ngô 
йу được. 

29, — Và kia nó cất tiếng la lên mà rằng: 
Lạy Giêsu Con B C T, chúng tôi có dự gì đến 
ông sao? Олс đã đến đây trước kỳ 2 mà làm 
khốn mới tôi sao 3 | 

30. — Mà cách nó chẳng bao xa, có một bầy 
heo đông đang ăn. | 

31. — Thì ma qui đã хіп người mà rằng: Nếu 


ông đuôi mới tôi ra khỏi đây, xin ông sai mới 


tôi nhập vào bầy heo. 

32. — Thì người phán cùng nó rằng: Bay di 
di. Nó liền xuất ra mà nhập vào mấy con heo; 
và kia са và bầy ấy đã уш chạy đi nhào xuống 
biên, và chết dưới nước: | 

33. — Mấy đứa chăn heo bèn trốn di, và đến 


trong thành mà thuật lại tự sự mọi đều, và nói « 


về mày đứa bị qui ám nữa. 


34.— Và Ма cả và thành đã đi ra don B CG; 
và khi đã thấy người, thì nó xin đi qua cho 
khỏi bò coi chúng nó. 


CCE s ч 


(1) — liên xứ Palestina eó nhiều тд та dục trong đá, và Я 


có phòng rộng lớn, nhiều khi người ta ở được. 

(9) — Là trước ngày phán xét chung. Vì cho tới ngày ấy 
thì ma qui hấy còn phép mà hại đặng người ta ít nhiều, mà 
phá nước B C T cho bó ghét, 


Ò, TH, MATTHÈE — DOAN IX 3 7 
Người bêt toai dụng lành. 
DOAN THU IX 
1. — Vậy người xuống thuyền mà tro qua 
р näy phá, và đến trong thành người !. 


2. Và kìa người ta đem đến cho người mộ yare., П.з 
tên | bất toai nằm trên giường. Mà B CG Шау Lue. V 


chúng nó có lòng tin, thì phán cùng tên bất 


toai rằng: О con, hãy trông cậy: các tội 101 


con thì tha cho con. 

3. — Và kia có kẻ trong các tấn sì nói trong 
mình rằng: Người nầy nói lòng ngôn 

4. -- Và khi D СС thấy sự nó tư tưởng, thì 
phán rằng: Nhơn sao bay tưởng những sự 
ра trong lòng bay làm chi? 

5. — Đều nào dễ hơn, nói: Các tội lôi con 
thì tha cho con; hay là nói: Con hãy chồi 
đậy mà đi ° ? 

6. — Song cho bay biết Con người co phép 
tha tội dưới đất, chúc ау người phán cùng 


“tên bất toai rằng: Con hãy chôi dậy, vác 


giường con mà đi về nhà con. 
— Thì người ấy bèn сһо: dậy mà về 


w. ma minh. 


(1) — Là thành Capharoaum, vi ngưởi thường hay ở đó. 
CSUPR', 1v, 18.) 

(2) — Nói, thì hai câu aũng dé như nhau ; mà làm, thì chữa 
binh linh hồn khó bon chữa tật phần xác Song phán một lời 
mà làm cho linh hồn khôi tội. hay là làm cho dứt binh nơi 
xác, thì cũng đều khó và hai: có một phép tac vô cùng D C T 
mới làm đặng hai sự ấy mà thôi. 


Marc.,IL14. 
Luc., V. 27, 


Os., VI б. 


Infr., XII, 7. 


Marc., П,18. 
Luc., У, 33. 
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5. — Mà các doàn lü thấy vậy bèn sợ Баі, 
và ngợi khen Ð C Т, vì đã ban phép trọng 
dường ày cho người ta. 


D C ( goi опо thanh Mattheu. 


9. — Và khi D C G đi khói chỗ ấy, thì thấy 
một người ngoi trong don chỉnh thâu !, tên 
là Mátthêu ; thì đã phán cùng ông ấy ràng; 
Hãy theo tao. Và ông ấy bèn chôi dậy mà 
theo người | 

10. — Và đã хау ra, khi người ngồi bàn 
trong nhà, kia có nhiêu người publiecanô và 


kẻ có tội đến пооі bàn làm một cùng Ð C G- 


và các топ đệ người, 

11. — Mà quân pharisêu thấy vậy, thì noi 
cùng món đệ người rằng : Sao thầy các người 
ăn bữa với quàn publieanô cùng quân lội lôi ? 

12, — Song Ð C G nghe vậy thì phản rằng : 
Thầy thuốc chủng cän cho những kẻ mạnh 
khóe, song cho ke đau бт mà thôi, 

13. — Bay hãy di học cho biết nghĩa lý lời 
nầy: Tao muốn lòng nhơn từ, chẳng muốn 
спа tế lề. Vì chưng tao chẳng có đến mà gọi 
kẻ lành, một gọi kẻ со tội lôi mà thôi. 

14, — Вау giờ các môn đệ ông Gioan dën 
gần người, mà thưa rằng: Sao chúng tôi và 
người phariséu nắng ăn chay : còn môn dé 
ông không ăn chay ? 


(1)—Vậy ông thành Mátth¿u là nguoi publicanô, (сој v, 46) 
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15. —- Thì B CG đã phản cùng phô người 
ấy rằng : Chó thì bạn hữu chàng тё có than 
khóc đặng, đang khi chàng гё còn ở với nó 
sao ? Mà sẽ đến ngày chàng гё phải đem đi 
khuất mặt nó : chúc ấy nó sẽ ăn chay. 

16. — Chẳng có ai lấy miếng giẻ mới mà vả 


уб áo cũ : vì nó giựt lủng nguyên miếng áo, 


và làm cho rách tệ hơn. 

17. — Người ta cùng không đồ rượu mới vô 
bầu da cũ +; nếu làm vậy thì bầu phải nứt, 
và rượu chảy hết, mà hư bầu di. Song rượu 
mới thì đồ vô bầu da mới, và cả hai đặng 
сій nguyên. | ES 

Соп qai ông Jairo song lai. — Bòn ba 
loạn huyết düny aa. 

1S — Người còn dang phán bày nhiêu lời yare. v 

cùng phô kẻ ấy, kia со một người đầu mục ° Luc., VII, 


đến lạy người mà thưa răng: Lạy ông, con 


gái tôi mới sinh thì : song xin ông hãy đến đẻ 
tay trên mình по, và nó sẽ адпа song. 

19. — Thì B C G bèn chôi dậy mà đi theo 
ông ấy với các môn đệ người. 

20. — Và kìa một đờn bà mắc bịnh loạn 
huyết dã mười hai năm, đến вап phía sau 
lưng, và đá đến gấu áo người *. 


(1) — Xưa người bên đông dùng bầu da mà tri rượu. 

(2)—Tên ông ấy là Jairô, là đầu mục nhà nhóm, như thuật 
lại trong MARC. v, 22 và Luc. viu, 42. 

(3) — (ди áo hiều về tua rơi làm bang lông chiên và dài 
thanh : 16 luật ông Môisen (Num. ху, 58-39) day dâu Giudêu 
Биде tua ấy theo bốn chéo áo choàng, đề khi thấy nó thì nhớ 
đến điều răn Chúa. 
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21. — Vì nói trong mình гапо: Nếu tôi 
được аа đến gấu ảo người mà thôi, thì tôi sẽ 
lành binh. 

22. = Ма D C G day lại, thấy: bà ấy, Ый 
phản rằng : () con, con hay trông cậy ; lòng 
tin con đã làm cho con däng lành. Và từ giờ 
ау don bà пау đã lành. + 

29, — Và khi D C G đã tới [rong nhà người 
đầu mục, mà thấy những người đòn thôi, 
cùng đông người ta chào rào, thì người 
phản гапо: 

21. — Bay hãy lui ra, vì con gái nầy chẳng 
có chết đâu, một ngu mà thôi. Chúng nó bèn 
nhao Cười người. 

25.— Và khi đã đuôi đoàn lũ ra đoạn, 
người dà vô mà nắm tay nó. Thì con gái ấy 
bèn chôi dày. 


26. — Và sự này đã đồn tiếng ra khắp cå 


và xử ау. 
llai người mù däng thấu, 


27, — Và khi B Ç G đi ra khói chốn ấy, thì 
со hai người mù theo người mà la lên гапа: 
Lay Con David, xin thương đến chúng tôi. 

28, -- Mà khi người đã đến nhà, thì hai 
người mù lại gần người. Và Ð C G phán cùng 
nó ràng: Chó thì bay tín tao làm cho bay sự 
ïy được sao ? Nó thưa rằng : Lạy ông, phải. 

29, — Вау giờ người đá đến con mắt nó mà 
rang : Вау tin làm sao thì hãy được như уйу. 
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30. — Và con mắt nó đã mo ra: và D С G 
de nó mà rằng : Bay hãy giữ đừng cho ai biết. 
31, — Song nó di ra mà dön tiếng người 
trong cả và xứ ау. 
Người bị qui ат айпа khỏi. 
32, — Hai người ấy ra doan, kia người fa Lac, XI. 
đã dem đến cho người một đứa сат bị qui åm. 
33. — Người duoi qui đoạn, đứa càm йу nói 
| duoc, và các đoàn lù lấy làm lạ mà rằng: 
| _ Chẳng có khi nào đã có sự làm уйу trong - 
Israel. | | 
34. — Song quân Pharisêu nói rằng: Ông 
nầy dùng phép qui chủa mà trừ qui. 
$ V: — p с G VÀ CÁC TÔNG DÓ DI GIẢNG 
TRONG XÚ GALILBA. 
| D G G di trong các thành mà giang day 
củng chữa ke binh hoạn. 
35. — Mà khi ấy D C G đi trong các thành 
| và các làng mà dạy đồ trong nhà nhóm chúng 
nó, và giảng tin lành về nước (ОСТ ), cùng 
| chữa mọi thứ binh hoạn và mọi giống tậi 
| nguyên. 

36. — Ма người thấy các doàn lũ, thì cảm. 
thương nó : vì nó phải khốn cực và nằm dài 
| như con chiên không со kẻ chăn. 
| 37, — Bấy giờ người phản cùng môn đệ mình 
| rằng: Lúa chin thì nhiều, mà kẻ gặt thì it. 
| 38. — Vậy bay hãy xin chủ lúa chín sai kẻ đi 
gặt lúa trong ruộng mình, 


Marc., VLG. 


мс... X, "2 


Marc. I1,15. 
Luc., VI, 15. 
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Vgười chọn сас thánh Tông do. 
ĐOẠN THỦ X. 

1. — Và người đã Кёп mười hai môn đệ 
người lại, mà ban cho phô ông ấy đặng phép 
trên сас thần ó uč, cho phô ông ấy khử trừ 
nó, và chữa mọi thứ bịnh hoạn cùng mọi 
giong tật nguyên. 

2. — Хау là tên mười hai tông đồ: Thứ: 
nhứt ! là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và 
ông Апге, là anh người: 

3. — Ông Giacôbé, là con ông Zêbêdêu, và 
опо Gioan là em người; ông Philipphê và 
ông Barthôlômêu; ông Thôma, và ông Mátthêu; 
là publieanô; опа Giacôbé, là con ông Alphéu, 
và ông Tadêu ; 

4. — Ông Simon ở thành Cana, và thằng 
Giudà Iscarioté là Ке đã nộp người. 

Người dặn dò mười hai Tông đồ mà sai di giảng. 

5. — D С G đã sai mười hai ông ấy đi, mà 
khiến dạy rằng: Bay dừng di tới trong xứ 
dân ngoại đạo, và đừng vào mấy thành quàn 
Samarilanó °. 

(1) — боі ông thánh Phêrê là thứ nhứt, mà không chỉ ai là 
thứ bai, cho địng 10 ra D C G đã đặt ông thánh Phêrô làm 
đầu, còn các tông đồ khác thì bằng nhau. 

(3)— Vì chưa tới kỳ phải giảng Evang cho các dàn ngoại đạo ; 
theo lời Chúa hứa xưa, phải giảng lời Evang cho dân Giudèu 
trước hết. Quân Samaria là dân lai, nửa Giudêu, nửa ngoại: 
nó ở xứ Namaritanô, giữa xứ Giudéu và xứ баШёа. Nó và 
người Giudêu nghịch thù nhau lắm. (Coi Luc. тх, 52-53, — 
JOAN. 1V, 9 và Vill, 1Ã.) 


* Ya. 
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6. — Song thà bay hãy đi đến những con 
chiên lạc về nhà Israel. 

7. — Mà đang khi bay đi thì giảng rằng : Nước 
tròi đã gần đến. 

8. — Bay hãy chữa kẻ liệt lào, hãy cho kẻ 
chết sống lại, hãy làm cho tật phụng dàng lành, 
hãy khử trừ ma quí; bay dà lãnh không !,thì 
cũng hãy cho không. 

9. — Bay chớ khá có vàng, có bạc, có Liên marc., vis. 
trong dây lưng bay: NE si 

10. — Cũng đừng dem bị theo dọc đàng, hay 
là hai cái áo lót, hay là giày, һау là gậy 2: vì 
kẻ làm việc thì đáng của ăn. 

11. — Mà khi bay vô thành nào hay là làng 
nào mặc lòng, thì hãy hỏi thắm cho biết ở dó 
ai xứng đáng : và bay hãy ở nhà người ấy cho 
đến khi bay ra di. 

12, — Mà hề bước vô nhà, thì bay hãy chào 
nhà ấy rằng: Bằng an cho nhà näy. 

13. — Và nếu nhà ấy thật là xứng dàng, thì 
sự bình an bay sẽ đến trên nó; bằng nó chẳng 
xứng đảng, thì sw bằng an bay sẽ trở về 
cùng bay. 


(l) — Làm những phép lạ là quờn phép Chúa ban, không 
phai bồi chịu tiền bac mà mua đặng; vì vậy chẳng nèn bán, 
chẳng пёп đồi người ta trả tiền gae hay là vật gì khác cho 
däng тпа những phép lạ ày. 

(2) — Nghĩa là chớ lo dem dô thay đồi bay là dó dự phòng, 
một lo giảng dạy theo lời Chúa sai, vì Chúa không đề cho bay 
phái thiếu thốn, hay là bị sự hiểm nghèo, 


LUC, À, Je 


Luc.,XỈH,11. 


44 Ô. Tu. 


14. — Và hề ai chẳng tiếp rước bay, cùng 
chẳng nghe lời bay, thì khi bay ra khỏi nhà, 
hay là khỏi thành ấy, bay hãy giü bụi nơi 
chơn bay. 

lə. — Thật tao phán cho bay biết: tới ngày 
phán xét, đất Sôđôma và Gomorrha ! sẽ bị 
nhẹ hơn thành ау. 

16. — Хау tao sai chúng bay như con chiên 
© giữa muông sói : уйу bay hãy ở khôn lanh 
như соп rắn, và thật thà như con bò сап 3. 

17. — Mà bay hãy giữ cho khỏi người ta; vì 
nó sẽ nộp bay nơi toà đoán xử, và nó sẽ đánh 
đòn bay trong nhà nhóm по. 

18. — Và bay sẽ phải dàn đến cùng quan trấn 
và vua chúa, vì lao, mà làm chứng * cho nó 
và cho các dàn ngoại. 

19,— Mà khi nó nộp bay, thì bay chó khá lo 


MATTHÊU — ÐƏAN X 


cho biết phải nói làm sao, hay là phải nói đi 


gi; vì trong giờ ấy sẽ ban cho bay có lời mà nói. 
20.— Vì không phải là bay nói, bèn là Thần 
Cha bay nói trong bay. 


(1) — Là hai thành phía nam xứ Palestina đã bị lứa рої 
tri sa xuống đốt tuyêt hết, đời ông Abraham, vì những tội 
quải go kẻ ở thành ấy. Song nó chẳng có phạm tội trọng hơn 
hết nầy, là từ chối đạo thánh, khi có kẻ đến mà giảng lời Evang, 
và làm nhiều phép lạ cho nó tin. 

(2)— Khôn lanh trong 101 nói việc làm, keo làm cớ sinh sự 
thật thà it oi mà chiu mọi sự cách nhịn nhục hiền 
lành, chẳng giàn hờn thù oán. 

(3) — Boi đó các thánh Từ đạo thì gọi là Marlyr, theo 
tiếng grécô, nghĩa là ke làm chứng. 


bat bo; 


-a 
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21. — Mà anh sẽ nộp em đi chịu chết, và 
cha sẽ nộp con: và con cái sẽ nồi dày mà hại 
cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết, 
22, — Và bay sẽ bị mọi người ghen ghét vi 
danh tao; mà ai sẽ bền dó cho đến cùng, thì 
nấy sẽ đặng rồi.: 
23. — Mà khi người ta sẽ bắt bó bay trong 
thành nầy, thì bay hãy trốn sang thành khác. 
Thật tao nói cho bay hẳn, bay chẳng di cho 
cùng hết сас thành Israel, trước khi Con người 
đến !. 
24. — Môn đệ chẳng hơn qnan thầy, và đầy Luc., уто. 
tớ không hơn chủ mình đâu. Joe SUN 
25. — Môn đệ dàng như quan thầy, thì du Оу, 
cho nỏ rồi; và đầy tớ đặng như chủ nó, thì 
đủ cho nó. Chủ nhà mà chủng nó còn gọi là 
Beelzêbub thay °, huống lựa là kë ở trong 
nhà người. | 
26. — Vậy bay chó sợ chúng nó ; vì chẳng có масе. у, 22 
sự gi che đậy, mà sau chẳng bày ra tó tường; ue. УШ, 
và chẳng có sự gi kín đáo, mà sau người ta NÓ 
chẳng biết `. 


(1) — Là trưởe khi В C G dùng tay đàn Пота mà hủy hoại 
nước ấy, mà phạt tôi cứng tin và giết Cbúa. 

(2) — Beelzebub là tèn but làm chúa ruồi, quản Philixitinh 
thờ tai thành Accaron. Dân Giudêu muốn nhao, thì dùng tên 


ấy mà chí qui chúa đàng (coi đoạn хи, 24, 96.) 


(3) — Nay mai ai nấy cũng sẽ rõ bay vô tội và chịu oan ức, 
1 Г. ЖЕГИ. , ` 3 * ГЕС П а A, % 
cùng гб Ке bat bó bay là ke gian ngược trái phép là орап nào. 


Marc., 
VIII, 88. 


Luc., TX,26. 


Luc. XI, 51. 
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2/. — Sự tao nói cùng bay trong tối, thì 
bay hãy nói lại giữa sáng: và sự bay nghe di 
tai, thì bay һау giảng rao trên nóc nhà 1, 

25. — Bay chó sợ những kẻ giết xác, mà 
không giết linh hôn đặng; song bay một hãy 
sợ đẳng có phép làm cho và hồn và xác phải 
hư mất trong nguc hầm, 

29, — Chở thì hai con sẽ sẽ giá һап chẳng 
phải một đồng xu sao? dän vậy chẳng có тд! 
соп nào sa xuống đất, nến Cha bay chẳng 
cho phép. 

30, — Lai dâu mấy sợi tóc trên đầu bay, thì 
cũng đã đếm hết thay. 

31. — Vậy bay chớ sợ :. bay 1701 hơn nhiều 
соп SẼ së. 

32. — Vậy hề ai xưng tao ra trước mặt 
người ta, thì tao cũng sẽ xưng nó ra trước 
mặt Cha tao đang ngự trên trời, ` 

33. — Còn ai sẽ chối tao trước mặt người 
ta, thì tao cùng sẽ chối nó trước mặt Cha tao 
đang ngự trên trời. 

34. — Bay chớ ngờ là tao đã đến mà đem 
sự hòa thuận xuống dưới đất: tao chẳng đến 
mà đem sự hoà thuận, một dem gwom. 

35. — Vì chưng tao đã đến mà phân rẽ 
người ta ra khỏi cha nó, và phân con gái ra khỏi 
mẹ nó, và phân nàng дап ra khỏi mu gia по; 


"Ë E] € F | ы ге 4 w cả 

(1) — Nóc nhà ; trong xứ Palestina mái nhà làm bằng mãi 
nhir sàn: nói «giảng trên nóc nhà » nghĩa là ở nơi сао mà 
pa / * à е ? ~ 
nói cho đông thiên ha nghe to го, 


Бае ж-ы: 
— 
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36. —- Và những kẻ nghịch thù cùng người mien. уп,6. 
ta, là chính kẻ ở trong nhà nó. 
97. — Аі yêu cha һау là mẹ hơn tao, thikac.xIV,26. 
nấy chẳng xứng đáng tao: và ai yêu con trai 
hay là con gái mình hơn tao, thì nấy chẳng 
xứng dáng tao. ; 
38. — Và ai chẳng chịu lấy thánh giá mình mí. xvu 
và chẳng theo tao, thì nấy chẳng xứng đáng tao. Marco 
39. — Ai gäp sự sống mình, thì sẽ mât nó ; Lue.,1X,34, 
và ai sẽ làm mất sự sống mình vì tao, thì sẽ) ` е. 
gặp nó lại. pe NN 
M Ai бер гиос bay, thì ёр rước tao; an. 
và ai liếp rước tao, thì tiếp rước đấng đã хи, 2. 
sai tao. | 
41. Ai tiếp rước dáng tiên tri, vi là tiên tri, 
thì sẽ đặng phần thưởng tiên tri !; và ai tiếp 
rước người nhon đức vi là người nhon đức, 
thì sẽ đặng phần thưởng người nhon đức. 
42. — Và ai sẽ cho đứa nào trong nhüng y... IX 40 
đứa nhỏ mon nầy uống một chén nước là mà 
thôi, vì nó là môn đệ tao, thì thật tao phán 
cho bay rõ, người ấy chẳng mất phần 
thưởng mình. 


(1) — Nghia là däng phần thưởng nhw thể là mình làm 


Luc.. VL 138. 


Isa., 
XXXV, Б. 
& LXI, 1. 


45 Ô. TH. MÁTTHÈU — DOAN XI 
š VÌ. — p C G VÀ ÔNG THÁNH GIOAN ВАОТЇХ1ТА. 
Опа thủnh Gioan sai môn đệ đến cùng Ð C G. 
BOAN THU- XI. 


1. — Và đã xảy ra, khi Ð С G dứt lời day 
đồ mười hai mòn đệ người, thì người đã sang 
khỏi dó mà day dó và giảng trong các thành по. 

2, — Mà ông thánh Gioan khi ở trong tù 
nghe däng mọi việc Chúa Kirixitô làm, thì đã 
sai hai người trong môn đệ mình. | 

3. — Ма nói cùng người rằng: Ông có phải 
là dáng hòng đến !. hay là chúng tôi còn phải 
trông đợi ai khác? 

1 — Và B С G đã trả lời cùng hai người ấy 
rằng: Вау hãy đi thuật lại cho Gioan những 
sự bay đã nghe và đã thấy. 

5. — Những kẻ dui thấy, kẻ què đi, người 
phung däng sạch, kẻ điếc nghe, kẻ chết sống 
lại, kẻ khó khăn đặng nghe giảng tin lành,- 

6. — Và phước cho Кё chẳng bị vấp phạm 
поі tao °. Ce 


(1) — Là Chúa Сита thế Israel trông йол —Ong thánh Gioan 
biết Chúa ; song người сб ў cho môn dé mình đặng thấy phép 
lạ Chúa nhăn tiền, mà tin và nhìn biết người là đẳng Cứu 
thế, cũng bỏ lòng ghen ghét. 

(3ì — Nghĩa là: Phướe cho ké nghe lời tao giáo huấn, mà 


КА =" % й = * * =" = а K ` , J 
chẳng lấy làm trái tai, cùng thấy việc tao làm và cách thấp 


һёп tao ở trong xác thịt nầy, cùng mọi sự khốn khó tao chịu 
w тый % гъ * = af J f + 
mà cũng con vững lòng, саве mật dire tin. 
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D C G khen ông thanh Gioan. 


7. Đang khi hai người ấy lui về, thì DB Сб, упо, 
mới phán cùng các đoàn lũ về ông Gioan rang : 
Bay di ra ngoài rừng rú mà xem di gì? co phải 
mà xem một cây &йу bị gió phất pho chăng? 

З — Song рау dã đi ra mà xem di gi? có 
phải mà xem một người ăn mặc là lượt chăng ? 
Kia những ке ап mặc là lượt, thì ở trong nhà 
упа chúa. 

9.— Song bay đã di ra mà xem đi gi? có phải 
mà xem một đẳng tiên tri chäng ? Tao nói cho 
bay, phải, và quá hơn tiên tri nữa. | 

10. — Vi chưng người là đẳng đã có lời chép walaen,. 
mà chi rang: Nầy tao sai thiên thần tao trước HE: 
mặt mày. và nó sẽ dọn đàng may trước mày. "7" 

11. — Thật tao phán cho bay biết: trong các 
con người nữ chẳng có ai đẩ dậy lớn hơn 
Gioan Baotixita ; mà ai là nhỏ hơn trong nước 
trời, thì lớn hơn người. 

12, — Mà từ ngày Gioan Baotixita cho đến 
rày, nước trời chịu làm hung, và ai làm hung 
thì спор dược nước ấy !. 

15. — Vì chưng các tiên tri và lề luật đã phàm 
tiên tri cho tới Gioan : 


Luc.XVI,18. 


(1) — Nưóc thiên đàng khác nào thành lũy, ai mạnh lòng 


mong sức mà chống đánh ké nghịch, mới him đẳng. 
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14. — Và nếu bay muốn hiều, thì người cũng 
là Elia, là kẻ hòng đến !. 

15. — Ai có tai mà nghe, thì һау nghe. 

Đức Chúa Giesn trách người đòi âu, và chúc dir 
cho mẫn thành chẳng an nàn hố: cải. 

16. — Ма tao sẽ sánh ví dòng dõi nầy giống 
như ai? Nó giống như con nit ngồi ngoài 
chợ, по са tiếng cùng những đứa trang tâc nó, 

17. — Mà ràng : Ta đã ca hát cho bay, mà 
bay không nhảy múa ; ta đã than kê, mà bay 
không khóc lóc. | 

18. — Vì chưng Gioan đã đến mà không ăn 
không uống, thì chúng nó rằng: Мати nầy 
bị qui ám. 


19. — Con người đã đến và ăn uống: thì nó. 


lại ràng: Kia người ăn bầm, và bom rượu, là 
ban hữu với quân publicanô cùng quán tội 
lôi. Và sự khôn иеп dà айпа chứng ngay 
bỡi con cái mình ° 

20. — Вау giò người mỏi quo trách mấy 
thành, nơi người đã làm nhiều phép lạ, vì nó 
không ăn nắn đến tội. 


(1) — Theo lời tiên trì Malachia (ту, 5), ông thánh Èlia së 
tré lại đưới đất nầy trướe ngày tận thế: dân Giudêu khi ấy 
thấy ông thánh Gioan ra giảng, thì tưởng có lề người là ông 
Elia chúc, Mà thật ông thánh Gioan đã don đàng trước cho 
В C G đến lần thứ nhứt, cùng như ông thánh Èlia sẽ dọn đàng 
cho DC 6 đến lần thứ hai mà phản xét chung. 

(2)— Là cách nói trong tiếng hêbêrêu, chỉ nghĩa: kë làm соп 
B C Т, là ké ngoan thật, đã nhìn biết sur khôn ngoan D ЄТ, 
khi thấy người khiến cho ông thách Gioan ăn ở cách nhặt 
nhiệm lạ lùng làm vậy, còn В C G thì ăn ở thường như 
mọi người. | 


| 
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21. — Khốn cho mày, hỡi Corozain! khốn que, x, 15. 


cho mäy. hối Bethsaida ! vi chưng phải chỉ 
xưa ở Tyrô và Sidon ! đã со làm những phép 
lạ đã làm nơi bay, át là xưa nó dà mặc áo 
nhặm và ngồi tro mà ăn пап đền lôi. 

22, — Вӧі vậy tao phán cho bay hay: Tyrò 
và Siđon sẽ bị nhẹ hơn bay trong ngày phán 
xét. 

23. — Còn mày, © Capharnaum, máy sẽ 
tặng mình lên tới tôt trời sao ? mây sẽ xuống 
cho tới dia ngục; vì phi chi trong Sodoma 
xưa đã có làm những phép lạ đã làm nơi mäv, 
thì có lẽ nó hãy còn cho đến bày giờ °. 

24, — Bỡi vậy tao phán cho bay : đất Sodo- 
ma sẽ bị nhẹ hơn mây trong ngày phản xét. 


: "ч Е Ы ' # | 
D C G ngọt khen Р C Cha, 
và kêu mời người La đến cùng mình. 


25. — Hồi ấy D G G cất tiếng lên mà nói 
rằng: Lay Cha, con tán tụng: Cha, là Chúa 
trời đất, vì Cha đã giấu những sự nầy cho 
khuất những kẻ khôn ngoan và lanh lợi, và đã 
to những sự ấy ra cho kế nhỏ mon. 

26. — Phải như vậy, ó Cha, vì thể ấy thì đã 
đẹp lòng Cha. 


(1) — Corozain và bethsaiđa là hai thành nhỏ mà sum thanh 
lắm, ở gần Capharnaum, theo mé hiền Tibêriadé. — Tyrô và 
Sidon là hai thành eñ rất có danh về nước Phênieia, ngoại đạo. 

(3) — бо! đoan x, lỗ, và nota. 
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Joan.IV,t6; 27. — Moi Sự thì Cha tao đã phủ cho tao 

кь het. Và không có ai biết Con, trừ ra Cha ; và 

_—— Cha thì cũng chẳng со ai biết, trù ra Con, và 
kẻ nào Con muốn cho biết. 

28. — Bay hãy đến cùng tao, ở bay hết thày 
là kë mệt nhọc và gánh nặng; và tao sẽ bồ 
sức lại cho bay. 

29, — Вау hãy chịu lấy ách tao trên mình 
рау, và hãy học hành cùng tao, vì tao hiền 
lành và khiên nhượng trong lòng ; và bay sẽ 
øặp sự nghỉ an cho linh hồn bay. 

90, — Vì chưng ách tao dịu dàng, và gánh 
tao nhẹ nh, 


š Vil. — p c G VỚI QUẦN PHARISÈU. 
Môn đệ Рис Cha Giêsu lwóc lửa ngày thú bay. 
POAN THỦ XII. 


Mare. 123, Í. — Thu ấy B C G đi ngang qua йаш lúa 
Luc, VI,1. nhằm ngày thứ Бау; mà các môn đệ người 
đói, bèn tước gié lủa mà ап. 

2, — Quân pharisêu thấy vậy, thì nói cùng 
người rằng : Kia môn đệ ông làm sự chẳng 
nên làm ngày thứ рау !. 

i Reg, З — Song người phán cùng chúng nó rằng: 
ХХ1,1-6. Chó thì bay chẳng có đọc cho biết ông David 


(1) — Pharisèu chẳng cáo môn dé rằng lät trộm lứa, vì 

- theo lề luật (DEUTER., xxIIt, 25), hê ai đi ngang qua dám lúa, 

thì có phép birt lúa mà ăn tại đó; nó một lo sự bề ngoài, nói 

сас ông ау làm như vậy là làm việc xác, phạm phép Chúa 
cấm ngày thứ bay. 


“ «ан т “a 
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đã làm di оі, khi người đói, và mấy ke đi 
cùng người dói sao ? 

1. — Người đã vào nhà D CT thë nào, và Lev. 
đã ăn: bánh dưng !, là những bảnh người cùng ХХ!“ 9 
kẻ theo người chẳng nên ăn, cỏ một mình 
các thầy cả nên ần mà thôi ? 

D. — Hay là bay không со đọc trong lồ luật Num., 
rằng: những ngày thứ bảy các thầy cả phạm * "7" 
ngày thứ bẩy trong đến thánh, mà không có 
tôi sao ?? 

б. — Mà tao phán cho bay hay, ở dày có kẻ 
trọng hơn đền thánh. 

7. — Phải chỉ bay biết nghĩa lý lời nầy : Tao six 1 
muốn lòng nhơa từ, chẳng muốn của tế lễ 3, os. VI,6. 
thì chẳng hề khi nào bay đoán phạt Кё vô tội. 

З. — Vi Con người cũng là chủ ngày thứ 
bảy nữa. 

Đức Chua Giêsu chữa người khô lay. 

9, — Và khi người di khó; đó, thì dà đến mare, 11,1. 
nhà nhóm по. Luc., VI, 6. 

10. — Và kìa đó, có một người phai khô hết 
một tay, và chủng nó hỏi người гапо: Có nên 

(1) — Вап dưng, là mười hai cái bình đẻ trong cung thánh, 
tròn bàn thờ vàng, một bên sáu cải, như của mười hai dòng 


‘Israel tế lễ cho Chúa ; mỗi tuần thay một lần, bánh cú thì сас 


thâv cả ăn trong nơi thánh (LEV., XXIV, 5-9). 

(2) — D CT day các thầy са phai làm nhiêu việc trong 
ngày thứ bay mà thờ phượng Chúa trong dën thánh, là những 
vic không nên làm ở nơi khác, vì v khác, trong ngày ау 

(3) — Lời ấy chỉ Chúa lấy sự yêu người làm trọng hơn sự 


_ tế lễ bề ngoài. 


Ls. XLI 1. 
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chứa binh ngày thứ bay chăng? cho dàng nó 
сао nguoi. 

11. — Mà người phản cùng nó rằng: Nào có 
ai trong chúng bay có một con chiên, nếu соп 
chiên ấy sa xuống hầm ngày thứ bảy, chớ thì 
nó chẳng níu lấy con chiên ấy mà kéo lên sao? 

12. — Huống lựa là người ta trọng hơn con 
chiên biết là ngàn nào? Улу thì nên làm lành 
ngày thử bảy. 

13. — Chúc ấy người phản cùng đứa ấy 
rằng: Mäy hãy giơ (ау ra. Nó bèn giơ ra, và 
tay ау аа lành lại như tay kia. 

14, — Ма quản pharisên đi ra mà bàn luận 
hại người, coi dùng thế nào mà giết người. 


Đức (hua Giésu hiền lành. 


15. — Mà D CG biết sự ấy, thì đã đi khỏi đỏ, 
và có nhiều kẻ theo người, và người chữa 
những kẻ ấy đã hết, 

16. — Và người khiến dạy nó dừng nói cho 
người ta biết người. 


17. — Cho dặng ứng nghiệm lời Liên trì... 


Isaia đã phảu rằng: 

18 — Хау là đây tớ tao, tao đã chọn nó, là 
kẻ tao yên dấu, nó đẹp ý linh hồn tao lắm. 
Tao sẽ đặt thần tao trên nó, và nó sẽ rao 
truyền sự công bình cho các dân. 

19, — Nó không cãi cọ, cũng chẳng la lối, 
cũng không ai nghe tiếng tắm по ở ngoài 
dàng sá: 


ЫЯ Ж 
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20. — Cây зау đã айу nó không bẻ di, và tim 
đèn соп lên khói, nó không tắt di, cho đến khi 
nó làm cho sự công bình dàng thủng chiến !: 

21. — Và сас dàn sẽ trông cậy danh người. 

Người chữa dwa qui am mù và сат. 

— Quản pharisèu hỏi phạm thượng. — Э C G cai lại 

29, — Khi ấy người ta đem đến cho người 
một đứa bi qui ат, mù уа саш; và người đã 
chữa по, cho nó nói và Шау, 

23. — Các đoàn lũ bèn hãi hùng mà nói 
rằng: Chó thì ông näy có phai là con ông 
Đavit chăng ? 


24, — Ма quân pharisêu nghe vậy thì rang: supr. IX,34. 
Г ` ka + : ` ТИ, : А š: Fe 
Ong nầy có trừ qui chẳng qua là nhờ Beelzê- Marc. 111,22 


bub là đầu mục các qui ° mà chở. 

25, — Mà D С G biết sự nó suy tưởng, thì 
phản cùng nó rằng: Нё nước nào chia phe 
dàng nghịch nhau, thì sẽ phải töi tàn; và hề 
thành nào hay là nhà nào chia phe dàng nghịch 
nhau, thì không bền vững được. 

26, — Và nếu Satan duôi Satan, thì nó sinh 
phe đẳng nghịch nhau: vậy lẽ nào cho nước 
nó bền vững ? | 

27, — Và nếu tao nhờ Beelzébub mà trừ qui, 
thì con cài bay nhờ ai mà trừ? Vi уду по sẽ 
nên kẻ đoán xét bay. 


(1) — Người lấy lòng biền lành nhịn phục mà đợi chờ ke 
nghịch thủ igười tro lal, min là nó còn mòt chùl sur sáng 
trong lòng. 

(2) — Coi nota đoan x, 5. 
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28. tao nhờ thân DCT mà trừ 


qui, уйу thì nước D G T đã dến trong bay. 

29.— Hay là có lē nào ai vào dàng trong nhà 
kẻ mạnh mẽ, và стор lấy đồ Час nó, nếu 
không trỏi kẻ mạnh mề ấy lại trước đã sao? và 
chúc ấy mỏi cướp đặng nhà nó. 

30, — Ai chẳng ở cùng tao, thì là nghịch 
cùng tao: và ai chẳng thâu góp với tao, thì 
nó phả tán. 

Marc.II2S 91. — Bơi уау tao phán cho bay hay: Mọi 

Luc, AÏLI {61 lôi, và mọi sự lộng ngôn đều sẽ tha cho 
người ta; song sự lộng ngôn đến D C TT thì 
chẳng tha đặng !. 

32. — Và bất kỳ ai nói lời gi phạm đến Con 
người, thì sẽ tha cho nó: song ai nói phạm 
đến B C T T, thì chẳng tha trong đời nầy, 
cũng chẳng tha trong đời sau. 

33, — Hoặc bay hãy nói cây (51 và trái по 
cũng tốt, hoặc hãy nói cày xấu và trải nó cũng 
xấu: vì chưng xem trái thì biết cày. 

bac vi. 345 — Hỡi поі rắn lục, lễ nào bay nói những 
sự lành däng, vì bay xấu dạ? vì chưng bối аду 
lòng thì miệng nói ra. 


11) — D CT lòng lành vô cùng, và phép tắc vô cùng, tha 


đặng mọi tôi hết thấy, chẳng trừ tội nào: song cho dáng Chua 


tha, thì cần kip kë có 101 phải ăn nắn 101 mình. (y đây. tôi 


pham đến D C T T, thì hiều là cứng lòng trong dàng trái, chẳng 


chiu thống Lối ấn nữn tre lai. vì vậy k} òng có lề mà dàng ơn 
tha thir. 


Fe ше 
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35. — Người tốt thì lấy những sự tốt trong 
kho tàng tốt mà đem ra: và người xấu thì lấy 
những sự xấu trong kho tàng xàu mà dem ra. 

36. — Mà tao phán cho bay biết, hề mọi lời 
hư từ ! người ta nói, thì cùng phải trả lẽ về lời 
ấy trong ngày phản xét, 

| 37. — Нап thật tại lời mày nói thì тау sẽ 

| Чапа оар là kẻ lành, và tại lời mây nói thì 

mày sẽ bị án pbạt. 
Phép lạ tiên tri Jona 

38. — Lúc ấy có một it ke trong các tấn sĩ 
và trong quân pharisêu lên tiếng mà nói cùng 
người rằng: Chường thầy, chủng tôi muốn 
thấy thầy làm một điềm lạ °. 

39. — Thì người trá lời mà phản cùng chủng ууу 
nó rằng: Dòng dõi xấu xa và ngoại tình nầy Luc., X129. 
tìm điềm lạ, song không cho по một điềm nào, 995 151: 
trừ ra diêm tiên tri Jona mà thôi. 

40. — Vì chưng như thê Jona đã ở trong 
_ bụng đại ngư ba ngày và ba đêm; thì cũng 
| уду Con người sẽ ở trong lòng đất һа ngày 
và ba dêm 

41. — Những người Ninivê sẽ chôi dậy trong jon. rm; 
ngày phản xét mà chồng cùng dòng doi пау, 
và sẽ lên án phạt nó: vì chưng người ấy đã 


Кыл 
# 


(1) — Ủng thánh Hiêrônymô rằng : « Lời hư từ, lời vô ich là 

| một lời nói ra mà không làm ích cho ké nói và kế nghe. » 
| (3) — Một dièm lạ là một phép la ca thề, chúc chan, đủ sức 
mà làn cho kế cứng соі chịu phép mà tin D CG là đăng PCT 
sai. lường như nó không dáng từ chòi pkép lạ ấy nữa. 
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ăn пап dên tội, khi nghe Jona giảng; mà kià 
dày có hon Jona nữa. | 

шеваи. 42, — Bà hoàng hậu phương nam ! sẽ chòi ` 

Тагы. đậy trong ngày phán xét mà chống cùng dòng 
đõi nầy, và sẽ lên án phạt nó; vì bà ấy đã ra 
khỏi bờ cõi đất mình mà đến cho dàng nghe 
sự khôn ngoan ông Salomon: mà kìa đây có 
hơn Salomon nữa. 

іле, Хн. 43, — Khi thần ó uč đã ra khỏi một người, 


ы) 


thì nó đi trong chốn сап tảo ?, mà tìm chó | 


_ = _ 


М v w - 
РЕ `”. — 
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nghỉ ngơi, mà không gặp däng. 

44. — Chúc ау nó nói rằng: Tao sẽ trở lại 
trong nhà tao đã bỏ mà di ra. Và nó đến thì 
thấy nhà ấy trống trải, đã quét tước sạch sẽ, | 
và dọn dẹp trau giôi. š 

иреш» 45, — Chúc ấy nó bèn di, và dác bảy thần 
khác xấu hơn nó ео vuối, và chúng nỏ đã 
vào mà ở đó; và phận sự người ấy lúc sau ra 
tệ lậu hơn lúc trước. Dòng dõi rất xấu xa nầy 
cũng sẽ bị như vậy 


- —= = : = SET - = = 
Te 


Me Đức Chua Gièsu ра anh em người. 


маге 1,81 4Õ. — Người còn dang phán dạy các doàn 
Luc.VHEI3lD, thì Юа có me người và anh em người 3 
đứng ở ngoài, tìm thế mà nói khó cùng người. 


(1) — Thường gọi bà ау là hoàng һап Saba. 

(3) — Nghĩa là trên rừng rú khô hạn văng vẻ, và trong 
những thành hoang vu đã sập hết nhà cữa : sách thánh thường 
nói thần dữ ở những chỗ như тау: 15, xii; 31-23: 
ToB., VIN, З etc. 

(3) — Là những bà con cô bác. 
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17. — Mà có ке thưa người гапа: Кіа mẹ 
thầy và anh em thầy đứng ngoài kia mà kiếm 
thầy. 

48. — Song nguoi trả lời cùng kẻ đã thua 
người sự ấy, mà rằng: Ai là mẹ tao? và ai là 
anh em tao ? 

79. -- Và người giơ tay chỉ сас môn dé minb, 
mà rằng: Хау là mẹ tao và anh em tao. 

50. — Vì chưng hê ai làm theo у Cha tao 
trên trời, thì ke. ấy là anh em, chị em và là 
ше {ao mà chớ. 

§ VIIL — NHỮNG VÍ DU VỀ NƯỚC TRÒN. 
Vi du Ке gieo giống. 
DOAN TRU XUI 

1. — Ngày ấy Ð C G ra khỏi nhà, mà ngôi 
nơi mẻ biên. 

2. — Và со nhiều đoàn lũ đông dàn tựu đến „үү. 
cùng người, nên người đã xuống thuyền mà 
ngồi : còn cả và đoàn lũ thì đứng trên bãi bièn. 

3. — Và người dà phản cùng chúng nó nhiều ¡vua 
đều mà nói ví dụ ! rằng: Kìa kẻ gieo giống đã 
di ra mà gieo. 

4, — Và đang khi gieo, thì có một mở rơi 
xuống dọc dàng di, và chim trời đã xuống 
mà ăn giống ấy. 


(1) — Vi du trong Ку ang thì hiều là chuyên bảy ra theo sự 
tự nhiên, hoặc theo cách người ta ấn ở, và dùng lòi khéo mà 
dạy những đều phii biết hoặc ph: làm cho đẳng giữ đạo cho 
nên, hay là än ở cho nhằm lề phải. 
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5. — Có hột khác thì sa xuống nơi có đá soi, 
không co đất thịt bao nhiêu; và nó mọc lên 
tức thì, роі vì chẳng có đất sâu; 

6. — Mà khi mặt trời mọc lên rồi, thì nó bị 
nắng đốt, và tại không có rẻ, nên đã héo đi. 

7, — Со hột khác thì sa xuống trong bụi gai, 
và gai đã mọc lên mà làm cho nỏ phải ngột đi. 

8. — Còn hột khác thì sa xuống trong đất 
tốt, và sinh trái, lớp thì bằng một trăm, lớp 
thì bằng sáu chục, lớp thì bằng ba chục. 

9. — Ai có 10 tai mà nghe, thì hãy nghe, 

Vi sao тпа D C G phản lời vi du, 

10. — Các môn dë lại gần mà thưa người 
ràng: Sao thầy phán lời vi dụ cùng chúng по? 

11. — Người trả lòi cùng phô ông ấy rằng: 
Boi vì đã ban cho bay đặng biết những sự 
mầu nhiệm về nước trời, mà không ban cho nó. 

Infr., 12. — Vì chưng ai có, thì người ta sẽ ban 
XXV,2“, cho, và nó sẽ đặng đầy đủ: còn ai chẳng co, 
thì sự nó có người 1а cũng giựt đi. 

13. — Vì уду tao phản cùng chúng nó bằng 
lời ví dụ: là tại nó thấy mà không thấy, và nó 
nghe mà không nghe và không hiểu. 

s уро 14. — Trong nó thì ứng nghiệm lời tiên trì 
Maroli fons rằng : Bay sẽ lấy lô tai mà nghe, mà bay 
loan. хило không hiệu: và bay sẽ lấy con mắt mà xem, 
vn, ə». mà bay không thấy E; 

hom., AIS. - 


(1) — Là vì nó tự ý mà cửng lòng eó chấp trong sự đữ, vi 
hai lẽ nảy: một là nó có ý trải hư từ mà đuôi xua sự sáng: 
hai là bời уау thì Chúa công bình chẳng ban cho nó những 
ơn nó không còn dàng lãnh. 


-* thê А ү ant ТО ЧЩ ча. 


чйр түк” tenue + 1 
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15. — Vì chưng lòng dàn пау đã ra mê 
muội, và nó đã dùng tai mà nghe một cách 
nắng nề, cùng nhắm con mắt lại, kéo hoặc nó 
thấy пої con mắt, cùng nghe bôi lỗ tai và hiểu 
tronø lòng mà trở lại, và tao chữa nó cho đà 

| chăng. 

16. — Song phước cho соп mắt bay, vì thấy 
[0 : và cho lô tai bay, vì nghe rành. 
17. — Vì thật tao phản cho bay hay, có 
nhiều dàng tiên tri và nhiều người nhon đức 
đã ước ao thấy những đều bay thấy, mà không 
dáng thấy ; và пос ao nghe những sự bay 
nghe, mà chẳng đặng nghe. 


Cüt nghĩa vi du ke gieo giống. 


18. — Vậy bay hãy nghe vi dụ Ке gieo giỗng. 
19. — Hë ai nghe lời nói về nước!, mà 
| chàng hiểu cho thấu, thì thằng dữ đến mà 
cướp lấy sự đã gieo vào lòng người ấy : ấy là 
kë đã chịu lấy giống rơi xuống dọc đàng. 

20. — Còn kẻ chịu lấy giống gieo xuống noi 
đá sỏi, ấy là ke nghe lời nầy, và tức thì vui 
mừng mà chịu lấy ; 

21. — Song nó chẳng có rễ trong mình, và 
chịu xấp thời mà thôi : tới chừng mắc sự gian 
nan, và bị соп bắt bớ vì lời ấy, nó liền 
vấp ngã. 

22, — Còn kế chịu lấy giống gieo vào trong 


м. 


gai, ấy là kẻ nghe lời nầy, rồi sự lo lắng về 


(1) — Nghĩa là nước trên trời, là nướa về phần rồi đời đời. 


Luc., À, 24. 


Marca, 


IV,2 


An 
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đời nầy, và sự đối {га của cải làm ngột lời ấy 

đi, mà nó không sinh trái trắng dặng. A 
23. — Con kẻ đã chịu giống gieo vào đãi tốt, 4 

ấy là kẻ nghe lời nầy mà hiệu thấu, và sinh 

trái trăng, cùng sinh lợi, thứ thì bang một trăm, 

thứ thì bằng sáu chục, thứ thì bằng ba chục. 


Vi dụ có lùng. 


đụ khác mà rằng : Nước trời giống như môt 
người đã gieo giống tốt trong ruông mình. tỷ 

25. — Song khi người ta ngủ, thì kë nghịch | 
thù người ау đã đến, mà gico thêm cỏ кле À 
vô giữa lúa mì, mà di. 

26. — Mà khi ma đã mọc lên lớn và trô Эб 
thì chúc ấy cüng thấy (0 со lùng. 

27. — Thì bạn bè dën thưa cùng chủ gia 
rằng: Chường ông, chớ thì ông chẳng gieo 
giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy thì bởi 
đầu mà có có lùng ° 

28. — Thì người nói cùng chúng nó rằng: 
Là kế nghịch thù đã làm chuyện ấy. Thì bạn 
bè thưa người rằng : Опо có muốn cho chủng 
tôi đi nhỏ nó chăng ? 

29.— Thì người rằng: Đừng ; sợ bay nhồ 
со lùng thì củng nhồ phái lúa môt lượt với nó. 

30. — Phải để са và hai thứ mọc lên cho 
đến mùa gặt, và tới chừng gặt tao sẽ bièu Кё 
đặt rằng : Bay hãy 181 eó lùng trước, và bó 
lại từ bó mà đốt ; còn lúa thì bay hãy căt về 
trong lám tao. 


| 
| 
24. — Người đã bày cho phô ông йу mội vi ©? | 
{ 

| 
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Ví dụ hot cải, men. 


31. — Người đã bày cho phô ông йу một vi Mare. туз 


dụ khác mà rằng : Nước trời giống như hôte 117 


_eäi, người ta lấy mà gieo trong ruộng mình. 

32. — Hột ấy nhỏ hon hết các hột giống : 
mà khi nó mọc lên rồi, thì nó lớn hơn các 
rau со khác, và nó nên cây, cho đến đôi chim 
trời đến mà ở trên nhành nó | 


33. — Người phán cùng phô ông йу môt уітае, хин 


du khác nữa rằng : Nước trời giống như men, 
dòn bà kia lấy mà trộn vào ba đấu bội, cho 
đến khi cả đống nói dậy lên. 

34. — D C G lấy ví dụ mà phán mọi sự này 
cùng các đoàn lũ, và người chẳng nói cùng 
nó mà chẳng có ví dụ ; 

99. — Cho đặng ứng nghiệm lời tiên tri đã 


phán rằng : Tao sẽ mở miệng tao ra mà nói LXXVII, 2. 


lời vi dụ ; tao së rao truyền mọi sự kín nhiệm 
từ hồi tạo hóa thể gian. 


Cùl nohia vi dụ có tùng. 


36 — Băy giờ người đề cho các đoàn lũ lui 
đi, đoạn người về nhà : và các môn đệ người 
đã lại gần người mà thưa rằng : Xin thầy cắt 
nghĩa cho chúng tôi ví dụ có lùng ngoài ruộng. 

37. — Người (га lời cùng phô ông ấy rằng : 
Kẻ gieo giống tốt, ấy là Con người. 

98. — Còn ruộng là thế gian. Hột giống tối 
là con cài trong nước. Còn со lùng là соп 
gian tà. 


Ps., 


Apoc., 
IV, 15. 


sap- HI, 7. 
Dan., XIL 3. 
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39. — Ké nghịch thù đã gieo nó, là ma qui. 


Còn mùa gặt là ngày tận thế, Ке gặt là сас 
thiên thần. 

lÚ — Vậy người ta lắt có lùng, mà thiêu 
trong lửa thể nào ; thì đến tận thế cũng như 
lam уау. 

11. — Con người sẽ sai сас thiên thần mình 
di, và phô đãng ấy sẽ lượm lặt hết các gương 
xấu trong nước người, và bắt những Кё làm 
sự gian tà, | ° | 

42, — Mà bó nó vào lò lửa. đó những khóc 
lóc và nghiên гапу. 

l3. — Chừng йу những kẻ lành sẽ sáng làng 
nhu mặt trời trên nước Cha mình. Ai có tai mà 
nghe, thì һау nghe. 


Vi du kho tàng đà chốn, hot trai và тої ben. 


44. — Nước trời giống như kho tàng đã giấu 
trong ruộng: kẻ dà sặp đặng nó, thì lại giấu 
сіст, và mừng rỡ lắm mà đi bản hết mọi của 
cài mình có, và mua ruộng ấy. 

45. — Lai nườc tròi cùng giống một người 
lái buôn di tìm những hội trai tốt. . 

16. -- Mà khi đã gặp dàng một hột trai qui 
giá, bèn đi bán hết mọi sự mình có, mà mua nó. 

47. — Lai nước trời cũng giống như tay lưới 
рпа xuống biên, và рос được các thứ cả. 

48. — Khi lưới đã đầy, thì người ta kéo lên, 
và ngài trên bãi mà lựa thứ tốt bố vào đồ 
đựng, còn thứ xấu thì bỏ ra ngoài, 


Pere Р ғ. 


гер» 


io due eg a LR s 


Re ы 


занин, - _ 
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49. — Đến ngày tận thế cũng như làm уду: 
сас thiên thần sẽ dira, mà phân kẻ dữ cho 
khỏi ke lành. | 

50. — Và sẽ bỏ nó vào lò lửa : ở đó những 
khóc lóc và nghiën răng. 

51. — Chúng bay có hiệu tỏ mọi sự nầy 
chăng? Phó ông ấy thưa người ràng: Da. 

52 — Thì người phán cùng phô ông ấy 
rằng: Vì vậy hé tấn sĩ nào thông minh trong 
nước trời, thì giống như chủ nhà lấy trong 
kho mình mà đem ra những đồ mới và những 
dó cü. 

Š IX, — p G G BI NHIỀU NOT VÀ ТАМ NHIÊU PHÉP 
LA TRONG XÚ GALILËA. 


Người phai dan thành Nazareth khinh dé. 


53. — Và đã хау ra, khi P C G phán mày vi 
dụ nầy đoạn, thì người đi khói đó. 


"54. — Và đến trong quê vire người ! mà day yare. vis 
dô nó trong nhà nhóm nó, cho nên nó lấy làm Luc., Тув. 


lạ mà nói rằng: Воі dâu mà ông nầy đặng 
khôn ngoan thể ấy, và làm phép lạ như vậy? 


et «2. а а ЛИ" ах lẻ 
55. — Chó thì ông nầy chẳng phải là con TƯỜNG ĐI 


chú thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải tên là 
Maria sao? và anh em người chẳng phải là 
(iiaeobê, và Giuse, và Simon. và Giuda sao? 

56. — Và mấy chị em người chủng phải ở 
nơi La hết sao? Vậy thì bởi đầu mà người đặng 
mọi sự ấy ? 


———————— 


(1) Là thành Nazareth. 
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57. — Và nó thấy người làm vậy thì lấy làm 
khó chiu lắm. Mà Ð С G phản cùng nó rằng: 
Chang có tiên tri nào mà chẳng đặng người ta 
cung kính, trừ ra ở trong quê vức mình và 
trong nhà mình. ` 

58, — Và người chẳng làm nhiều phép lạ ở 
đó, vì lòng nó cứng tin. 


Ong thánh Gioan Baotixita chiu chém. 
DOAN THỦ XIV. 


мае уа l. — ТО ấy vua Herode ! nghe tiếng đồn: 
Luc., IX, 7. vê D C G. 

2, — Thì nói cùng thần hạ mình rằng: Ông 
nầy là Gioan Baotixita : người đã sống lại bỡi 
trong ké chết cho nên người làm nhiều phép la. 

лс. nao, 8. — Vì chưng ông Herode đã bắt ông Gioan 
mà xiêng lại và bỏ vào tù vì Herodiadé là vợ 
em mình. 

4. — Vì ông Gioan đã nói cùng vua rằng: 
Vua chẳng có phép mà lấy nữ ấy. 

5. — Và vua muốn giết người, song sợ dân, 
bối dàn cầm người nhu dàng tiên tri. 

6. — Mà đến ngày via ông Herode, thì con 
gái nàng Herođiađê đã nhảy múa giữa đám, và 
đã đẹp lòng ông Herode, 

7. — Vì vậy ông ấy thề mà hứa nó xin sự gi 
thì sẽ ban sự ấy. 


(1) — Là Herode Antipas, là con ông Herode са, là em vua 
Arehêlaô, Ông nầy tri xứ Galilèa và Pêrêa, 
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8. — Mà con ấy dà nghe lời mẹ nó bào trước, 
thì tâu ràng: Xin đức vua ban cho tôi dầu ông 
Gioan Baotixita, dé trên cái dĩa đây. 

0. — Vua liên bnồn : song vì lời thề và vì 
những kë ngồi một bàn cùng vua, thì упа đã 
dạy cho. 

10. — Và đã sai kẻ đi chém đầu ông Gioan 
trong (й. 

11. — Và đã đem đầu người đến trong dia, 
mà cho con gái ấy, thì nó đã đem cho mẹ nó. 

12. — Khi ấy các môn đệ người dà đến cất 
xác người mà chôn; doan di bảo tin cho 
DCG hay. 

D C G làm cho bánh và са ra nhiều lần thứ nhu. 

15. — Khi D С G nghe tin ấy, thì người 
xuống thuyền, bó chó ấy mà di tế ra nơi thanh 
vắng: và các đoàn lũ hay dược, thì bỏ mấy 
thành mà đi bộ tuốt theo người. 

14. — Người đi ra, thấy đoàn lũ đông đắn, 
thì thương xót, và chữa những kẻ binh hoạn 
trong по. 

15. — Mà xế chiều lại, các môn đệ người 
đến thưa người rằng: Chốn nầy quạnh hiu, giờ 
thì đã muộn; xin thầy cho các lũ lui về, đề nó 
vô làng xóm mà mua ăn. 

16. — Song Ð C G phán cùng phô ông ấy rằng: 
Nó chẳng cần gi mà di: bay hãy cho по ăn. 

17.— Phô ông ấy thưa người rằng: Đây 
chúng tôi chẳng có sự gì, còn năm cái bánh và 
hai соп са mà thôi. 


Marc., VLSI 
Luc., IX,10. 
Joan., VI,1. 


Marc., VI,45 


Joan ,VI,15. 
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1S, — Thì người рћап cùng phô ông ấy rằng: 
Вау Бау dem nó lại dày cho tao. 


19. — Và khi người đã biểu đoàn lũ ngồi {| 
trên co đoạn, người lấy năm cái bánh và hai | 
соп cá, ngữa mặt lên trời, mà làm phép lành | 
và bẻ ra mà trao bánh cho môn đệ, rồi môn | 
đệ trao cho đoàn lũ. Al 

20. — Và mọi người đã ăn và däng no nê. ~ d 
Đoạn đã lượm đồ dir dáng mười hai müng đầy 1 
bánh vụn. | 

21. — Mà số những Кё ăn là nắm ngàn người, - 
không kë đờn bà và con nit. | 

D C G đi trên та тос. | | 

29, — Đoạn D С G liền hối các môn đệ | 

xuống thuyền, mà sang qua bên kia phá trước f 


người, dé người bãi đoàn lũ về. 

23. — Và khi người đã cho đoàn lũ về rồi, 
thì người lên núi một mình mà cầu nguyện. 
Mà đến chiều tối, thì con một mình người ở 
đó mà thôi. 


i 
w s v < LE à +7 
P 


Ge de 


|| 
24. -- Mà chiếc thuyền thì phải sóng đánh | 
giữa biên, vì bị gió ngược. 4 | 
25, — Mà qua canh tư thì người đã đến cùng | 
phô ông ấy, người di trên biển. т 
26. — Các ông ấy thấy người đi trên biên, H 
bèn hoảng hốt mà nói rằng: Là ma đó. Và sợ f 
quá mà la lên. | 
27. —Tức thì D CG liën phán cùng phô ông f 
ấy mà rằng: Bay hãy tin cậy; là tao, bay 1: 
đừng sợ. | 
1 
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28, — Ông Phêrô thưa rằng : Lay Chúa, nếu 
phải là Chúa, xin Chúa dạy tôi đi trên mặt 
nước mà đến cùng Chúa. 

29, — Thì người phản rằng: Мау hãy lại dày. 
Ông Phêrô trên thuyên bước xuống, di trên 
mặt nước mà đến cùng D C G. 

30, — Song ông ấy thấy gió mạnh bèn sợ; 
và bôi khi sự chìm xuống, thì ông ấy la lên 
rằng : Lạy Chúa, xin Chúa cứu tôi. 

31. — B C G liên giơ tay ra mà níu ông ấy, 
và phán cùng ông ấy rằng: О đứa bèn tin, ai 
biêu mày hồ nghỉ làm chi ? 

32. — Và khi cả hai đã bước lên thuyền rồi, 
thì bèn hết gió. 

33. — Mà những kẻ ở trong thuyền bèn đến 
mà lay người mà ràng: Ông thật là Con D C T. 
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b C G chữa dà nhiều người trong đất tiên¿sar. 

34. — Và khi dà đến bên kia phá, thì phô kẻ 
ау đã đến đất Gênêsar !. 

39, — Và khi những người ở chó ấy nhìn 
biết người, bèn sai kẻ di khắp hết trong xứ, 
та đem đến cho người mọi kẻ binh hoạn. 
30. — Và nó xin người cho nó đá đến it nữa 
là gấu áo người. Mà ai đá đến làm vậy, thì 
däng lành đã hết. 


=С YU Z Ш 


(1) — Cūag kêu là Gênêsareth, là dàt tối lành, nhiều сау 
trái, phong canh xinh đẹp, ở mé tây bién hồ Tibêriađê. 
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Quản pharisèu ра lời truyền, 
POAN. THÚ XV. 


1. — Khi ấy có những tấn sĩ cùng người 
pharisèu bởi thành Giérusalem đến cùng An 
mà thưa rằng: 


ü 


ман VI p! 223 CC CƠ: sao pHÓNn (ÚC 0n ri phạm lòi 
người со lão truyền? vì nó không ria tay khi 
ап bánh !, 

3. — Thì người đã trả lời cùng những kẻ ấy 
mà гапа: Còn bay, thì cớ sao bay lại vi phạm 
dieu rắn Ð С T cho dặng giữ lời truyền của 
` ? Vì chưng B С Т đã phán rằng: 

Ex. XX 12. 4 x thảo kinh cha mẹ; và: Нё ai 


Deut., ni 1 rủa Sa hay là mẹ, thì hãy xử tử nó. 
EX,, X 


Lev, XX. 5. — Còn bay, thì bay nói rằng: Hë ai nói 
cùng cha hay là mẹ гапо: Bất kỳ của lễ nào 
tôi dưng cúng, thì cùng làm ich cho cha те; 


(1) — Lời người cô lão truyền là những luật lệ vô số, mấy 
tấn si đã lần hồi thêm vô lề luật, mà bất dân sự giữ theo; 
mày đều ấy là lời truyền miệng mà dạy đòi пау sang đòi 
khác. Thường là những sır phải giữ trong việc làm bề ngoài ; 
nó làm cho người ta phải lo chim chỉ nhiều chuyên quá lắm 
trong mọi việc phải làm theo phép đạo bề ngoài, và làm cho 
người ta bo qua lòng sốt sing bề trong. — An binh, là chỉ 
chung các thứ đồ ăn. 
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б. — lồi nó chẳng thảo kính cha mẹ mình 
chỉ nữa !; và bay làm cho điều гап D C Tra | 
hur khóng vì lời truyền của bay. 

7 = O quản giả hinb, ông Isaia dà phản tiên 
tri trúng về bay lắm mà ràng: 

8. — Dân пау tôn kính tao ngoài miệng; у, xxxs 
song lòng nó xa cách tao lắm. Marc., VII,6 
9. — Nó thờ tao vô ích, những dạy các luật | 

phép và điều гап người phàm thế. 

10. — Đoạn người kêu đoàn lữ đến cùng 
người, mà phán cùng nó rằng: Bay hãy nghe 
và hãy hiều го. 

11. — Chẳng phải là đồ vô miệng làm cho 
người ta do nhớp ; bèn là sự gì рот miệng mà 
ra, йу là sự làm cho người phải dơ. 

12. — Вау giò các môn đệ lại gần mà thưa 
người rằng : Thầy có hay mấy người pharisêu 
nghe lời thầy phán đỏ, thì lấy làm gương 


_xấu chăng ? 


di trả 101 rằng : Нё cày nào лы хуз 
Cha tao trên trời chẳng có trồng, thì sẽ phải 
nho di. 
ew 3 A r F ` ~ 
14. — Вау hãy dë Шау по: nó là những ru, уруу. 
, ` F ` F \% ~ K4 ` 
đứa mü quáng, và nó Час những kë mù 


(1) — Vấn trong bè pharisêu có nhiều người làm thầy dac 
đức, và đặng phần ăn trong của lê dưng cúng Chúa, hoặc 
tiền bạc boặc vật gì khác ; nên nó dạy, hề là dưng cho Chúa 
rôi, thì đầu cho cha mẹ pti thiếu thốn tủng ngặt, cùng không 
nên lấy lại it nhiêu gì mà giúp dû cha те. Тһе ấy thì khối gi ữ 
điều răn thứ tư Опе thánh Amhrêsiô dạy rằng: « Của lễ nào 
mà làm cho cha mẹ phải đói khát, thì BC T chẳng thèm đàn. > 
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quáng : mà nếu mù Час mù, thì са hai số lọt 
xuống hầm. 

Marcviuz 15. — Ông Phêrô bèn cất пепо thưa người 
rang: Xin thầy cat nghĩa cho chúng tôi lời 
ví dụ này. 

16. — Thi người phán rằng : Вау cũng còn 
chưa hiệu sao ? | 

17. — Bay chưa hiểu, hè là sự gì vô miệng, 
thì di xuống bụng, và người ta XÔ nỏ ra nơi 
kin sao? 

18. — Còn những sự bối miệng mà ra, thì 
là bỡi trong lòng mà ra, và những sự ấy làm 
cho người ta phải Чо nhóp. 

19. — Vi chưng bối lòng mà ra những sự suy 
попа xấu, những sự giết người, ngoại tình, 
tà dàm, trộm cướp, chứng dối, lộng ngôn. 

20. — Ау là những déu làm cho người ta 
phải dơ nhớp. Còn ăn bữa mà không rửa 
tay trước, thì chẳng có làm cho người ta ra 
do đâu, 


Nguoi nữ Chanana. 


21, — Đoạn B C G ra khói đó, mà sang qua 
phía thành Tyrô và Sidon :. 

22, — Và kia có một người nữ Chananéa, о 
bèn bờ cõi йу đi ra, mà la lên гаро: Lay ông 
là con David, xin Һау thương đến 101; con 
gái tôi bị qui làm khốn dữ dàn lắm. 


Marc.VH,34 


(1) — Là hai thành dân ngoại đạo, trong xứ Phênicia. 
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23. — Ма người chẳng tra lời cho người ау 
một tiếng. Các môn dé người bèn lại mà хіп 
người rằng : Xin thầy cho mu ấy về di; vì nó 
la lối sau lưng ta. 

24, — Song người trả lời rằng: Tao dà 
phụng linh sai tao đến cùng những con chiên 
lạc vë nhà Israel mà thôi +. 

25 — Song mu ấy đã dën và lay người mà 
rằng : Lay ông, xin hãy giúp tôi. 

96, —- Thì người trả lời rằng : Lấy bảnh của 
con mà ném cho chó, thì chẳng phải le, 

27. — Nhưng mu ấy rằng: Lạy ông, phải 
vậy; song mấy con chó nhỏ thì cùng ăn 
những miếng vụn ở trên bàn chủ mình mà 
rớt xuống. _ 

28, — Chúc ấy D G G trả lời mà phán cùng 
mu ấy rằng : Ớ phụ nhơn, đức tin ngươi cả 
lắm : ngươi muốn làm sao, thì hãy y như 
уйу. Và con gái mụ ấy đã đặng lành đã từ 
giờ đỏ. 


DCG làm cho banh ra nhiều lần thứ hai. 


29. — Và khi Ð C G đã di qua khoi chôn ấy, 
thì dà đến gần biên xứ Galiléa ; và người lên 
núi mà ngồi do. 


(4) — Ong thánh Augutinô gẫm rang: Theo ý chỉ D C G 
sp đặt, D C G phải giang và làm ơn cho một mình dàn Giudèu 
mà thôi ; mà hai me con người Chananêa nầy là thuộc về đàn 
ngoại đạo. Đến khi Chúa về trời rôi, các thánh Tông đồ mới 
giang truyền đạo thánh và làm ơn cho các dàn khác. 


| 
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30. — Và có những đoàn lü đông dàn đến 
gần người, có đem theo mình những kẻ сат, 
mù, què, cut tay cụt chơn và nhiều tật khác : 
và nó bỏ những kẻ ấy dưới chon người, và 
người chữa nó đã hết : 

31. — Cho nên các đoàn lũ lấy lạ, thấy kẻ 
сат nói, kẻ què đi, người mù thấy : và nó 
khong khen Ð С T dân Israel. 

92, — Mà D С G kêu các môn đệ người hoi 
lại mà rằng : Tao thương xót đoàn lũ näy, vì 
đã ba ngày nó không rời tao, mà nó không 
có gi mà ап; và tao không muốn cho по nhịn 
doi mà về, kéo nó phải đuối sức dọc đàng. 

33. — Thì các môn đệ thưa người rằng: Vậy 
mà ở giữa rừng rú nầy, chúng tôi biết lấy đâu 
cho có bánh đủ, hầu cho đoàn lũ đông đắn 
thê nầy ăn no được ? 

д4. — Thì D CG phản cùng phô ông ấy 
rằng : Bay có mấy cái bánh ? Phô ông ấy thưa 
rằng : Có bảy cái và it con cả nhỏ. 

35. — Người bèn dạy đoàn lù ngồi xuống 
dưới đất. 

36, — Và người đã lấy bảy cái bánh với 
mấy con cá, và cám ơn mà bẻ ra và trao cho 
môn đệ mình, và môn đệ phát cho đoàn lũ. 

37. — Và ai nấy hết tháy đã ăn và đặng no 
пё. Và còn dư lại bao nhiêu miếng vụn, thì đã 
lấy đặng bảy thúng đầy. 

38. — Mà những kẻ đã ăn là bốn ngàn người, 
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39. — Và khi đã cho đoàn lũ về đoạn, người 

đã xuống thuyền mà đi đến bò coi Magèedan. 
Điềm la bồi trên trời. 
DOAN THU XVI 

1. — Và eó những pharisêu và sadducêu đến ма. 
cùng người, mà thử người; và nó xin người Vm, и. 
cho nó thấy một điềm lạ bỡi trên trời. 

2. — Song người trả lời cùng Ке ау rang: tue.xIäi. 
Đến chiều thì bay nói rằng: sẽ thanh tròi, vi 
trời đỏ. 

3. — Và đến sảng ngày, thì rang: Пот nay 
со dông tõ, vì trời sáng và ат сап. 

4. -— Vậy bay biết coi diện {гої mà luận: 
mà bay không biết đặng những điềm về ngày Supr. X11,39 
giờ sao !? Dòng dõi xấu ха và ngoại tình näy”? t> t 
tim điềm lạ; song không cho nó điềm nào, 
một cho điềm tiên tri Jona mà thôi. Và người 
đã đề nó lại đó, mà di. 

Phải giù cho khỏi men quản pharisèu 0à sadducèu. 

5. — Và khi môn đệ người toi bên kia phả, 
thì đã quên lấy bánh. 

6. — Mà người phản cùng phô ông ду гапо: Mare, 
Bay hãy coi mà giữ cho khỏi men pharisêu Ác cảng 
và sadducêu. Wa aya, 

7. — Thì phô ông ấy suy lượng với nhau 
rằng: Ta không có đem bánh theo °. 

(1) — Nghĩa là những điềm lạ trước chỉ ngày giờ Chúa 
Cứu thế đến. 

(23) — Bánh mi thì có men; nên môn để nghe D CG nói 
men, thì ngò: là ngưởi nói về bánh phần xác. 


Joan., 


Luc 


SH; 
XIV, 


17. 


VI, 9: 


Marc., 
VIH, 27. 
 X,18, 
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— D C biết thì phản răng: Hoi những 
ky hen tín, sao bay suy lượng với nhau làm 
chi гапо bay không có bánh ? 

). — Chó thì bay chưa hiệu, cùng không 
ahó năm cái bánh đã cho nắm ngàn người ап, 
và bay dà шот được mấy типо sao? 

10. — Cüng không nhớ bảy cải bánh cho 
bon ngàn người ăn, và bay dà шош được 
mäy thúng sao? 

11. — Sao bay không hiểu tao không có À 
nói về bánh mà rắng: Bay hãy giữ nhờ khỏi 
тер pharisêu và sađđuecèu ? 

12. — Chúc ấy môn đệ mới hiểu người 
không nỏi phải giữ cho khói men bảnh, một 
phải giữ cho khỏi lời giáo huấn pharisêu và 
sađducêu. 


к X. — MAY NGÀY SAU HÈT D C 6 GIẢNG 
DẠY TRONG XÚ GALILEA. 
y thanh Phëéro xưng ra D C G là Соп D G T. 
— Mà D С G đã dën bên phia thành 
Cha cai thuộc về ông Philipphé !; và người 
hỏi môn đệ mình rằng: Người ta nói Con 
người là ai ? | 

14. — Thì phô ông ấy thưa rằng: Ке thì 
nói là ông Gioan Baotixita ; ké thì nói là ông 
Elia; кё khác lại nói là ông Јёгётіа, hay là 
một ông trong các tiên tri. 

(1) — Là thành ở gần nguôn sông Giudong, hướng bắc 
đông xứ Palestina. Xưa lâu đời tên nó là Paneas, Vua Pbilip- 
phê mới mở nó ra thèm rộng hon-và xinh lịch hơn, và cài tên 
là Сёѕагёа mà lính hoàng đế Césarê Tibériô đang tri vì khi ấy 
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15. — B С G phán cùng phô ông ấy rằng: 
Còn bay. thì bay nói tao là ai? 

16 — Ông Simon Phêrô thưa lại rằng: 
là Kirixitô, Соп Ð C T hằng sống. x 

17. — Thi B С G trả lời cùng ông ấy rằng: 
Mầy co lộc, ó Simon, соп Jona, vì chẳng phải 
là máu thịt đã to ra cho mây sự ấy. song là 
Cha tao đang ngự trên trời. 

18 — Và tao phán cho mây hay, mây là 
Phêrô (Ча), và tao sẽ lập Hội thánh tao trên 
đá nầy, và các cữa địa ngục chẳng làm chỉ 
nòi nó được. | 

19. — Và tao sẽ ban cho mày chìa khóa 
nước trời !; và hề sư о] mày buộc dưới đất, 
thì cũng së риде trên trời, và hề sự gì mày mở 
dưới đất, thì cùng sẽ trên mở trời nữa. 

20. — Chúc ấy B C G dạy các môn đệ, chớ 
nói cho ai hay người là Giêsu Kirixitô `. 


Thầy 


D CG phản tiên tri vë sự người chết ра sống lại. 

21. — Đó rôi Ð C G mới khi sự tỏ ra cho các 
môn đệ mình hay. người phải di Giérusalem, 
và chịu nhiều sự khốn khó bố: những kẻ trưởng 
lão, và những tấn si, và сас đầu mục thầy cå, 
lại phải chiu giết, và sống lại ngày thứ ba. 


(1) — Chia khoá nầy chỉ quyền phép ВСС sẽ ban cho ông 
thánh Phéró cai tri cà và Hội thánh, ' 

(2) — Vi chưa túi giò. Đến chừng D G G vë [гот và BC TT 
hiên xuống doan, thì Chúa mới sai các thị ảnh Tông đồ siang 
day r rao truyền sự ау cho thiên ha. 


doan., 


Joan., V 1,70. 


Marc., 


VN, 81. 


Marc., 
ҮШ, 84. 


Luc., 1,23. 


Luc., 
ХҮП, 38, 


Joan, XI1,25 


Rom., 
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22. — Và ông Phêrô bèn đem người di riêng, 
mà khi sự dức người rằng: Lay Chúa, xin 
đừng со nhu làm уйу! Chúa không bị như 
vay dâu. 

23, — Thi người day lại mà phán cùng ông 
Phêrô rằng: Mầy hãy lui ra đàng sau tao, 6 
Satan 1; mầy làm gương xấu cho tao ?; vì тау 
chane hào những sự về D С T, một hảo những 
sự vë người ta mà thôi. 


В C G day cần kip phải từ bó mình. 


24, — Вау giờ Ð C G phán cùng các môn đệ 
người rằng: Ai muốn theo sau tao, thì hãy từ 
bỏ mình, và hãy vác thánh giá mình, và hãy 
đi theo tao 

25. — Vì chưng ai muốn cứu lấy mạng sống 
mình, thì sẽ mất sống: còn kẻ nào sẽ mất 
mạng sống mình vì tao, thì sẽ gặp sự sống. 

26. — Vì chưng nếu người ta đặng lời lãi cả 
và thế gian, mà phải mất linh hồn mình, thì 
nó dàng ich gi? Hay là người ta sẽ lấy đi gì 
mà đôi thể cho linh hồn mình sao? 


27. — Vì chưng Con người sẽ đến trong sự 


б vịnh hiển Cha mình làm môt cùng các thiên 
thần người; và chúc ấy người sẽ trả công cho 
ai này, tùy theo những việc nó làm. 


(1) -- Satan nghřalà kẻ nghịch, Кё cãi lời, ewong lý, vì ông 
thánh Phêrô xét và muốn theo lẽ thế gian xác thịt, chäng 
thuận theo thánh ý Chúa, 

(9) — Vì mầy nzăn tré, chẳng cho tao vâng ý В C Cha. 
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28. — Thật tao phán cho bay: trong những у... 
кё đang đứng đây, có một ít người sẽ chẳng уш, з. 
nếm sự chết, cho tới khi thấy Con người đến 1" 127. 
trong nước người, 


Đức Chúa Giêsu tò mình ra sang lang. 
BOAN THỦ ХҮП. 


| 1. — Và зап зап ngày, thì D С G đem Ông yare. хл. 
| Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan là em Lue., IX,28. 
| nguoi, mà Час di khuất trên núi cao. 
2. — Và người dà đồi hình ra khác trước 
| mặt phô ông ấy. Và mặt người chỏi lòa như 
mặt trời, còn áo người thì nên trắng như tuyết. 
| З. — Và kia ông Môisen và ông Élia dà hiện 
| ra cho phô ông ấy, mà nói khó cùng người. 
4. — Ông Phêrô bèn căt tiếng lên mà thưa 
Ð C G ràng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây thì tôt 
lắm; như Chúa muốn, thì ta hãy làm ba nhà 
_ tạm ở đây, cho Chúa một cài, cho ông Môisen 
một cái, và cho ông Elia một cải. 
= 5. — Ông ấy còn dang nói, kia có SH аву cố vụ. 
sáng che phủ kẻ ấy. Và kia có tiếng bỡi trong supr. 1117 
апа mây phán rằng: Ху là Con tao rất yêu 
| dấu, tao đã lấy làm vui lòng lắm trong người : 


| b: hã h РА т 
| bay hãy nghe người. 
| 6. — Ма môn đệ nghe vậy, thì аа té зар 
mặt xuống, và sợ hãi lắm 
7. — Mà D C G dã lại gần, và đá đến phô 
ông йу, mà phán cùng phô ông ấy rằng: Bay 
hãy chôi dậy, và đừng sợ làm chỉ. 
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| 
| 


8. — Mà phô ông ấy nguwôc mắt lên, thì 
không thấy ai са, con một mình D C G mà thôi. 


Ve sự ông Elia đồn. 


9. — Đang khi phô ông ấy ở trên núi mà 
xuống, thì D C G khiến dạy phô ông ấy rằng: | 
Bay chớ khá nói cho ai sự bay đã thấy, cho đến 
khi Con người bỡi trong kẻ chết mà sống lại. |; 

Mare.,IX,10 10. — Mà môn đệ đã hỏi người rằng: Vậy || 
al IV, 5 thì sao các thầy tấn sĩ nói ông Elia phải đến f 
trước 3 

11. — Song người đã trả lời cho phô ông 
ấy mà rằng: Thật thì ông Elia sẽ đến, và sẽ 
Іар lại mọi sự. 

12. — Mà tao nói cho bay hay, ông Èlia đã 
đến rồi !, và chủng nó chẳng biết tới người, 
nó một làm cho người mọi sự mặc ý nó. Cũng | 
và 


4 


y Con người sẽ chịu khốn khó bỡi tay nó f 
12. — Chúc ấy môn đệ biều người nói cùng | 
mình về ông Gioan Baotixita. TI 
D C£ G chữa dứa тас binh kinh phong. | 
Mare.Ixas 14. — Mà:khi người đến gần đoàn lũ, thì có 4 
Luc, 1,38 một người đã lại gần người, qui gối xuống | 
trước mặt người mà thưa rằng: Lay ông, xin 
thương xót thằng con tôi, vì nó mắc bịnh mặt 
trăng ?, và phải khốn cực lắm; vì nhiều khi 
nó sa vô lửa, và ghe phen nó té xuống nước: f 


(1) — là người nói về ông thánh Gioan Baotixita, coi đoan f 
ХІ. lá và note. 
(2) - Coi đoạn. ТҮ, 24, và note 
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Е 15. — Và tôi đã đem по tới cho các môn đệ 


li | ông, mà các người ấy không chữa nó däng. 
16. — D C G bèn trả lời rắng: Ho; miêu dé 
| cứng tin và hư hốt, tao së ở cùng bay cho đến 
uJ chừng nào? tao sẽ chịu bay cho đến chừng 


LÍ nào? Hãy đem thẳng ấy đến đây cho tao. 

йй! 17. — Và người dà диб nó, và ma qui đã 
i | xuất ra khỏi nó, và thằng con nit đó đăng 
ў | lành mạnh từ giờ ấy. 

HN” -41g.... Bấy giờ môn đệ đã đến riêng cùng 


B C G mà thưa rằng: Tại dâu mà chúng tôi 
N] duoi nó không däng? 


# | 19. — D C G phán cùng phô ông ấy гапе: Luc xvire 
| Tại bay cứng tin. Vì chưng thật tao phản cho 

ї | bay hay, nếu bay có đức tin như một hột cải. 

l] thì bay së nói cùng núi nầy rằng: Mầy hãy bo 

Y] dày mà sang qua đó, và nó sẽ đi qua ; và không 

14 có đi gi mà bay không làm đặng. 

8 20. — Mà thứ qui nầy thì không đuôi đặng, 


nếu chẳng dùng lời сап nguyện và sự ăn chay. 


Người phản tiên tri mot lần nữa 


1 оё зи thương khó người. 

1 

V 0 iya i Ы A А. AF `w a ғ 

| 21. — Đang khi phô ông ấy con ở trong xứ 

1 4 ç Inír.,XX,15. 


Galiléa, thi Ð C G phán cùng phô ông Ñy Marc X 30 
rằng: Con người sẽ phải chịu nộp trong tay дү sen 
người ta: 

22. sẽ giết người ; và ngày thứ ba 
người sẽ sống lại. Thì phô ông ấy dà buồn 
bực lắm. 


С 
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B C G đóng thuế. 

23. — Và khi phô ông ấy đã đến thành 
Capharnaum, thì những kẻ thàu tiền didrach- 
та! đã đến cùng ông Phêrô, mà nói cùng 
người rang: Thầy các người không đóng tiền 
didrachma sao ? 

24. — Ông ấy rằng: Phải. Và khi ông ấy đã 
vô nhà, thì D C G chân trước người mà rằng : 


Mầy tưởng làm sao, Simon ? Các vua dưới 


đất thầu tiền thuế viết hay là sưu dịch của 
những ai? спа con cải mình hay là của người 
dưng ? 

25. — Thì ông ấy thưa rằng: Của người 
dưng. D C G bèn phán cùng ông ê чу rằng: Vậy 
thì con cài khỏi. 

26. — Nhưng vậy cho ta đừng làm gương 
xấu cho chúng nó. thì mày hãy đi ra ngoài 
biên, và thả lưỡi cầu, và con cà nào lên trước 
hết, thì mầy hãy bắt nó, và phành miệng nó 
ra, thì mày sẽ ойр một đống statéré 3; mầy 
lấy đông À йу mà đóng cho nó cho tao với тау 3. 


ЕЕЕ 


- — . == 


(1) — Bidriehina là một đồng bac giá ước chứng môt quan 


tám tiền tây (1 f. 8U), nó bằng hai đồng drachma. Ху lì liên 
thuế: bề người Israel đã nèn bai mươi tuồi sắp lên, thì hằng 
năm pbäi đóng tiền ấy, mà giúp việc tôn phí trong đền thánh. 
PXODA XEN 18. 

(2) — Statêrê là đồng bạc lớn, bằng bón drachma, hay 
là hai didrachma. 

(3) — B C là Con D CT, thi chẳng có luật nào buộc 
người đóng thuế йү; nhưng уйу người cũng muốn đóng, và 
làm phép lạ mà đóng, cho đăng làm chứng người là Ð C T. 


Ó TH..MÁTTHÊU — BOAN ХУ S 
DC G khuyên day môn dé ve sự khiêm nhương. 
BOAN THỦ XVIII. 

1. — Trong giờ йу các môn đệ đã đến cüng yare. 1x 22 
D C G mà thưa rằng: Thầy tướng ai là trong Lue., IX,46 
hơn trong nước trời? 
=9, — Thì D С (ç kêu một con nit nhỏ, đặt 
nó giữa phô ông ấy. 

3, — Và phán rằng: Thật lao phán cho bay 
biết, nếu bay không trở lại mà nèn như con 
mít nhỏ, thì bay không vào nước trời dâu. 

4. — Vậy hề ai hạ mình xuống như con nil 
nhỏ nầy, thì nó là kë trọng hơn trong nước tròi. 

о. — Và ai tiếp rước một đứa nhỏ mon nhir 


vầy vì danh tao, thì nấy tiếp rước tao. 


V gương xấu. 


б. — Còn ai mà làm gương xấu cho môt yare. IX. 


ата trong những đứa nhỏ mon nầy đang lin Lac,XVH2 


kính tao, thì thà cột một thót cối lừa xay vào 


| cô nó, và nhận nó chìm xuống đây bin, thì 


tôt hơn cho nó. 


/. = Khôn cho thế gian vì những gương 
xấu! Vì cần kíp phải có những gương xấu !: 


song khốn cho kë nào làm со cho sinh 1 


gương хайп! 


8. — Nếu tay mày hay là chon mầy làm 


| gương xấu? cho mày, thì hãy chặt nó mà 


(1) = Không phải là cün kíp moi đảng, song bởi bón tính 
nhơa loài đã ra hư hốt và yếu đuối büi tội 191, thì không có 
lề mà không có gương xãu. 

(2) — Làm cho тау sa pham tội, 


Luc. XIX,10 


Luc., XV, 4. 


vào trong lửa đời đời. 
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quăng di cho xa тау; thà тау cụt tay hay là 
què chon mà vào trong sự sống, chẳng thà f 
còn đủ hai tay hay là hai chon mà phải һо | 


9. — Và nếu con mắt mày làm gương xấu | 
cho mây, thì hày móc nó ra mà quăng nó di | 
xa mày: thà mầy có một con mắt mà vào | 
trong sự sống, chẳng thà còn đủ hai соп mắt | 
mà phải bỏ vào trong ngục hầm lửa. Lil 

10. — Вау hãy giữ chớ khá khinh dë một | ñ 


đứa nào trong trẻ nhỏ пау : Vì tao phản cho А 
bay hay, thiên thần nó ở trên trời hằng xem lI 0 
thấy mặt Cha tao đang ngự trên trời. | 


11. — Vi chưng Con người đã đến mà cứu |, 
A ~ Р 1 
lấy sự đã hư mất. | 


Vi du con chiên lạc. 


kia có một trăm con chiên, mà trong mấy con ` 
ấy có một соп đã lạc mất, chớ thì nó không. 
bỏ chín mươi gris con lại trên núi, mà di tìm |. 
соп đã lạc mất sao š“ . | 
13. — Và nếu may mà nó gặp айпа chiên. 
ấy, thật tao phán cho bay hẳn, nó vui mừng | 
vì con chiên ấy hơn là vì chín mươi chín con | 
không đi lạc Ú 
14. — Cüng vậy không phải là y Cha bay W 
dang ngự trên trời muốn cho một dira nào, | Й 
trong mấy trẻ nhỏ nầy phải һи mất. (| 


12, — Bay tướng làm sao ? Già như người Í 
| 
| 
{ 
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Về sự sửa lôi anh ет. 

15. — Nếu anh em mầy có lôi cùng mày, thì 
mày hãy đi mà trách nó riêng một mình mầy 
với một minh nó mà thôi. Như nó nghe lời 
mày, thì mày sẽ lời dàng anh em тау. 

16. — Nhược bằng nó không nghe lời mầy, 
thì hẩy đem theo mầy một hay là hai người 
nữa, cho trót са chuyện nầy có đôi ba người 
làm chứng. 

17. — Nếu nó chẳng nghe lời kẻ ấy, thì mày FR 
hãy thưa cùng Hội thánh. Mà nếu nó chẳng р. 
nghe lời Hội thánh, thì mầy hãy kê nó như là 1 cor., Уп. 
kẻ ngoại và quần publicané !. 

18. — Thật tao phản cho bay hẳn, hễ sự gì 
bay buộc lại dưới đất, thì cũng sẽ buộc lại 
trên trời ; và sự gi bay mở ra dưới đất, thì 
cũng sẽ mở ra trên trời. 

19. — Lại tao cũng phản cho bay hay, nếu 
hai đứa trong chúng bay hiệp một ý một lòng 
cùng nhau dưới đất, hề nó xin sự gì mặc lòng, 
thì Cha tao ngự trên trời sẽ ban cho по. 

20. — Vì chưng hề ở đâu có hai ba người 
hiệp lại cùng nhau nhơn danh tao, thì có tao 
ở đỏ giữa chúng nó. 

Về sự tha lôi 

21. — Вау giờ ông Phêrô đến gần người MAT x VILA 
thưa ràng: Lay Chúa, anh em tôi làm mât 
lòng tôi, thì tôi phải thử tba cho по mấy lần 2 
cho tới bày lần chăng ? 


Luc.XVNHI,35. 


Joan. XX,23 


(1) — Nghĩa là phải đứt phép thông công. 
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22 — ÐC G phán cùng ông ấy rằng: Tao i 
không nói cho mây cho tới bảy lần, mà cho 


(61 рау mươi lần bảy lần !. 
29. — Vi vậy nước trời sánh cùng một ông 


vua kia muốn bắt gia thần mình tính só. ў 
1 


24. — Và khi vua khỉ sự tra hạch, thì người Í 


ta đã dem đến cho người một đứa mắc người 
một muôn nén °. 

25. — Song bối vo không со дї mà trả, thì 
chủ nó dạy bán nó cùng vo con nó và mọi І 
спа саі nó mà trả. i 

26. — Thi thăng đầy tớ ấy sáp mình xuống ` 


mà xin vua rằng: Xin đức vua chịu phiền | 


huổn ra cho tôi, thì tôi sẽ trả hết cho đức vua. 

27. — Thì chú bèn thương xót thằng đầy 16 
ấy, và cho nó đi về cùng tha no cho nó nữa. 

28. — Mà đây 10 ấy lui ra thì gặp một đứa ` 
cũng đồng bạn đầy 16 nó, mắc nó một trăm ` 
döng đênariô 3: nó bèn níu thăng ấy mà bóp ` 
со nó mà rằng : Trả tiên máy mắc cho tao. 

29. — Thì bạn đầy t nó sấp mình xuống 
та xin nó rằng: Xin anh chịu phiền huổn ra ` 
cho tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh. 


30. — Mà nó không chịu, một di bo tù thằng { 


йу, cho đến khi nó trả по. 


(1) — Nghĩa là không kë là mấy lần, phai tha luôn. 
(2) — Nếu là nén hêb¿rêu, thì là 120 triệu góc ш; nếu là 
tron grêcò, tbi là 60 triệu. 


(3) — Déparid là tiên rôma, một tram đồng пос chừng ¿Í 
bằng 78 góc tư.. X 
ү 


М, т 
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` “31. — Các bạn đầy tớ thấy vậy, thì phiền 
| läm, bèn đến học lại cho chủ mình hay tự sự. 
y 32. — Chúc ấy chủ nó bèn dòi nó lới, và nói 
>f cùng nó rằng: О thẳng đầy tớ bất nhơn, tao 
| 4а tha hết nợ cho mây, vì тау đã xin tao ; 
ў] 33. — Vậy chớ thì тау không phải thương 


đến bạn way tớ mày, như tao đã TH Ưng đến 
| mây sao? 
| 34. — Và chủ nó giàn mà phú nó chớ quân 
| khảo lược, cho đến khi nó trả đủ nợ hết. 

35. — Cũng vậy Cha (ао trên trời sẽ làm 
Ç nhw vậy cho bay, nếu môi đứa trong chúng 


з bay chẳng cả lòng thứ tha cho anh em mình. 
| S XL — p © G ÐI THÀNH GIÊRUSALEM LẦN SAU HËT. 

LÍ Người dag vê phép hòn phối và vë sự đồng trinh. 
ШЇ DOAN THÚ XIX. 

| 1. — Và dà hóa ra, khi D C G phản mọi lời 


nầy đoạn, thì người di khỏi xứ Galiléa, mà marc., x, 1. 
| đến trong bờ cõi xứ Giuđêa, bên kia sông 


р Ì а 
‚| Giudong. 

: 2.— Và có những đoàn lũ đông dàn theo 
? người, thì người аа chữa tật nguyên nó ở đỏ. 
б 


3. — Và có những người pharisêu Чёп cùng 
người mà thử người, và nói rằng: Người ta 
có nên đề vợ mình bất luận vì lề gì chăng ? 
| 4. — Người trả lời cùng chúng nó гапо: Chó Š 
| thi bay chẳng có dọc sách rằng: Đấng đã dựng "7 
nên người ta ban đầu, thì đã dựng nën một 
| nam một nữ, và đã phản rằng :. 
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Gens m. 9 — VÌ vậy người nam sẽ bỏ cha bỏ mẹ mà 
Eph., V, 31.0 cùng vợ mình, và cả hai sẽ ở trong một thịt 
| Cor..VI!6 cùng nhau sao? | x 
6. — Vậy thì nó chẳng phải là hai, song là 
một thịt mà chờ. Vậy sự D C T аа buộc lại, 
người ta chớ khá phàn ге ra. 
Deut., 7. — Nó bèn thưa rằng: Vậy thì sao ông 
XXIV, 1. МЫ Кеп day phóng tò phân ly và đề vợ làm chỉ? 
Š.— Người răng : Là bởi vì ông Môisen thấy 
lòng bay cứng coi, thì đã cho bay däng phép 
đề vợ bay; song từ thuở ban đầu chẳng phải 
như vậy đâu. 
9. — Mà tao nói cho bay hay, hệ ai đề vo 
mình, trừ ra tại nó gian dàm, và cưới vợ khác, 
| thì người ấy phạm tội ngoại tình; và ke nào 
i lấy vợ chúng đã dé, thì phạm tội ngoại tình !. 
10. — Các môn đệ người bèn thưa người 
| гапа: Nếu phận sự người nam với vo mình 
là như vậy, thì chẳng có Ích gì mà kết hôn nhon. 
11. — Thì người phán cùng phô ông š йу rằng: 
Không phải mọi người hiệu sự ấy, со môt kẻ 
đã đặng ơn ban, mới hiểu mà thôi. 
12, — Vì có thứ bộ nắp bỡi lòng mẹ mà sinh 
ra như vậy; và có thứ bộ hoạn bởi người ta 


ES 
= 


w — Вау p C G day cùng như trong đoạn v. 22. Người 
lập lại phép nhứt phu nhứt phụ chúc chắn, chẳng hề mổ ra 


đăng, và chẳng cho phép đề bỏ nhau như trong đạo cũ nữa. 


Người còn chuần một phép nầy mà thôi, là khi một bên có 
101 cang lê, thì đặng phản rẻ nhan; song chúc ấy hai đằng 
phai © vậy, сваре nên nối hôn nhon khác. 


Á 

y | 
Ki р 
1 
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làm ra thé ấy; và có những hoạn nhơn đã 
hoạn mình vì nước trời. Ai hiểu đặng thì hiều. 
Người làm phép lành cho con nil. 

13. — Khi ấy người ta dem соп nit đến cho масе, хз. 
người đặt tay trên nó mà cầu nguyện. Song до 
сас môn đệ la rầy nó. ЕЕГ 

14. — Mà D С G phán cùng phô ông ấy rằng: 

Bay hãy đề mấy đứa con nit đó, dừng có сат 
no đến cùng tao, vì chưng nước trời là của 
những kẻ giống như по. : 

15. — Và khi người đã đặt tay trên nó doạn, 
thì người đã di khỏi chốn ау. 


(on trẻ giàu со. 


16. — Và bóng chúc có một người bước tói ул хуз 
mà thưa người rằng: Lạy thầy nhơn lành, tôi Luc., 
phải làm việc lành gì đặng song đời đời ? ХҮШ, 18. 

17. — Người phán cùng nó rằng : Ngươi hỏi 
tao về sự lành làm chi? Có một đứng nhơn 
lành mà thôi, là D C T. Mà nếu ngươi muốn 
vào trong sự sống, thì hãy giữ các điều гап. 

18. — Nó thưa гапо: Những điều гап nào ? 

Thì Ð C G phản rằng: Mây chó giết người ; 
Đừng phạm tội ngoại tình; Đừng ăn trộm cắp: 
Đừng làm chứng 401; 

19. — Hãy thảo kinh cha mẹ mày; và hãy 
thương yêu anh em mày như mình vậy. 

20. — Con trẻ ấy thưa người rằng: Mọi sự 
ấy thì tôi аа giữ từ thuở nhỏ; tôi còn phải 
làm di рі thêm nữa 2 
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21. — D C G phán cùng nó гапо: Nếu шау 
muốn nên trọn lành, thì mäy hãy di bản của 
cai mày có, và thí cho kë khó khăn, và mây 
së có kho tàng trên trời; doan mây hãy đến 
mà theo tao. 

22. — Mà khi con trẻ nghe lời ấy đoạn, thì 
nó buôn mà lui về: vì chưng n6 có nhiều của 
cải làm. | 

Giàu có khó rồi tỉnh hồn. 

23. — D С G bèn phán cùng шоп dé mình 
rằng: Thật tao phản cho bay hay, kẻ giàu có 
khó vào nước trời. | 

24. — Và tao lại phản cho bay го: con 
camêlỏ chun ngang qua lỗ kim còn dễ hơn kẻ 
giàu со vô nước trời '. | 

25. — Nghe mọi đều ấy, thì môn dé lấy làm 
lạ lắm, mà rằng: Vậy thì có ai dàng rôi ? 

26. — D С G ngó phô ông ấy, mà nói cùng 
phô ông ấy rằng: Cho người ta thì sự ấy không 
dàng; mà cho B C T thi mọi sự đều dàng hết. 

Ð С G hứa phần thưởng bằng tram cho Ке bo 
mọi sự mà theo người 

27. — Chúc ấy ông Phêrô bèn lên tiếng mà 
thưa người rằng : Мау chúng tôi đã bỏ hết mọi 
sự mà theo thầy; уду mà chúng tôi sẽ dàng 
sự gì ? 


kiA ; "3 9 pa T * a , * М, 

(1) — Con camélô, có Кё Кёп là lac đà, là thứ cao lớn, со 

đài, có hai сце gu trên lưng. Con eamèlò chun ngang lỗ kim, 
là lời ví mà nói về chuyện ktông có lẽ làm đặng. 
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28, — Thì D C G phán cùng phô ông ау 
rang : Phật tao phán cho bay biết, bay đã theo 
tao, thì đến hồi tái sinh !, khi Con người sẽ 
ngự (да oai nghỉ người, bay cũng sẽ ngòi trên 
mười hai tòa mà đoán xét mười hai dòng Israel. 

29. — Và hê ai bỏ nhà cữa, hay là anh em, 
hay là chị em, hay là cha, hay là mẹ, hay là 
vo, hay là con cái, hay là ruộng nương, vì 
danh tao, thì nó sẽ lãnh bằng một trắm, và 
sẽ dàng sự sống đời dòi. | 

30, — Mà со nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau mtr.,xx,16 


hết, và có nhiều kẻ sau hết sẽ nên trước hét. "о 


Ví dụ những kẻ làm mướn trong pườn nho. 
ĐOẠN THỦ ХХ. 


1. — Nước trời giống như người chủ nhà 
kia, sớm mai sớm di ra thuê kẻ làm việc trong 
vườn nho mình. 

2. — Mà khi đã giao cùng những Ке làm 
việc trả một ngày một đồng đênariô °, thì dà 
sai nó vô [rong vườn nho mình. 

З. — Và chừng giờ thứ ba 3 người di ra, thấy 
có kẻ khác đứng không nhưng ngoài chợ, 


(1) — Là ngày tàn thé, khi thể gian näy sẽ ra mới, và van 
vật đều сбі йо bực mà mặc áo trọng tốt chủng hay hư, và có 
trời đất mới. ( Rom. vini, 18 et segq.— H Petr. Hi, 19-10. — 
Ар. XXI, 1.) 

(1) — Coi nota đoạn хуп, 28. 

(3) — Ngày Giudêu ebia làm 12 giờ. Giò ttir ba trúng 9 giò 
sớm mai theo cách ta kë bày giò; còn giờ thứ sảu, thứ chín, 
và thứ mười một, thì nhằm 12 giò trưa, 3 giò xế, và 5 giờ chiều. 
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4. — Thì người đã nói cùng chúng nó ràng: S 
Bay cũng hãy đi vô trong vườn nho tao, và д 
tao sẽ trả phải cho bay. И; 

5. — Thì chúng по liền di. Mà tới giờ thứ... 
sâu và thứ chin người cũng di ra nữa, và cũng | 
làm như vậy. $ 

6. — Mà lối giò thứ mười một người dira, M 
thì cũng gặp kẻ khác đứng đó; người bèn nói 
{ cùng nó rằng: Sao bay đứng không nhưng đây 
cả Đ Mộ làm chi? 


w А 
= a , j 


"p. 
ез 


— Nó nói cùng người rằng: Воі vì không 


có ai thuê chúng tôi. Người bèn nói cùng nó ` 

răng: Thì bay cũng hãy đi vô vườn nho tao. | 
8. — Ма tới chiều tối thì chủ vườn nho đã | 
J nói cùng kẻ giữ việc mình rằng: Hãy kêu | 
| những kẻ làm việc, mà trả tiền công cho nó, { 
| khi sự từ mấy đứa sau hết cho đến mấy dứa f 
i trước hết. “ 
| 9. — Vậy khi mấy người đã dën lối giò thứ | | 
| mười một bước tới, thì đã lãnh mồi người một Ì | 


đồng dénariô. 
10. — Mấy người trước hết cùng bước tới, | 
tưởng mình sẽ lãnh nhiều hơn: song nó cũng | 
| lãnh mỗi đứa một đồng đênariô. 
| 11. — Khi nó lãnh thì nó. làm bằm trách 3 
móc chủ nhà, | 
12, — Mà rằng: Mấy người sau hết nầy làm 
việc một giờ mà thôi, mà ông cho nó cùng 
bằng chúng tôi, mà chúng tôi đã chịu nhoc « 
nhän са ngày và chịu nắng nôi nữa. Ỉ 
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13. — Song người trả lời cho một đứa trong 
bọn nó rằng: Ó đứa thiết nghĩa, tao không ăn 
gian với mày: không phải mày đã giao một 
đồng đênariô уб: tao sao ? 

11. — Mầy hãy lấy phần tiền mà đi đi; mà 
lao cùng muốn cho thằng sau hết:nầy cũng 
bằng cho тау. 

15. — Hoặc là tao không со phép làm sự gi 
tao muốn sao? hay là соп mắt mầy xấu !, bỡi 
vì tao tử tế sao? 

106.— Thể ấy những kẻ sau hết sẽ nên trước 
hết, và những kẻ trước hết sẽ ra sau hết; vì 


Supr., 
XIX, 30. 


chưng những ké đặng kêu gọi thì nhiều, mà Mare, Sẻ. 


những ké айпа chọn thì ít. 
Ð С G phản tiên trí lần thứ ba vë sự thương khó người. 
17.— Mà đang khi D C G lên thành Сіёгоѕа- 
lem, thì người dem mười hai môn đệ nơi riêng, 
mà phán cùng phô ông ấy rang: 
18. — Хау ta lên thành Giêrusalem, và Con 
người sẽ phải nộp cho các đầu mục thầy cả 


và các tấn sĩ, và kẻ ấy së lên án tử cho người. 


19. — Và sẽ phú người cho đàn ngoại đạo 
пһао cười, và dành đòn, và đóng vào thập giá; 
và ngày thứ ba người sẽ sống lại. 

Ba me con ông Аёреаси. 

20. — Khi ау bà mẹ hai người con ông Zè- 
bêđêu Час con mình lại cùng người, mà lạy 
VÀ Xin người môt sự. 


(1) — Con mat xấu chỉ nehĩa là phần bì. 


I.uc,,XIII 5u 


Marc., X,92. 
Luc., 
ХҮШ, 31. 


Mare,, A,35, 


Marc., N,42. 
Luc, 
XXII, 25, 


Phil., П, 7. 
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21. — Người phản cùng bà ấy rằng: Ва 
muốn đi рі? Ва ấy răng: Xin thấy phản cho 
hai đứa соп tôi đây ngồi một đứa bên hữu 
thầy, và một đứa bên tà, trên nước thầy. 

22, — Ð G: G trả lời rằng: Bay chẳng biết 
bay xin di gi. Вау có uống đặng chén lao SẼ 
uống chăng? Phô ông ấy thưa rằng: Đặng. 

25. — Người phán cùng phò ông Ấy rằng: 
Phai, chén tao thì bay sẽ nóng; còn chuyên 
ngồi bên hữu tao hay là bên tà, thì không phải 
là việc tao ban cho bay sự ấy, một sẽ đề cho 
những ké Cha tao dà sắm chỗ ấy. 

24. — Khi mười ông kia nghe vậy, thì giận 
hai anh em. | | 

25. — Song D C G gọi mấy ông ấy đến cùng 
người mà pháu rằng: Bay biết đầu mục các 
dàn thì trị nó ; và những ké lớn thì dùng quòn 
phép mà © với nó, 

26. -- Trong chúng bay thì không phải như 
vậy đàu: song ai trong chúng bay muốn nêm 
lớn hơn, thì nó hãy làm đây tỏ bay; 


27. — Và ai muốn nên thứ nhứt trong chúng. 


bay, thì nó hãy làm mọi bay : 

28. — Cũng như Con người chẳng có đến 
cho đặng người ta làm tôi tớ người, song cho 
người làm tôi tó người ta, và phú mạng sống 
mình cho dàng chuộc nhiều người lại ! 


ER EEE mamana 


(1) — Vốn D € G đã chu chất cho däng chuộc tôi mọi người 
ау thấy, song thật sự, có nhiều kẻ tir chối on người, mà không 
đề cho người cứu lấy nó 
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Hai người mù thành Giérichô. 


29. — Và khi phô kẻ ấy ra khỏi thành Giê- yare., х,46. 
richô, thì có đoàn lũ đông đắn theo người. lue. 
30. — Và Кіа cé hai người mù ngồi dọc | 
đàng nghe nói D C G di qua, thì đã kêu са 
tiếng rằng : Lạy ông là con David, xin hãy 
thương xót chúng tôi, | 

31. — Mà đoàn lũ de nó cho nó nin. Song 
nó la hơn nữa rằng : Lạy ông là con David, 
xin hãy thương xót chúng tôi. 

32 — Thì B G G bèn đứng lại, và kêu nó 
đến mà rằng: Bay muốn cho tao làm di gi 
cho bay ? 

33. — Nó thưa người ràng: Lay ông, хіп 
làm cho соп mắt chúng tôi mở ra. 

34. — Mà Đức Chúa Giêsu thương xót nó, 
thì đá đến соп mắt nó. Và tức thì nó đã thầy 
và đi theo người. у 


PHAN THU BA 

NHỮNG NGÀY SAU HẾT D C G 

Ó DƯỚI THẾ VÀ SỰ NGƯỜI SONG LAI 

Š |. — ĐỨC CHÚA GIÊSU NGU VÀO THÀNH 
GIỀRUSALEM CÁCH KHỞI HOÀN. 

BOAN THỦ ХХІ. 
FA = ta L A ЃАР: 2 № ` s Là 
1. — Khi phô Кё ấy đến gần Giérusalem, Và kare. хил. 


tới trong xóm Bethphagé, gần núi Oliveté, thì rue.,XIX,59 
B C G đã sai hai môn đệ. di, 
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2.— Mà phán cùng phô ông ấy rằng: Bay z 
~ . А > , ` ` ` , } 

hãy đi vô làng ở trước mặt bay đây, và tức Шу 

thì bay sẽ gap một con lira cải cội đó vói соп | 

nghé nó : bay hãy mở và dắc về cho tao ; m 
3. — Và nếu có ai nói đều gì cùng bay, thì | 

bay hãy nói rằng Chúa có việc cần dùng hai T. 

con ấy : và tức thì họ sẽ đề cho nó đi. m 
| NI. гә ЖЕЛ ° j Dy 1. FER АВ | 

РЕ: та Ма đã có mọi sự пау, cho đặng ứng E 


Zach., IX,9. рар lời tiên tri phán rằng : It 
Joan. Xt1135 5.— Вау hãy nói cho соп gái Sion! rằng: | 


Kìa vua mày đến cùng тау hiền từ, ngự trên 
con lừa cái và trên nghẻ con mang ách ° 

6. — Ма hai môn dê đã đi làm như D С G 
Chả day mình. 


H 7. — Và dà däc con lừa cài và соп nghé ré 3 
| và đã đặt áo xống mình trên hai соп ấy, và f|, 
] đã dé người lên cối nó. x 
| 8. — Mà có đoàn lũ rất đông đắn dà tråi áo ~ F 
xống mình trên dàng lộ : còn ké khác thì chặt Ё 
nhánh cày mà lót dàng. | | 
| 
Rs ша == шшш. я í Е | 
LE 
(1) — Con gái Sion, là tiếng Kính Thánh dùng mà ehithänh 4 | 
Giêrusalem và dàn sự thành ấy. Sion là núi trọng ở hướng tây... | | 
nam trong kinh dû Giudêu. š | | 
(2) — Con mang ách là con lừa cải, Lời tiên tri nầy, có trong g 
sách hai thánh tiên tri, chỉ tô về đấng Cứu thế: vậy BCG là F; 
đẳng Cứu thể, là vua, đã ngự đến cùng dân mình trong ngày ; L 
niy, mà по tiếp rước người môt cách khối hoàn. 1 
| 
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У. — Và các đoàn lŭ di trước và theo sau, la yare. хуло 
lên rằng : Hosanna ! cho Con ông David! Chúc Lue.XIX,sš 
khen đẳng lấy danh Chúa mà đến ! Hosanna 
(rên các từng trời cao! 

10. — Và khi người đã vào Giêrusalem, thì 
сй và thành đều dôn due mà rằng: Ông nầy 
là ai? 

IÍ.— Còn dân sự thì nói ràng: Ông nầy là 
(пёѕи, là Liên trí ở Nazareth xứ Galilêa. 

Ñ IE — NHỮNG ĐỀU D G G LÀM 
FAI GIERUSALEM, KHI HONG CHIU NAN. 


Ngwdi đuôi kë buôn bán ra khối Đền thánh. 


12. — Và D С G đã vào đến thờ D C T, và 
_ l ® g p Я $ XS М: arc. AN 15 
những kẻ рар và kẻ mua trong đền thánh thì ue NIX 45 
người duôi ra, cùng xô ngã bàn những kẻ đồi Joan., 11,14. 
Liền, và ghế đẳng những kẻ bán bò câu 2; 
13. — Và người phản cùng chúng HỒ rằng: гурт. 
Đã có lời chép rằng : Nhà tao là nhà cầu nguyện; der rs 
Luc: 46 
mà bay đã làm cho nó га hang trộm cướp 


(1) — Hosanna, là tiếng hèbêrêu, ehinh nghĩa là: « Hãy 
cứu chữa bày giỏ » Вау là « Xin hãy cứu chia!» 

(2) — Bo cầu ấy đề dưng mà tế lễ trong đền thánh. — Đã 
thấy trước nầy ( đoạn хуп, 23) mỗi người Giudéa hẳng nim 
phải nộp thuế cho đèn thinh. Song tiền thuế ấy là tin Giuđên, 
chẳng nên lẫy tiền ngoại quốc mà dón z. Vi уду có nhiều kë đồi 
tiền йу nơi tiền đảng, và ai đem bạc grêcô hay là rôma tói, thì 
phải đồi mắt mới lấy được tiền didrachma của Giudèu gọi là 
« nữa siclô > theo điều luật ông Môisen. — Cần kip phải có kẻ 
bản vật tế lề, và kế đồi tiền dưng cúng ау. Song BCG bắt lỗi, 
là tại mấy người ấy ở HT турци đến thị (nh, үед ке Ay làm 
thì người chẳng trách Snot trách 


peu Е А 
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14. — Và những kẻ mù quảng và những kë 


què trệt đã đến cùng người trong đền thánh; 


và người đã chữa nó cho lành đã. 

15. — Mà những đầu mục thầy са và các tấp 
sĩ thấy các sự lạ lùng người làm, và thấy соп 
nit la са tiếng trong đền thánh rằng: Hosanna 
cho соп ông Bavid, nó bèn са gian, 

16. — Và nói cùng người rằng: Thầy có 
nghe lũ trẻ nầy nói đi gì chăng? Ма D С G nói 
cùng phô kẻ ấy rằng: Phải! Chó thì lời пау: 

Pss NULS Chúa đã làm cho lời khong khen nên trọn hảo 
nơi miệng hài nhi và mấy đứa còn bú, phô ông 
chẳng có đọc tới khi nào sao? 

17. — Và người đã dê chúng nó lại đó, mi 
đi ra ngoài thành, tới làng Bêthania!, mà ở 
tại Чо. 

Cây vå phai khô. 


18. — Mà đến sớm mai người trở vô thành, 
thì dói bụng. 

19. — Và người thấy một cày уа doc đàng, 
thì lại gần cày ấy, mà thấy nó chẳng cé di gì, 
một có là không mà thôi, bèn phán cùng cày 
ấy rằng: Chó hề со trái nào bỡi máy mà sinh 
ra cho tới đời đời. Thoát chúc cày уа ấy phải 
khô һёо di. | 

20. — Và môn đệ thấy vậy bèn hãi hùng mà 
ràng: Sao cày ấy thoát chúc khô di như vậy ? 


Mare.,NI,1: 


Marc., XI,20 


(1) - Làng nầy ở phía đông, kế núi Ôlivetê, khối làng Beth- 
phaea môt đối, xa thành Giêrusalem chừng nửa giờ. 
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- 2L. — D CG G trả lời cùng phô ông ấy rằng: supr, 
Thật tao phán cùng chúng рау, nêu bay có dire xvu, 19. 
lin và đừng nghĩ ngại, thì chẳng những bay sẽ 
làm như vậy với cây và mà thôi, mà lại nếu 
bay nói cùng núi nầy rằng: Máy hãy dậy mà 
gieo mình xuống bién, thì cùng sẽ có như vậy. 

22. — Và bất luận bay xin sự gì trong khi suụy vua. 


_ “м ` ` 4 К! Le Е үк са | Маге, X2 
: lG Өе j | пау Se dadi . Р a 
сап nguyện mà có lòng tin, thì bay sẽ däng r THỦ: 


Quén phép В G G bòi dau. 


23, — Và khi người đã đến trong đền thánh, 
thi các đầu mục thầy са và các trưởng lão 
trong dàn đã lại gần người, đang khi người 
dạy dó, mà nói rằng : Ông lấy phép nào mà làm 
những sự näy? và ai đã ban phép ấy cho ông? 

21. — BC trí lời mà nói cùng phô kẻ ấy 
rằng: Min cùng ho: phô ông một đều ; nếu phô 
ông nói đều ấy cho min, thì min cüng sẽ nói 
cho phô ông biết min lấy phép nào mà làm 
những sự näy. 

25. — Phép rửa của Gioan bối đâu mà га? 
bời trên trời, hay là рот người ta? Mà chúng 
nó nghi lượng cùng nhau ràng: 

26. — Như ta nói: Bởi trên trời, thì người 
sẽ nói cùng ta rằng: Vậy thì sao các ông không 
lin người? Nhược bằng ta nói: Doi người ta, 
thì ta sợ đoàn lũ dàn: vì chưng mọi người đều 
cầm ông Gioan là nhu dáng tiên tri. 

27, — Nó bèn trả lời cùng D GC G rằng: Mói 
tôi không hẳn. Thì người cùng phán cùng 


Marc., XI,285 
Luc VỆ | XX, 2. 
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chúng nó rằng: Thì min cũng chẳng nói cho 

phô ông biết min lấy phép nào mà làm những 
м 

s nầy. 


с | à 


— 


Vi dụ vê hai đứa con 

28. — Ма phô ông tưởng làm sao ? Có một 
người có hai đứa con, và người ấy lại gần 
thằng lớn mà nói rằng: Ở con, hôm nay соп 
hãy di làm việc trong vườn nho cha. 

29. — Mà thăng ấy thưa lại rằng: Tôi không 
muốn. Song sau lại nó động lòng ăn nắn, 
mà đi. 

30, — Người ấy cũng lại gần tháng con thứ 
mà biều cũng như vậy. Mà nó thưa lại rằng: 
| Thưa ngài, tôi di; mà nó chẳng di. 
| 31. — Trong hai đứa, đứa nào đã làm theo 


| ý cha? Chúng nó rằng: Là thắng lớn. BCG 3 
phán cùng chúng по rằng: Thật tao phản cho A 
| bay hay, quân publicanô và những соп hoa | 
nương sẽ vào nước D C Тігибе bay. 1 
32. — Vì chưng Gioan đã cứ đàng chinh гос f 
mà đến cùng bay, mà bay không tín lời nó ; Я! 
còn quân publicanô và những соп hoa nương [| 
đã tin lời nó; mà bay thầy vậy, thì sau lại | 
cũng không ап пап mà lin lòi nó, € | 
Vi du quan пигоп pườn nho sát nhon. { i 
ма хп 83+ — Bay hãy nghe một ví dụ khác: Cómột Ei 

Luc Xx, 9. người chủ nhà kia đã trồng một vườn nho. và 

đã rào xung quanh vườn ấy, và dã đào hầm °` | 
đạp rượu trong vườn йу, và đã xây то! cái | 
|. 
| 
кирил O 
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tháp, và đã cho những kẻ làm nho muwon 
vườn ấy, doan dà đi xứ xa. 
34. — Mà khi đã gần đến mùa trải nho, thì 
người ấy đã sai dây 10 mình đến cùng kẻ làm 
vườn, cho dàng góp trái vườn nho ấy. 
35. — Và kẻ làm vườn nho đã bát dầy tỏ 
người mà đánh đứa này, giết đứa kia, ném 
dà đứa no. | 
36. — Người lại sai đầy tớ khác, đông hon 
mấy đứa trước, thì quản ấy cùng làm cho nó 
giống như vậy. 
37, — Sau hết thì người dà sai con mình 
đến cùng nó, mà rằng: Chúng nó sẽ kiêng 
në con tao. 
38. — Mà Кё làm nho thấy người con, thì mr.XXVI,¡, 
nói cùng nhau ràng: Thằng nầy là thắng ăn SVT 


Joan., NI,53 


# 
% 


gia tài; bay hãy lại dày, ta hãy giết nó di, và 
la së dàng ăn gia tài nó. 
39. — Chüng nó bèn bắt thăng ấy, mà dem 
ra khỏi vườn nho, và đã giết nó. | 
40. — Vậy chừng chủ vườn nho đến, thì 
người sẽ làm di gi cho quàn làm vườn ау? 
41. — Chúng nó thưa rằng: Dó khốn ấy thi 
người sẽ làm cho nó chết khốn nạn, và cho kẻ 
khác mướn vườn nho mình, cho dàng chừng 
đến mùa thì nó trả trải nho cho người. 

2. — B C G phán cùng chúng nó rằng: Chó ps cxvi» 
thì bay chẳng khi nào doc trong Kinh thánh КАА 
апа: Cuc đá Ке хау nhà dà loại ra, thì đã hóa act, IV, п. 
nên đá góc: Chúa đã làm sự ấy, và đó là sự "7" 
tốt lạ trước con mắt ta, sao ? 


—— — — — © = —- 
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45. — VI уйу tao phản cho bay hay, nước 
D C T sè cất đi khỏi chủng bay, và sẽ ban cho 
đàn nào làm cho nước ấy sinh trái. 

44. — Và ai mà té xuống trên đá ấy, thì sẽ 
giàp mình; mà đá ấy rót xuống trên ai, thì sẽ 
làm nát ngóu по. 

45. — Và khi сас đầu mục thầy са và quản 
phariséu nghe mấy 101 vi dụ người, thì biết 
người nói về phô ông ấy: 

46. — Và phô ông ấy kiếm thế bắt nguời, 
mà тас sợ đoàn lũ: vì dàn sự cầm người 
như dáng tiên tri. 


Vi du dam € tới con vua. 
DOAN THỦ XXII. 


1. — D CG cất tiếng lên mà phản lời vi dụ 
cùng chúng nó một lần nữa rằng: 


Luc,XIVI6 2. — Nước trời đã nên giống như một ông 


vua kia đã dọn đâm cưới cho con minh. 
З. — Và dà sai đầy tò mình di kêu những kẻ 
đã mời đến ăn cưới; mà nó không muốn đến. 
4. — Người lại sai đầy tó khác mà rằng: 
Bay hãy nói cùng những kẻ đã mời гапа: Nầy 
tao dà dọn tiệc tao rồi, mấy con bò lao và 
những vật nuôi bón đã ngã гб, và mọi sự đã 
Ну nữ các Ня hãy đến ăn cưới. 
ng; và kẻ thì di ra 


ЕЕ гау, AE thì di Bisa bån ; 
6. — Còn kẻ khác thì bắt đầy tó тм mà 
làm sĩ nhục, doan lại giết đi. 
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7. — Khi vua mắng tin sự ấy thì giận, và 
sai binh lính mình di giết quân sát nhon ау, 
và đốt thành trì nó. 

8. — Вау giờ người mới phán cùng đầy tó 
mình rằng : Đám cưới đã dọn săn, song những 
kë dà mời thì chẳng xứng đảng. 

9 — Vậy bay hãy đến các пра tư ngoài 
đàng; và bất kỳ gặp ai, thì bay hãy kêu nó 
đến ăn cưới. 

10, — Và đầy tó người dà di ra các ngả đàng, 
mà nhóm hết các người по gặp, kẻ xấu và 
người tốt; và đảm собі đã đầy kẻ поді bàn. 

11. — Mà vua dà ngự vào xem kẻ ngồi bàn, 
а thấy đó có một người chàng mặc ао lề 
CƯỚT ! 

12. — Người bèn phán c cùng nó rang: Hoi 
người thiết ngài, làm sao vô dày mà khong со 
йо lễ cưới? Mà thằng ấy càm miệng. | 

13. — Вау giờ vua phán cùng những kẻ giúp 
việc răng: Bay bẫy trói tay сһоп nó lại, mà 
bỏ vào chò tối tắm ở ngoài: ở dó sẽ phải khóc 
lóc và nghiễn răng. : 

14. — Vì chưng kë đã gọi thì nhiều, mà ké 
đăng chọn thi it. : 


(1) — Là ảo chủ даш ЧИ cho ke mình mùi đến, cho nên а! 
không mặc ао ấy. thì không có lề gì mà chữa mình. Gần hết 
thay các Thánh sw cat nghĩa áo ấy là đức kính mến, làm cho 
linh hồn nên thánh. 


m e =—= mms = 
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Tiên thuế пор cho vua 


Marc.XI3 15. — Khi ау quàn рһагіѕёи lui ra mà bàn 
А luận cho dàng bắt người trong lời nói. | 
16. — Và sai món đệ minh đến cùng người: 
làm một với những kẻ theo phe vua Herode, - 
mà rằng: Chường thầy, chúng tôi biết thầy là ` 
chơn chất, và dạy đàng D С T trong sự thật, ` 
cùng chẳng lo đến ai, vì chưng thầy chẳng 
kiêng në người ta. | 

17. — Хау xin thầy nói cho chúng tôi hẳn, 
thầy tưởng làm sao, có nên nộp thuế cho 
Cêsar!, hay không ? 

18. — Mà D С G biết lòng tai quái по, thì 
rằng: По đồ giả hình, bay thử tao làm chỉ? 

pe — Bay hãy trao tấm bạc thuế cho tao 

. Ма nó bèn dưa cho người một đồng dè- 
USE 

20. — Thì D C G phản cùng chúng nó rằng: : 
Hình này và hiệu này là của ai? 

21. — Nó thưa người rằng: Của Cêsar. Bấy 
giờ người phán cùng nó rằng: Vậy của César 
thì bay hày tra cho César; còn của D CT thì 
bay hãy trả cho D CT. 

22, — Nó nghe vậy thì lấy làm lạ; và đề 
người lại 46, mà di mât. 


(1) — Là thuế nước Roma bắt dàn Giuđên phải đóng, Cêsaı 
là tước các hoàng đế Копа, đoạn nầy chỉ về boàng đế Tibêriô 
(2) — Coi đoạn хуп, 28. | 


ll 
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Ve sự sống lại ngày sau. 


23. — Cũng trong ngày ấy có quan saddu- 4e, xxurs 
cêu! đã đến cùng người, mà quân nầy noi 
người ta không có sống lại. Và n6 đã hỏi người 

24, — Räng: Chường thầy, ông Môisen аа ри, 
nói rằng: Nếu có ai chết mà không con, thì xxv.5. 
em nó phải lấy vợ nó, mà kế hàu cho anh tản 
mình, 

25. — Mà trong mới tôi, khi ấy có рау anh 
em trai; người thử nhứt cưới vo гоі thì chết 
di; và bỡi chẳng có con, thì đề vợ lại cho 
em по. | 

26. — Người thứ hai và người thứ ba cũng: 
vậy, cho đến người thứ bảy. 

27. — Mà sau hết mấy người йу, thì người 
đờn bà cũng chết. 

28. — Vậy đến chừng song lại thì nó sẽ làm 
vợ ai trong bảy người ấy ? vì са bay dã lấy 
no hết. 

29, — Thì D C G trả lời mà phản cùng chúng 
по rằng: Bay lầm, bởi chẳng thông hiều Thánh 
Kinh và phép tắc D CT. 

30. — Vì dën chừng sống lại, thì người ta 
chẳng cưới vợ lấy chồng ; một sẽ ở như các 
thiên thần D C T trên trời. 

31. — Còn về sự ke chết sống lại, thì bay 

“chẳng có doc lời Đức Chúa Tri phản cùng 
һау rằng: 


(1) — Coi đoạn 1и, 7. 
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Exod.,HI6. 92, — Tao là Chúa Abraham, và Chúa Isaac, 
và Chúa Giacóp, sao ? Không со Chúa ké chết, 
một có Chúa kẻ sống mà thôi. 

33. — Ма các đoàn lũ nghe vậy, thì lấy làm 
lạ về lời người giáo huấn. 

Vê điều ran trọng nhứt. 

34 — Ма quân pharisêu nghe người đã làm 
cho quàn sadducêu phải nin, thì nó đã nhóm 
nhau lại ; 

Mare. X1,28 35. — Và một người trong chúng nó là tấn si 

Luco X, 25. thông luật, đã hỏi mà thử người rằng : 

36, — Chung thầy, điều răn nào là trong са 
trong lé luật ? x 

peut. уг. 92 — B СА phản cùng người ấy rằng : May 
sẽ kinh mến B C T là Chúa тау hết lòng mày, 
và hết linh hồn mày, và hết trí mầy. 

38. — Ау là điều гап trọng hơn hết và 
thứ nhu. | 

Lev„XIX1ã 39. — Mà điều thứ hai cũng giống như vậy, 
là : Mầy sẽ thương yêu anh em тау như mình 
тау vậy. 

40. — Nội trong hai điều гап ấy thì gồm lại 
са và lề luật và các lời tiên tri. 


Về Chúa Cứu thể là Con опу David. 


41. — Mà dang khi quân рһагіѕёи còn hội 
lại, thì D C G hỏi nó, 

42. — Hằng : Phó ông tưởng về Chúa Kiri- 
xitô làm sao ? người là con ai ? Chúng nó thưa 
rằng : Con ông David, 
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45, — Người phán cùng nó rằng: Vậy thisao Luc, Xx,4. 


mà ông David đặng ơn thiêng thì gọi người là 


| Chúa mà răng : 


14. — Chúa đã phán cùng Chúa tôi гапо: ps.. cx, 1. 


- Con hãy ngồi bèn biru tao, cho đến khi tao đặt 


kë nghịch cùng con làm bệ chơn con ? 

45, — Vày nếu ông David gọi người là Chúa, 
thì người là con ông ấy làm sao 9 

46 — Và không có ai trả lời cho người dàng 
một tiếng nào ; và từ ngày ấy không còn ai 
dám tra hỏi người nữa. 


b CG bày to sự quản phariséu qia hình 
DOAN THU XXIII. 
— Bấy giờ D CG phán cùng các doàn Ii 
và cac môn đệ mình, 
— Mà rằng ; Các thầy tấn sĩ và phariseu 
Rubi trên tòa ống Môisen. 
3. — Vậy hé phỏ kẻ ấy nói cùng bay sự gì, 


“thì рау hãy giữ và làm sự ау; song bay chớ 


col việc nó làm mà làm theo, vì chưng nó nói, 
mà nó chẳng làm '. 


ЕРЕЕН 


(i) — Nghĩa là phai kính sung mo) lời nó dạy, vì по eó quờn 
phép và việc bồn phận та dạy và cắt nghĩa điều luật Chúa. 
Song chủng nèn båt chước viec nó làm (ng thánh Augutiné 
ràng : « Tuánh giáo là như bông ở giữa gai ; mình hải bons йү, 
thì раі giữ cho khéo, kéo gai gương xấu đâm vào tay mình. » 
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Lục. X46. L Vi chưng nó buộc những gánh nặng và 
суие gánh !, mà chất trên vai người ta; song 
nó chẳng muốn lấy ngón tay mà dộng đến 
những gánh ấy. | 
Deut, VLS; о. — Còn mọi việc по, thì nó làm со у cho 
— ш người ta thấy: vì nó mang tắm luật” cho lớn, 
và kết gấu áo cho dài. 
Marc.XI1,39 6, — Nó ham ngồi chó nhứt trong đảm tiệc, 
Le Tết ngồi tòa nhứt trong nhà nhóm. 
7. — Và ham cho người ta chào nó giữa chợ, 
và cho thiên hạ gọi nó là Rabbi °. š 
Jae, Ш,1. 8, — Mà bay thì chớ muốn ai kêu bay là | 
Rabbi, vì Thầy bay thì có một mà thôi, còn | 


bay hết thay là anh em cùng nhau. Ў x 
9. — Và bay chớ gọi ai là cha bay dưới đất ; | 
vì Cha bay thì có một mà thôi ở trên trời. | | 

10. — Và bay đừng chịu ai gọi bay là thầy; |! 


vì thầy bay thì có một mà thôi, là Chúa. f 
Kirixitô 1. AE 

11. — Ai là lớn hơn trong chúng bay, thì sẽ | 
làm đầy (о bay. .. 


(D là những đều vặt vạnh tiêu vë vô số và rất khó giữ, 
nó bày đặt, bắt người ta giữ mà răng đó là điều luật. 

(3) — Tấm luặt là những miếng да mồng, có chép nhiều câu ` 
luật ông Môisen, quân Giudêu xếp lại, đồ trong hộp nhỏ mà. 
buộc trêu tràn và nơi cảnh tay trái. Về gầu áo, coi lời cát nghĩa 
true nầy, đoạn Ix, câu 20. 

(3) — Rabbi là tiếng hêbêrêu, nghĩa là : Thầy tôi. 

(1) — Coi hai câu sau, 11 và 12, thì hiều ý chỉ ba câu trước. 

° DCG đã đặt ке làm đầu trong Hội thánh, và muốn cho апау 
cung kinh vung phục phô ké ấy ; song người cũng muốn cho 
phô kë ấy giữ lòng khiêm nhượng mà dùng quòn phép mình. 
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12. — Mà ai tặng mình lên, thì sẽ phải hạ 
xuống; và ai hạ mình xuống, thì sẽ đặng 
nhắc lên. 

Тат lời D C G chúc ай. 

13. — Mà khốn cho bay, hoi những tấn si 

và pharisêu hay già hình; vì bay đóng nước 


trời lại trước mặt người ta; bôi vì bay không 


di vào, và những kẻ đi vào thì bay cùng không 
dé cho vào, 


Lue.,XIV,11 
& XVIII, 11. 


14. — Khôn cho bay, hối những tấn si Và warc.xI,i0 
pharisêu hay giả hình; vì bay nuốt cửa nhà Lac.XX¿. 


những người дой bua, Бот nguyện những kinh 
dài; vì vậy bay sẽ phải đoán xét nhặt 


_nhiệm hon. 


15. — Khôn cho bay, hối những tấn si và 
pharisêu hay giả hình, vì bay đi vòng quanh 
biên cùng đất mà dụ dỗ cho đặng một người 
theo đạo; vì khi nó theo rồi, thì bay làm cho 
nó nên соп ngục hầm! hai phần quá hơn bay. 

16.—Khôa cho bay, hỡi những kẻ dân đàng 
mù quáng, vi bay rằng: Hë ai lấy đền thờ mà 
thề, thì chẳng hề gì; còn ai lấy vàng trong 
đền tho mà thê, thì mắc lời thë 

17. — O những đứa ngu muội và mù quáng | 
Vì sự gì là trọng hơn? có phải là vàng, hay 
là đền thờ, là nhà làm cho vàng nên của thánh? 

18. — Và hề ai lấy bàn thờ mà thề thì chẳng 
hề øì, còn ai lấy của lễ trên bàn thờ mà thề, 
thì mắc lời thề. | 


(1) — Nghĩa là con địa ngục, là người đắng sa địa ngục. 


——rs 
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19. — О đồ mù quảng! Vì đêu gì là trọng 
hơn”? có phải чк của ié hay là bàn thờ, là sản 
làm cho của iè nên của thánh 3 

20. — Vì vậy hễ ai lấy bàn thờ mà thé, thì 
là lấy bàn thờ và mọi của dé trên ấy mà thề. 

21. — Và ai lấv đến thờ mà thé, thì là lấy 
đền thờ và đắng ngự trong ấy mà thề. 

22. — Và ai lấy trời mà thẻ, thì là lấy tòa 
D CT và đấng ngự trên ấy mà thê, 

23. — Khốn cho bay, hỡi những tấn sĩ và 
pharisêu hay giả hình, vì bay dung phần thứ 
Hnrười về loài rau húng, (ае lạt và hồi hương !, 
còn những đều trọng hon trong lề luật, là sự 
công bình, sự nhon từ, và lòng frung nghĩa, 
thì bay lại bô di. Đã phải làm những sự nầy, 
та những su Кіа thì không nën bo. 

21. — О những đứa dàn đàng mù quảng, 
hay loc muội mong, mà nuốt trông camêlô š. 

45. — Khốn cho bay, hổi những tấn sĩ và 
pharisén hay giả hình; vì bay rửa sạch phía 


—— — 


(1) — Là bo loài sáng со dàn бипаёи hay trông. Luật Chúa 
day, hê khi gắt hái rồi, thì phai cúng dưng phân thứ muời 
trong спа mình gat cho Chúa và cho những kẻ giúp việe người 


mà chẳng nói đến những rau со про mọn ау. Song quản pha- 
Е 4 ъа а ч а Vụ * ты . É о 
risêu cũng dưng, mà 10 га mình kỷ cang ving giữ luật diéu. 


(2) — Хо lo kỷ lường mà loc nước uống, cho sạch những 
muỗi màng hay là những vật khác lề luàt kề là ô uč. « Nuất trông 
camèlô » là cách nói bóng, nói quá, mà chi quán pharisêu và 
An sĩ nhiều khi không så kề những điều luật Chúa buộc nhất 
hơn hêt, 


sĩ y 62; 


че соод т 


троа разор аре ча rah ADA D 


is Lw ' x, 
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ngoài chén đĩa !; còn bề trong thì bay đầy dây 
những sự trộm cướp và ó ué, Бе; 

26, — Hổi pharisêu mù quáng, ngươi hãy 
rửa phía trong chén dia cho sạch trước dä, 
cho phía ngoài cũng nên sạch nữa. 

27. — Khốn cho bay, hỡi những tấn sĩ và 
pharisêu hay giả hình; vì bay giống như má 
tô trắng. bề ngoài thì người ta thấy bộ nó 
xinh?, mà ở trong nó đầy những xương cốt 


kë chết và mọi sự dơ nhớp. 


28. — Bay cũng vậy, bë ngoài thì người la 
thấy bộ bay là kẻ lành, nhưng bề trong thì 
bay đầy những sự giả hình và sự gian trá. 

29, — Khốn cho bay, hỡi những tấn sĩ và 
phariséu hay giả hình, bay хау må các tiên tri, 
và trau giöi phần mộ các kẻ lành, 

30. — Và bay rằng: Phải chỉ eó chúng ta 
thu: đời tô tiên chúng ta, thì chúng ta không 
có hiệp với phô kể ấy mà đồ màu các tiên tri. 

31. — Bối đó bay làm chứng cho chính mình 
bay, hẳn bay là соп cháu những ké đã giết các 
tiền tri. 

32. — Thì bay cũng hãy dong cho đây cái 
lường của tô tiên bay. 


(1) — Coi Evang ông thánh Matcô, vil, 4. 

(3) — Mỗi năm quän бїпйёп tô vôi các mồ mä, cho kë qua 
người lại ййп rõ thấy, kéo ai rủi vô ý đụng nhằm, mà mắc ti 
ô uë theo lề luật, 
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Loi de phat. 

m; 99. — Hoi những rắn, là miêu dë rắn lue, 
hay sẽ làm thể nào cho khỏi lời phản đoán 
nguc hầm 9 | 

| 54. — Bối уйу, nầy tao sai đến cùng bay 

những tiên tri, và kẻ khôn ngoan, và tấn si, vi 
trong phô Кё ấy, có Кё bay sẽ giết và đóng vào 
thập giá, có kë bay lại đánh đòn trong nhà 
nhóm của bay, và sẽ theo bắt, từ thành nọ sang 
thành kia ; 

a 35. — Mà làm sa xuống trên bay cà và máu 

I Par, VÔ tội đã bị do xuống đất, từ máu Abel ngay 
XXIV, 22, lành, cho đến máu Zacharia, là con Barachia, 
bay đã giết ở giữa đền thờ và bàn thờ. 

36. — That tao nói cho bay hay, mọi sự йу 
sẽ xảy đến trên dòng dõi nầy. 

37. —  Giêrusalem,„ Giêrusalem, my giết 
các tiên tri, và ném đá nhng ke Chúa đã sai 
đến cùng mầy, biết đã mấy phen tao muốn 
hiệp сас con cài mầy lại, nhu mi gà úm con 
dưới cánh, mà mày không chịu ! 

38.—Kia nhà ca bay sẽ bỏ hoang cho bay. 

39.—Vì chưng tao phản cho bay biết, từ тау 
bay chẳng còn thấy tao nữa cho đến khi bay 
nói rằng!: Tán tạ khong khen däng lấy danh 

Chúa mà đến. 


—— r t aE 
_— 


Sup., 


Gen., IV, 8. 


Luc. X HI, S4 


(l) — Nghĩa là tói chừng tàn thế, khi D C G sẽ xuống thế 
lần thứ hai Là DEG phán tiên trị sự dàn Giudên sẽ tré lại. 
Ông thánh Hiêrônymô rằng : «Chúa ban cho nó một thì таап 
nin tôi. Nó phải chúc tung đấng lấy dauh Chúa mà đến, và nó 
sẽ đăng thấy Chúa Kir:xitô, > 


м 
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D C G phán tiên trí bề sự thành Giêrusalem phải triệt hạ. 
BOAN THU XXIV. 

1. — Và D C G dà ra khói đền thờ mà di. Và yare. xia 
các món đệ người đã lại gần, mà chi cho neuèi мех, 
coi những tòa nhà dên thánh. 

2 — Mà người đã trả lời mà phản cùng phô pne. хіх,и 
ông ấy rằng: Вау thấy mọi sự nầy chăng? Thật 
lao nói cho bay biết, ở dày không còn dé sót 
lại một tàm đá nào (гер tấm Ча khác, mà không 
phải phá. 

3, — Ма đang khi người ngồi trên núi Olivé- 
tè thì các môn đệ đến gần người cách riêng 
mà thưa rằng: Xin thầy nói cho chúng tôi biết: 
chừng nào sẽ có những sự ấy? và sẽ có dấu 
nào chi thầy sẽ đến, và chi tàn thế? 

4. Và B С G tra lời cùng phô kẻ ấy mà 
rằng : Bay hãy coi, chớ đề ai phỉnh dó bay. 

5. — Vì có nhiều kế sẽ lấy danh tao mà đến, 
mà rằng: Тао là Kirixitô ; và sẽ phính đồ đặng 
nhiều người. 

6. — Vi bay sẽ nghe nói nhiều đảm giặc và 
những tiếng đồn giặc øiä. Вау hãy giữ, đừng 
bối rối; vì phải có những sự ấy, song chưa 
phải là sự cùng. 

7. -= Vì chưng dàn nầy së поі dày dành dàn 
kia, và nước Кіа danh cùng nước nọ; và së có 
những dịch khí, và những cơ cần, và những 
động đất đòi nơi. 

Š, — Ма mọi sự йу là đầu các sự đau đớn 
па thôi. 
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| Sup, X,1 9, — Chúc ấy chủng sẽ nộp bay chịu khảo 
| Pa, lược, và sẽ giết bay, và các dân sẽ ghét bay 
vì danh tao. 

10. — Và chúc ấy nhiều người sẽ bị gương 
xấu, và sẽ phú nộp nhau. cùng ghen ghét nhan. 

11. — Và со nhiều tiên tri giả sẽ поі dậy,và 
sẽ phinh 4б đặng nhiều người. к. 

12. — Và bối vì sự gian tà sẽ đầy dây, thì 
dire mến nhiều người sẽ ra nguội lạnh. 

13, —Mà ai bền 4б cho đến cùng, thì nấy sẽ 
đặng rồi. 

14. — Và tin lành nầy thuộc về nước së rao 
truyền khắp са và thể gian, mà làm chứng cho 
mọi dân hết Бах; và chúc ấy sự cùng sẽ đến. 

15. — Vậy khi bay sẽ thấy sự quải до khốn 
nạn ở trong nơi thánh, theo lời tiên tri Daniel 
đã phản, thì ai đọc, nấy hãy hiểu lấy. 

16. — Chừng у những kẻ ở trong xt Giu- 
đêa, hãy trõn lên núi. 

17. — Và ai ở trên mái nhà 1, thì chớ xuống 
mà lấy vật gi trong nhà mình : 

18. — Và ai ở ngoài ruộng, thì đừng về mà 
lấy áo mình. 

19. — Mà khốn cho những Кё có thai, cùng 
những ке nuôi con dại trong mấy ngày йу! 


>. АМА” УШ ДГ, hé 
а Fa š 


Dan., IX ‚27. 


(1) — Mái nhà bên xứ ấy bằng mặt; người ta hay lên đó 
mà nói chuyên, mà nghỉ, mà cầu nguyên. Thường eó một cái 
thang xây ngoài nhà mà lên xuống, không cần phải vô trong nhà, 
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20. — Ма bay hãy cầu xin, cho đặng chừng 

bay phải đi trốn. thì không nhằm trong mùa 
đông, hay là nhằm trong ngày thứ bảy !. 


21. — Vì chưng khi ấy sẽ có sự khốn khó: 


са thẻ, từ tạo thiên lập địa cho đến гау chẳng 
có, và sau cũng không hë có sự gì chừng ấy, 

22. — Và phải mà những ngày ấy chẳng có 
bớt số, thì cå và xác thịt? chẳng khói khốn ; 
song vì những kẻ Chúa đã chọn, thì sẽ bớt số 
những ngày ấy. 

25. — Khi ấy nếu có ai nói cùng chúng bay 
rằng: Kia Chúa Kirixitô ở đây, hay là ở đó, 
thì bay đừng tin. 

24. — Vì chưng có những kirixitô giả và 
những tiên tri giả sẽ nội đậy ; và sẽ làm những 
điềm са thể và những sự lạ lùng, đến абі (nếu 
có lẽ đăng) thì những kẻ Chúa đã chọn, cũng 
mắc mưu lừa gạt. 

29. — Ау tao phán trước cho bay rôi đó. 

26. — Vậy nếu họ nói cùng bay rằng: Kia 
người ở trên rừng; thì bay đừng di ra; Kia 
người ở nơi kín trong nhà; thì bay chớ tin. 

27. — Vì chưng như chớp la ra từ bên 
đông, và sáng đến bên tày; thì sự Con người 
đến cũng như làm vậy. 

28. — Нё đàu có xác, thì các chim phụng 
hoàng cũng tựu tại đó. 


ленись... 


(1) — Vì ngày thr bay là ngày phải nghỉ, luật Ginđêu cấm 
không cho đi đàng xa. 
(3) — Là са và loài người ta. 


Marca, 
XIII, 21. 
Luc., 
ХҮП, 28, 
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Về ngày tån thê. 
tsa, хшло 29. — Mà khi vừa hết sự cực nạn những 
a ngày ấy, тс thì mặt trời së ra tối tắm, và mặt 
ъъ + * 5 ДА 2 ` i А” F ` # я т 
Joel., П, 10, {гапа chúng còn chiều sảng, và các ngôi sao 
& Ш, 15, A . + _ af ` * ` а: = ~ 
Mare, trên lrời sẽ sa xuống, và các lừng trời SẼ 
XH,21 chuyền động; | 
Lucs AXL25 059 == RUE g £ а 
Re 90.— Và chúc ау dâu Con người! sẽ hiện ra 
trên trời, và chúc ау các dòng dõi đất nầy sẽ 
than khóc; và sẽ thấy Con người ngự đến trên 
mây trên trời, са phép và oai nghi. 
[Cor..XV,59 31. — Và người sẽ sai các thiên thần người 
| * ` о “А” ` TA 77 `a AF ~ 
I Thés., thôi loa cùng rao са tiếng, và phô thần ấy sẽ 
V 15. thâu hiệp những kë Chúa đã chọn bối r - 


гау 


J hướng từ đầu hết tầng trời cho đến rốt hět 
ү tầng tròi. ¿ _ 
i 32. — Mà bay hãy coi theo cày vå mà học 

{ lấy ví dụ: khi nbánh non nó đâm ra và ra 14, x 


4 К уч ' P 
v pi = 
PA mé оаа — — LS — Free ee 2 bai а 


thì bay biết mùa hè gần đến; 
| 33. — Cũng vậy, khi bay xem thấy mọi sự 
nầy, thì bay hãy biết Con người ở gần bên cữa. 
| 34. — Thật tao phán cho bay, dòng dõi nầy 
chẳng có qua cho đến khi có mọi sự ấy. 
35. — Trời và đất sẽ qua, mà lời tao chẳng 


E ô 
Крра о Ea 


| 
со qua đầu. | | 
| Phai linh thức phỏng ngừa. | 
36. — Mà về ngày giờ ấy thì chẳng có ai biết, | 
dầu thiên thần trên trời cũng chẳng biết, cé | 

một mình D C Cha biết mà thôi. 4 
(1) — ác thánh sư thầy đều сй! nghĩa dà cây thánh giá. i | 

| | : 


Жолы: гра PE EE 


PEE pi à à m n ы 


tả КС — 
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97. — Cùng như trong dòi опо Noe. thì sự Gen., ҮП. 
Con người dèn cũng sẽ có nhu vậy... белен! А 

38. — Vi chưng như thể trong những орау — `” 
trước lụt, người ta ăn, идва, cưới vo, ga соп, 
cho đến ngày ông Noe vô tàu, 

39, — Và không biết gì hết cho ёп chừng 
lụt tói và hủy nó hết ау: thì sự Соп người 
đến cũng sẽ cỏ như vậy. 

10. — Chung ấy hai người dòn ông ở trong 
ruộng; thì sẽ bắt đi một người, và bỏ lại mội. 

11. — Hai người dòn bà dang хау noi cối ! : 
thì sè bắt di một người, và bỏ lại một người. 

42. — Уйу bay hãy tính thức, vì bay không мае. 
biết giờ nào Chúa bay sẽ đến. хр, 

43. — Ма bay phải biết đều пау, là nếu chủ 
nhà biết dược giờ nào kẻ trộm sẽ đến, ắt là lo 
canh giữ, và không đề khoét nhà mình đàu. 

44, — Vi vậy bay cũng phải ở cho sàn sàng, 
vì Соп người sẽ đến giờ bay không dè. 

45. — Có biết ai là đầy tớ trung trực và khôn 
ngoan, mà chủ nó đặt lên cai quản gia nhon 
mình, đề phát lương thực cho nó khi dến 
giờ chăng” 

16. — Phước cho аду tớ ấy, nếu khi chủ 101 
mà gặp nó dang làm phu vậy ! 

47. — Thật tao phán cho bay ban, chủ sẽ đặt 
nó lên cai quản. hết mọi của cải mình. 


| uc, XI [ a. 


(1) — Moi nhà bèn хіт ấy đều có cối хау tay nhỏ, dùng mà 
xay bột cho vừa du làm bánh mi an hãng ngấy ; việc ấy là phầu 
đờn һа lo. 


118 Ô. TH. MWÁTTHÊU — ĐOAN XXV 

18. ay 10 ấy xấu, nói trong lòng 
mình rằng: Chủ tôi tới trễ: 

49, — Lại tra tay đánh đập chúng ban đầy 
té, cùng ăn uống với những đứa say sưa: 

50.— Thì chủ đầy tó ấy sẽ về ngày nó không 
trông, và giò nó không biết: | : 
51.— Và người sẽ dê riêng nó ra, và kv phần 
nó với những đứa giả hình: ở đó sẽ khóc lóc 

và nghiến răng. 


Ví dụ mười nữ đồng trình. 
DOAN THỦ XXV. 

1, — Chừng йу nước trời sẽ giống mười nữ 
đồng trinh, cầm đèn mà di ra đón rước chàng 
rẻ và nàng dâu. 

2. — Mà trong mấy dứa ấy, thì có năm dira 
dai!, và nắm đứa khôn. 

З. — Mà năm đứa dại lấy đèn rồi, thì không 
lấy dầu đem theo mình. 

4. — Còn năm đứa khôn đã lấy dầu dựng 
trong bình mình làm một với đèn. 

5. — Mà bỡi chàng rë chậm tới, thì hết thấy 
dà buồn ngủ và ngủ di. 

6. — Ма đến nửa đêm, có tiếng hó rằng : Kia 
chàng rë tới dé; hãy đi ra đón rước người. 

7. ấy mày trinh nữ dị dày hết, và 
sửa soạn | đều mình. 

8. — Mà mày đứa dai поі với mấy đứa khôn 
TH Xin các chi sớt dầu các chi cho mới tôi: 
vì đèn đàng này tắt hết. 


(1) — Là chẳng biết lo dự phòng. 
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9, — Мау dứa khôn trả lời гапо : Sợ không có 
đủ cho ta với bay, thà bay di lại chô người ta 


bán mà mua cho. bay. 


10. — Mà dang khi nó đi mua, thì chàng rễ 
đã tới ; và mấy đứa đã sẵn thì đi theo người vô 
đám cướ! ; và đóng cửa lại. 

11.— Nhưng mà san hết mấy trinh nữ kia 
cũng tới, mà kêu rằng: Lạy ông, lạy ông, xin 
mo cửa cho chúng tôi. 

12. — Song người trả lời mà rằng: Thật tao 
nói cùng bay, tao không biết bay. 

15. — Vậy bay hãy thức canh, vì bay không 
biết ngày, cũng không biết giờ. 


Ví dụ mấu пеп bạc phát cho dây 10. 


Marc., 
XIII, 33. 


14. — Vì chưng cũng như người kia, trầy di sue. xix,12 


xa, thi đã kêu mấy đầy tó mình, mà giao của 
cải mình cho nó ; 

15. — Một đứa thì người cho nắm nén !, còn 
đứa kia thì hai nén, đứa nọ lại một nén, cho 
môi đứa tùy theo tài lực riêng nó; rồi người 
đi liền. 

16. — Ма dứa đã lãnh nắm пер, thì đã di, và 
gầy việc trong mấy nén ấy mà làm, và dặng lời 
пат nén nữa. 

17. — Cüng vậy đứa đã lãnh hai nén, cũng 
dàng lời thêm hai nén. 

18. — Còn dứa đã lãnh một nén, thì đi đào 
đất mà chôn tiên chủ mình. 


(1) — Coi đoạn хуи, 24. 
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19. — Ма sau làu ngày, chủ mày dày tó ấy 
đã trở về, và bất nó tỉnh số. 


20. — Thì dứa đã lãnh näm nén bước lại, 


dưng năm nén khác, mà thưa rằng: Lay бпр, 
ông đã trao cho lôi năm nén : dày näm nén 
Кһас tôi đã lời thêm do. 

21 — Chủ nó nói cùng nó rằng: Hay làm, ở 
(от lành và trung trực; рот vì trong chuyện it 
mà may đã trung trực, thì tao sẽ đặt mày 10 
chuyện nhiều: mày hãy vào Ігоре sự vui khoái 
chủ тау. 


22. — Mà ата Ча lãnh hai nén, cũng bước 


ti và thưa rằng: Lạy ông, ông đã trao cho tôi 
hai nén; dày hai nén khác tôi đã lời được đỏ, 

23. — Chủ nó nói cùng nó rằng: Hay lắm, ở 
tôi lành và trung trực, bỡi vì trong chuyện ít 
mà mày đã trung trực. thì (ао sẽ đặt mày lo 
chuyện nhiều : mầy hãy vào trong sự vui khoái 
chủ mầy. 

21, — Mà đứa đã lĩnh một nén cũng bước lại, 
mà rằng: Lạy ông, tôi biết ông là người gắt 
gong; ông gặt chó ông không gieo, và ông thâu 
góp nơi ông không vải ra; 

29. — Tôi đã sợ mà đi chôn nén bạc ông 
xuống đất; nầy của ông thì ông còn đày. 

26 -— Mà chủ nó đã trả lời cho nó rằng: О 


đầy tớ xấu ха và làm biếng, mày biết tao gặt. 


chỗ tao không gieo, và tao thâu góp nơi lao 
không vải ra; 
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27. — Vậy thì mày đã phải рої tiên tao cho 


kë buôn bạc; và chững tao về àt là tao lấy lai 


l „ * ... 
được của lao có lời. 
28. — Vậy bay hãy cất lấy nén bạc nơi tay 


по, mà cho đứa со mười пеп. 


99, — Vi chưng ai đã có thì sẽ ban thêm cho, sup. хш? 
và nó sẽ no đầy ; còn đứa nào không có, thì của 99 YY, 
gi coi bộ nó có, cũng sẽ giurt di cho khỏi tay nó. ктк. С 

30. — Và thằng đầy tó vô dụng, thì bay hãy 
bỏ vào chô tối tắm ở ngoài; ở đó sẽ khóc lóc 
và nghiẾn răng. 

Lú đoán trong ký thầm phán ngày tan thế. 

31. — Mà khi Con người sẽ (ёп trong oai 
quờn người, và có cac thiên thần hầu người, 
chừng ấy người sẽ ngự trên tòa oai nghi mình. 

32. — Và сас dàn ау dëu sẽ vầy hiệp trước 
mặt người; và người sẽ phần nó ra làm hai, 
như kẻ chăn phân chiên ra cho khói đê. 

33. — Và người sẽ đặt chiên bên hữu mình, 
còn đê thì bén tả. 

34. — Chừng ấy vua sẽ phản cùng những 
kẻ ở bên hữu người rằng: Вау hãy dën, ở 
những kë Cha tao đã chúc lành, hãy lãnh 
nước đã sắm cho bay từ thuở tạo thiên lặp địa. 

35. — Vì chưng tao đã đói, và bay đã cho is., Lym, 
tao ăn; tao đã khát, và bay đã cho tao uống; , гие» 
tao là khách tha nhơn, và bay đã tiếp rước tao; hài 

36. — Tao trần truông, và bay đã cho tao reelii.VII,9 
mặc; tao liệt lào, và bay đã viếng thăm tao; 
tao ở tù гас, và bay đã đến cùng tao. 
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37, — Chúc ау các kẻ lành sẽ trả lời cùng 
người rằng : Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi | 
đã thấy Chúa đói, và cho Chúa ăn; thấy Chúa f 
khát, và cho Chúa uống sao ? 4 

об, — Lai со khi nào chúng tôi đã thấy | 
Chúa là khách tha nhon, và tiếp rước Chúa; 
hay là thấy Chúa trần truồng, và cho Chúa... 
mặc sao ? $ 

39. — Нау là có khi nào chúng tòi thấy Chúa ` 
liệt hay là ở tù rac, và đến cùng Chúa sao? ` 

40. — Và vua trả lời mà nói cùng phô kẻ 
ấy rằng: Thật tao phán cùng bay, hễ lần nào 
bay làm như vậy cho một đứa trong anh em | 
tao nhỏ mọn hơn hết nây, thì bay đã làm cho 
tao dò. 

41. — Đoạn người cũng sẽ phán cùng những ` 
kẻ ở bên tả гапа: Bay hãy đi ra khỏi mặt tao, 
ở dó chúc dữ, mà vô trong lửa đời đời đã 
sam sắn cho ma qui và các thần nó, s 

42. — Vi chưng tao đã đói và bay không cho | 
tao ăn; tao đã khát, và bay không cho tao uống; К | 

43. — Тао là khách tha nhon, và bay không ` 
rước tiếp tao; tao trần truồng, và bay không . 
cho tao mặc; tao liệt lào, và ở tù rạc, và bay 
không viếng thắm tao. 

44. — Bäy giờ chúng nó cũng sẽ trả lời cùng 
người rang : Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi 
thay Chúa đói, hay là khát, hay là khách tha 
nhơn, hay là trần truồng, hay là liệt lào, hay 
là ở tù rạc, và chúng tôi không lo giúp Chúa sao? 
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45. — Chúc ấy người trả lời cho chúng nó 
rằng: Thật tao phán cho bay, hé lần nào bay 
không làm như vậy cho môt đứa trong những 
đứa nhỏ mon nầy, thì bay cũng chẳng làm 


cho tao. 


46. — Và phô người пау sẽ đi chịu hình khô Dan., хэ. 
đời đời; còn kể lành thì đi hưởng sự sống đời đời. Joan. V-29. 


š HI. — SỰ THƯƠNG KHỔ Ð C G. 
Hội nghi Giudêu toan giết Chúa. 
DOAN THỦ XXVI. - 

1. — Và đã xảy ra, hoi B Є G đã giảng dạy 
mọi đều ấy hoàn tất rồi, thì người phán cùng 
в đệ mình ràng: 

— Bay biết còn hai ngày nữa thì sẽ làm 


Marc. XIY,1 


lẻ - Vân và Con người sẽ phải nộp mà puc xx 


chịu đóng vào thập già. | 
3. — Khi ấy các đầu mục thầy ca và những 
người trưởng läo trong dàn đã nhóm nhau lại 


trong sàn đầu mục thầy са, tên là Caipha ; 


4, — Và đã bàn tính cho dàng làm mưu kë 
mà bắt D C G và giết người. 
5. — Mà nó nói гапа: Đừng làm trong ngày 
lê, kéo hoặc sinh hôn độn trong dàn. 
Bà thánh Madalenna xức thuốc thơm cho Chúa. 


— Mà khi D C G ở Bêthania, trong nhà 
= Ximong тас tật phung, 
7 — Thì có một don bà đem bình thuốc 
thom châu báu, đến gần người và xối trên 
đầu người đang ngồi ăn bữa. 


Marc.XIV,3 
Joan., XIS. 


Marc., 
XIV, 10. 


Luc. XXIL сас đầu mục thầy cả, 
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S — Ма các môn dé thấy vậy thì lức mình | 
tà oa rằng: Hao phi của vậy làm chỉ? E] 
— Vì thuốc ấy bản nhiều tiền được và. 

на cho kẻ khó khăn được. 1 
10. — Mà D CG biết. bèn phán cùng phô. ông | 
ấy ràng: Bay làm cực lòng con nầy làm chi: | 
vì nó đã làm một việc lành cho tao. те. 
11. — Vi bay hằng có kẻ khó khăn ở cùng Í 
bay hoài; mà bay không có tao Ó ' cùng bay |у 
luôn dau. + 
12. — Vì chưng con nầy đồ dầu thơm 127) И. 
trên хас tao, thì đã làm mà mai táng tạo. - 
13. — Thật tao phán cho bay biết, hề nơi |, 
nào sẽ giảng lời Evang nầy trong cả và thế | 
gian, thì cũng sẽ nói lại việc nó đã làm mà | 
nhắc đến nó. | 


Giudà ban (hua. 


14 — Hãy giò trong mười hai ông cỏ một. 
người tên là Giudà Iscariotê, đã di đến саны 


15. — Và nói cùng phô ông ấy rằng: Các | 
ông chịu cho tôi đi gì? và tôi sẽ nộp пасо | 
cho các ông. Mà những người ấy dà giao chiu | 
cho nó ba mươi đồng bạc !. 

16. — Và từ đó nó lim dịp tiện cho suất, 1А 
пор người. à À 


| 
\ 


(1) — Tưởng là đồng bạc giudêu Кёп là sieiô. giá 2fr. 83. | \ 


= ——«=.... = `... 
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Юе Chúa Giêsu ăn lê chiên. 
17. — Mà ngày thứ nhứt lễ Bánh không 
men !, thì сас môn đệ đã đến cùng D C G mà 


thưa rằng: Thầy muốn cho chúng tôi dọn cho. 


thầy ап lễ Phanxica ở dàu ? 

18. — Thì B C G phản rằng : Bay hãy di хо 
thành, đến nhà người kia, và nói cùng nó rằng: 
Thầy nói, giờ tao đã ойп rồi, tao làm lễ Phan- 
xica ở nhà mày với các môn đồ tao. 

19, — Và сас môn đệ dà làm như DÐ C G dà 


chi biểu, và dà dọn lễ Phanxica. 


20 — Vậy đến chiều tối, người đã ngôi bàn 
cùng mười hai môn đệ тіпа. 

21. Và phô ông ấy đang ăn thì người phán 
rằng: Thật tao nói cho bay hay, có một dứa 
trong chúng bay đã hòng nộp tao. 

22. — Và phô ông ấy buồn bực lắm, mới 
{таз từ người rằng: Lạy Chúa, có phải là 
tôi không ? 

93. — Song người trả lời rằng: Đứa nào thò 
lay cùng tao vào dia”, thì nó sẽ nộp (ао. 

24 — Àt Con người di, như lời đã ký chép 
về người; song khốn cho đứa dùng tay mình 


vas 9 “м Е a ` = А x ñ x 
(1) — Nội ca tuần lê Phanxica thì cam tuyệt, không nên ап 


bánh có men, vì vậy lề ấy nhiều khi cùng kêu là lề Bánh không 


men. 

(3) — Thói quen xir йу. hề ngồi chung một bàn,. thì ai nấy 
cũng đều thỏ tay vô đĩa lấy từ miếng mà ấn. Vậy lời Chúa nói 
thèm đây cũng chỉ trồng như cầu trước rang : < Có một đứa 
trong chúng bay đã hòng nộp tao. » 


Marc., 
XIV, 12. 
Lucas ANH, 


doan, 
хп, 21. 
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mà nộp Con người : phải chi đứa ấy đừng sinh ` 


ra thì tốt cho nó hơn. 

25, — Mà Giudà là dứa đã nộp người, cũng 
lên tiếng thưa rằng: Lay thầy, có phai là 
tôi chẳng? Chúa rằng : Mầy nói гоі đó. 

Đức Chúa Giêsu lập phép Thanh Thẻ. 
26. — Mà đang khi phô ông ấy ăn bữa tối, 


Marc., 
3 % | * ` = Ё k ` # .. Ф 
мгу, 22. thì D (2 (y lấy bánh, và làm phép lành, cùng ре 
[ue.XXII,19 


Tin с а cho môn dë mình, và phản rằng; Bay 
— hãy lấy mà ăn: nầy là mình tao 

27. — Và người lấy chén mà đội on, và cho 
phô ông ấy mà rằng : Bay hết thảy hãy uống 
chén näy: 

28, — Vì näy là máu tao thuộc về lời giao 
kết mới, sẽ dó ra vì nhiều người, cho dàng 
thứ tha tội lôi. 

29. — Mà tao nói cùng bay : từ rày tao chẳng 
còn uống bỡi trái cày nho nầy nữa, cho đến 
ngày kia khi tao sẽ uống giống ау mới cùng 
bay trong nước Cha tao. 

D C G phản tiên trí các môn đệ së bo người 
và ông Phêrò sẽ chối người! 

90. — Và khi đã doc kinh doan, thì phô ông 
ấy đã đi ra lèn núi Oliveté. 

31. — Бау giờ Ð C G phán cùng phô ông ấy 


Marc., | =- ф-ра : 
хту,27. гапа: Hết thầy Бау së vấp phạm nơi tao trong 
Joan., | 


хут. æ, đêm пау. Vi chưng có lời chép rằng: Tao sẽ 
2асћ..хШ,7 đánh ké chăn, và chiên trong đoàn sẽ tán lạc. 
Mare., XIV, 32. — Mà khi tao sẽ sống lại rồi, thì tao sẽ 
A КҮ? đi xứ Galiléa trước bay. 


“ma in тусй да ч гә? pi ч 
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33. — Nhưng mà ông Phêrỏ cất tiếng lên 
thưa người rằng: Dầu cho mọi người hết thấy 


có vấp phạm nơi thầy, thì tôi cũng chẳng hề 
vấp phạm. 


31 —DCG phán cùng ông ấy rằng: Thật 


tao phán cho mày hay, nội đêm nay, gà chưa 


gay, mà mäy sẽ chối tao ba lần. 
35. — Ông Phêrô thưa người rằng : Dầu cho 


tôi phải chết với thầy, thì tôi cũng không chối 
thầy. Các môn đệ hết thấy cũng nói y như vậy. 


p CG hấp hối trong pườn Gièlsémani. 


36. — Bấy giờ D С G đã đi cùng phô ông ấy 


đến sở vườn kêu là Giếtsêmani, và đã phán 
cùng môn đệ mình rằng : Bay hãy ngồi đây, chờ 


cho tao đi đàng kia mà cầu nguyện, 

37 — Và người bắt ông Phêrô và hai con ông 
Zêbêđêu theo mình, mà người bèn phát phiền 
muộn và sầu não. 

38. — Bấy giờ người phán cùng phô ông ấy 


“rằng: Linh hồn tao buồn bực cho dën chết; 


bay hãy ở chờ đây, và thức với tao. 
39 — Và người bước tới một chút, bèn sấp 
mặt xuống đất mà cầu nguyện гапо: Lạy Cha 
tôi, nếu cé lë đặng, thì хіп cho chén này! qua 


(1) — Là chén rất cay đẳng về sự thương khó và sự chết 
người. Ông thánh Thôma Aquiné гіпо : «Сіп cớ làm cho D С 6 


| phải đau đớn khốn cực trong kỳ thương khó, không phải là tại 


mất sống phần xác mà thôi, song cùng là tại các tôi lỗi са và 
`loài người ta nữa. » 


Marc., 
AIV, 80. 


Joan., 


ХПІ, 


Luc. 
XXII, 


ch, 


"3 
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Marc., 
ХІҮ, 48. 
Luc., 


XXII, 47. 


Joan., 


ХҮШ, 3, 


khói con: dầu уйу chẳng phải như ý con muốn, 
bèn là như ý cha. 

|). — Và người đi lại cùng môn đệ người, và 
(Пау mấy ông ấy ngủ, thì người phán cùng ông 
Phêrô rằng: Vậy thì bay không thức được một | 
giò với tao sao ° Ж 

11. — Bay hãy thức và hãy cầu nguyện, cho ` 
bay khỏi sa chước сат đô. Vốn thần hồn thì | 
chóng vánh, song xác thịt thì yếu đuối. | 

42, — Lai người còn đi một lần thứ hai, và 
cầu nguyện rằng: Lay Cha 101! nếu chén nầy 
không qua được cho con khỏi uống, thì xin 


| 

| 

NE | 
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| 
theo như ý Cha. К 
43. — Và người trở lại nữa, và gặp тау ông | T 


йу пай; vì chung con mắt mấy ông ấy nặng nề. | 
44. — Thì người đề các ông ấy đó, mà di ƒ: 
nữa, và cầu nguyện lần thứ ba, cũng nói lại 4 
bấv nhiêu đều ấy. | 
45. — Đoạn người tro lại cùng môn đệ @ 
người, và phán cùng phô ông ấy rằng: Thôi | 
bay ngủ đi, và hãy nghỉ cho khỏe: nầy giờ đã | 
gần đến, và Con người sẽ phải nộp vào tay К 
ke tòi lôi. ` š 
16. — Bay hãy chôi dậy, ta һау đi; ấy апа 
~ ` Р | a н Va * z М 
sẽ nộp tao, dà đến gån. 


(Quân dû bắt Dire Chúa Сіёѕи. 

17. — Người còn đang nói, thì kia со Giudà | 
là một trong mười hai ông đã d&n, và có đoàn | 
lũ đông dàn theo nó cầm gwom giáo cùng айі 
gây, các đầu mục thầy cả và các trưởng lão 
trong dân đã sai đến. | 
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18. — Mà dứa nộp người, đã hẹn dấu cho 
quân ấy mà гапо: Нё tôi hôn ai, ấy là người : 
bay hẩy bắt người. 

49. — Và nó liền lại gần B C G mà nói rằng: 
lính chào thầy. Và nó đã hôn người. 

50. — Thì B C G phán cùng nó rằng: Ó người 
thiết nghĩa, mày đến đây làm chi! 9 Bấy giờ 
quần ấy đã áp lại, và tra tay vào mình BC G 
mà bắt người 

91. — Và kia сб một người trong những Кё 
ở cùng D С G, đã giơ tay tót grom mình ra, 
và đánh một dứa đầy tớ đầu mục thầy сй, mà 
chém đứt trái tai nó di. 

22. — Вау giờ В С G phán cùng người ấy Gen., IX, 6. 
rằng : Mầy hãy xó gwom mäy lại trong chỗ Aro 
nó ; vì chưng hết thấy hê ai lấy gwom, thì sẽ стат 
chết bõi gwom. 

53. — Chó thì mầy tưởng tao không đặng 
хіп cùng Cha tao, và người sẽ cho tao lập tức 
quá hơn mười hai со binh? thiên thần sao 9 

54. — Vậy lễ nào cho ứng nghiệm lòi Sấm 
ký đã chép phải có như làm уау? 

29. — Trong giờ ấy Ð С G đã phản cùng các 
đoàn lũ rằng : Bay ra đây cầm gươm giáo và 
dùi gậy mà bắt tao như đi bắt quân trộm 
cướp : hằng ngày tao ở với bay, ngồi dạy 
trong đền thánh, mà bay không bắt tao. 


15. LIHI, 10, 


(1) — Nầy là tiếng sau hết Chúa Кёп nó, mà đánh thức lương 
tam nó dây, hầu ra sức mà cứu lấy linh hồn nó. 
(2) — Một cơ binh rôma là sáu ngàn tên lính. 
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Thren., 56. — Song dà có MỌI Str näy. ngo cho ứng 
IV. 2%. nghiệm lời Sấm ký các tiên tri. Вау giờ các 


| хтү,м. môn đệ hết thấy đã bó người lại, mà (топ di. ị 

| | D (: G trong dinh Caipha. | { | 

l! Luc., 57, — Mà quân ấy bắt D C G mà dân đến 4 

x vn 5 nhà ông Caipha là đầu mục thầy cả, đã có các. 

Joan., Pë == °” ә 1 = ` к:Ж зс. || ¬ 
xvin u. tấn si và ké trưởng lão thâu hiệp tại đó. 

| à 58. — Mà ông Phêrô theo người xa xa, cho 

| | đến trong sàn đầu mục thầy са. Và đã vào $ 

ì trong mà ngồi cùng gia thần, cho đặng coi | 

| sau hết thê nào. | { { 

59, — Mà các đầu mục thầy cả, và cå và f 

công đồng tìm chứng đối nghịch cùng D C G, 

| cho đặng nộp người chịu chết: "` x 


00. — Mà chẳng gặp đặng, đầu có nhiều 
chứng dối đã đến. Mà sau hết có hai đứa 
chứng dối đã dến, 

Joan. 119. ỔI, — Và nói rằng: Người này đã nói rằng: - 
Tao có phép phá dën thờ Ð С Т, và sau ba 
ngày thì lập lại dên ấy. 

02. — Đầu muc thầy са bèn chỗi đây, mà 
nói cùng nøười ràng: Ông không trả lời lại 
một tiếng nào về các chuyện phô người nầy 
làm chứng mà cáo ông sao ? 

03 — Mà D CG làm thinh. Thì đầu muc 

| thầy cả, nói cùng người rằng : Nhơn danh 
ĐC T hàng sống, min khiến ông hãy nói cho 
ta biết ông có phải là Kirixitô là Con Đức 
Chúa Trời chăng. | 


f , 
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614, — D G G phán cùng ông ấy rằng: Ông 
nói rồi đó. Nhưng mà min nói cho ông hay : 


sau dày phô ông sẽ thấy Con người nøự bên sup.XVL27. 


hữu phép tic D C T, và đến trong апо mây 
Irên trot, 

65, — Вау giờ đầu mục thầy eà xé áo mình 
a, mà rang: Nó đã nói lòng ngôn, ta còn 
cần nài chứng cớ nữa làm chi? ấy phô ông 
bày giờ đã nghe lời lộng ngòn đó, 

06. — Thi phô ông tưởng làm sao >? Thì phô 


ông ấy trả lời rằng : Tội nó dáng chết. 


67. — Chúc ấy nó bën gió nước miếng trên 
mặt người, và đấm cú người ; còn kẻ khác lại 
và mặt người, 

68 — Mà nói rằng : Đố Kirivitô nói tiên tri 
cho ta hay, đứa nào đánh mày dó ° 


Опа Phêrô chối Chúa. 


69. — Còn ông Phêrô khi Ау đang ngôi ngoài 
sản ; thì có một con đầy té lại gần người mà 
nói гапо: Mà ông cũng ở cùng Giêsu (Galiléô 


nữa, 


70. — Song ông ấy dà chối trước mặt mọi 
người mà rằng : Mầy nói gì đó, tao không biết. 

11. — Mà khi ông ấy di ra ngoài спа, có 
một con đòi khác thấy người, và nói cùng 
những kẻ о đó rằng : Mà chú nầy cũng ở cùng 
(nêu Nazareth. 

72. — Thì ông ấy lại chối nữa, cùng thề thốt 
rằng : Tôi không biết người ау. 


һи. Eg, 
Marc., 
XIV, 65. 


Luc.. 


XXII, 55. 


Joan., 
X VHI, 17. 


Marc.;xXÝŸ,1. 
Luc., 
XXIIT, 1. 
Joan., 
X VIH, 28. 
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73. — Mà cách mòt lát mấy người ở đó lại 
gần mà nói cùng ông Phêrô гапа: Thiệt chú 
cũng nhập về bọn đó; vì chưng tiếng chú 
nói! làm lé mòi chủ ra. 

74. — Bấy giờ ông ấy mới rủa thả và thê 
thốt rằng mình không biết người ấy. Và thoát 
chúc gà liên gáy. 

75. — Và ông Phêrô nhớ lại lời Ð C G đã 
phán rằng : Trước khi gà gáy, mầy sẽ chối tao 
ba län. Và ông ấy đã lui ra ngoài, mà khóc 
lóc đẳng cay Шат thiết. | 

D C G phai nộp cho quan Philatô. 
DOAN THỨ XX VII. 
1. — Mà đến sang ngày các đầu mục thầy 


са và những người trưởng läo trong dân đã 
bàn tính cùng nhau mà hại D CG, cho dàng 
nộp người chịu chết. 

2.— Và по đã trói người mà dân đi nộp 
cho ông Pontiô Philatö, là quan trấn thủ °. 


Gindà. nga long tự vån. 


. — Bấy giờ thăng Giudà đã nộp người, 
ы người đã bị án, nó bèn ăn năn”, mà dem 


— —— —— 


(lì — Người xứ Galiléa có giọng nói riêng, và hay dùng một 
it tiếng riêng, đề nhìn. 

(2) — Quan Philatô cai tri nước Giuđêa thay mặt hoàng để 
Попа. Nhà nước Hôma dà cất quyền, chẳng cho phép tòa 
Giüdêu thi hành án tử nữa. Vì vậy các viên nghị tòa nây đến 
cùng quan trấn thủ, mà xin y án, như tòa đã xứ ban đêm. 

(3) — Sự ăn năn nầy là ăn năn giả, không nhắm, làm cho 
nó phạm thêm tội, thêm quái go khốn nạn hơn nữa mà thôi, 


nam c<Ặ 
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1 
ba chục đồng bạc lại cho сас đầu mục thầy 
са và các trưởng lão, | 

4. — Mà rằng : Tôi đã phạm tội bôi nộp 
máu vô tội. Song những người йу nói cùng 
nó гапа: Việc gi tới ta dó ? mặc mày liệu lấy. 

5. — Nó bèn ném mấy đồng bạc trong dên 
thánh, rồi lui ra, và đi lấy dày thắt cô mình, 

6, — Mà các dầu mục thầy cả lấy bạc lại, mà 
nói rằng : Không nên bỏ bạc nầy vào kho, vì 
là giả màu. 

7. — Vậy phô kë ấy đã bàn luận, doan lấy 
bạc ấy mà mua miếng ruộng người thợ gốm, 
đề chôn ké tha hương. 

8. — Vì vậy đã đặt tên ruộng ấy là Haecelda- 
ma, nghĩa là ruộng màu, cho đến ngày гау. 

9, — Chúc ấy đã ứng nghiệm như lời đã noi 
trong sách tiên tri Jêrêmia rang : Và chúng nó 
đã lãnh ba chục dông bạc, là giả người по đã 
dành giá, mà con cháu Israel đã dành mua 
người giả ấy ; | 

10. — Và nó dà thí bạc y mà mua đảm ruộng 
người thợ gốm, như Chúa đã chỉ dịnh cho tôi. 

Quan Philatô tra hỏi D C G. 


11. — Mà D C đứng trước mặt quan tràn 
thủ ; và quan đã hỏi người rằng: Ngươi có 
phải là vua dàn Giudêu chăng? D C G nói cùng 
quan ấy rằng : Ông nói nhằm đó. 

12. — Và dầu mà các dầu mục thầy са và 
các trưởng lão cào người, thì người cùng 
chẳng thưa lại lời gì sốt. 


Act., I, 15. 


Zaeh.,XI,18. 


Marc., X V,2. 
Luc., 

XXIII, 8. 
Joan., 

X VIII, 83. 
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13. — Bấy giờ ông Philatô nói cùng người 
гапо: Ngươi chàng nghe тау lời chứng sự 
сао ngươi nặng nề thé nào đó sao? 

14. — Mà người chẳng thưa quan mà đôi 
chối loi gì cả, nên quan lấy làm lạ lắm. 


Dan xin tha Barabba. 


15, — Mà hề toi ngày lễ thì quan trấn quen 
tba cho Чап mội tên tù phạm nào theo у nó 
muốn. 

16. — Mà khi ау quan có một tên tù co danh, 
kêu là Barabba. 

[7 — Và đang khi по thàu hiệp đỏ, thì ông 
Philatô nói cùng nó ràng : Вау muốn tao tha 
cho bay dứa nào, Barabba hay là Giêsu kêu 
là Kirixitô ? ` | 

18. — Vì quan biết nó nộp người bối pbån 
bì ghen ghét. 

19. — Ма dang khi quan йу ngồi nơi ‘да, thì 
vợ quan ấy đã sai kẻ dën cùng quan cấy mà 
ràng: Ong đừng dự đến người lành nầy chút 
nào ; vì chưng hỏm пау tôi dà phải chịu khôn 
cực nhiều đêu trong lúc chiêm bao! vì 
пошо айу. 


— mm 


(1) — Theo lồi ông Origêne, ông thánh Gioan Kim Каи, 
âng thánh Augutnô và nhiều thánh su khác cất ngnĩa điềm 
смет bao ấy chẳng phải r nbièn, song là bồi Chúa mà ra. 
Thầy một đồn bà ngoại đạo làm chứng D CG là người lành. vò 
(01, còn quản Giuđêu thì làm hết sức cho đấng án xứ dàng Cứu 
thế nó tròng đợi, thì lòng ta phai thâm não biết chừng nào ! 


(| 
SI! 


10] 
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20. — Mà các đầu mục thầy cả và càc trưởng 
lão xúi dân sự хіп Barabba, và đòi giết D С G. 

91. — Ma quan trấn cất tiếng lên mà nói 
cùng chúng nó rằng : Trong hai đứa, bay muốn 
tao tha cho bay đứa nào? Thì chúng nó rang: 
Barabba. 

29, — Quan Philatô nói cùng chúng по 
răng: Vậy thì tao sẽ làm di gì về Giêsu, kêu 
là Kirixitô ? 

23. — Chúng nó hết thay đều thưa rằng: Пау 
đóng nó vào thập giá. Quan trấn nói cùng 
chúng nó rằng : Mà nó có làm di gi dir đầu ? 
Song chúng nó càng la lối hơn nữa, mà rằng : 
Hãy đóng nó vào thập ра! 


Quan Philatô kết án Ur. 


24. — Ма quan Philatô thấy mình làm không 
га giống gi, một thêm hôn hào hơn nữa mà 


thỏi, thì lấy nước rửa tay trước mặt dàn. mà 


ràng: Tao vô tội về sự dó máu người lành 
nầy; mặc bay liệu lấy. 

25. — Thì са và dân bèn thưa rằng : Máu 
người ấy hãy đồ lại trên mới tôi và (геп con 
cái mới 101. 

26. — Вау giờ quan Ша Barabba cho nó; 
còn BC G khi quan dành dòn, doan phú cho 
nó hầu chịu đóng vào thập giả. 


Murc.XV,1l 
Luc., 

X NIII, 1%, 
Joan., 
XVII, 40. 
Act., Ш, 14. 


Marc.XV,10 


Joan.,XIX,2 
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D C G chịu doi mü gai. 

27. — Вау giờ quân lính quan trấn thủ lãnh 
D C G về trong dinh trại, mà thâu trót cå toán 
quân ! lại cùng NØƯỜI ; 

28. — Và coi ảo người ra, lấy áo choàng đỏ 
mà choàng cho người; 

29. — Và khoanh mũ gai mà đặt trên đầu 
người, và đặt một cây nứa nơi tay hữu người. 


Và bái обі trước mặt người, mà nhao người 


гапа: Kính mừng đức vua Giudêu. 

30. — Và giỏ trên mình người, lại lấy cây 

nứa mà kho trên đầu người. 
D C G di chịu nạn: 

31. — Và khi nó đã nhao bảng người rồi, 
thì đã côi áo choàng người ra, và mặc áo người 
lại cho người, và dân người đi mà đóng vào 
thập giá. 

32. — Mà khi di ra thì по đã gặp một người 

Marc. XV thành Cyrênê, tên là Simon : nó bèn bắt ép 
xxm 2ø, Ông ấy vác thập giá người, 
38. — Уа nó đã đến chó kêu là Golgotha, là 
chó Calvaria. 

94. — Và nó đã cho người uống rượu pha 
với mật. Song người nếm rồi, 
muốn uống. 


Joan., 
XIX, 17. 


D C G chiu dong одо thanh giả. 
39. — Mà khi nó đã đóng người vào thập 
giả doan, thì по đã chia áo người ra, bắt thăm 


(1) — Một toán ng guyên là sáu (ітар tên linh. 


thì chäng 
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mà lấy, cho ứng nghiệm lời tiên tri đã chép ps., xxr10. 
rằng: Nó đã chia áo xống Lôi cho nhau, và 
Ai áo đài tôi thì nó đã bất thăm 
36. — Và nó ngồi lại mà canh giữ người. 
37, — Và nó dà đặt trên đầu người tấm the 
biên án người rằng : NGƯỜI NÀY LA GIÈSU Là 
VUA DÁN (IIUDEU. 
x 38. — Вау vid có hai đứa trộm cướp đã pbai 
| - dóng vào thập giá với người, một đứa bên 
| hữu, một đứa bên tả 
39. — Mà những Ке qua đàng nói phạm 
thượng đến người, lắc đầu, 
10. — Mà rằng: Ò hô! mày phá den thờ ioan. 1119 
D G Т, và nội trong ba bữa thì са! đền ấy lại, 
{ thì hãy cứu lấy mình mầy đi : nếu mày là Con 
x D G T, thì hãy xuống cho khỏi thập già. 
41. — Cùng vậy các đầu mục thầy cå cũng 
nhao báng với các tấn sĩ cùng kẻ trưởng 1йо 
mà rằng: 
| 12. — Nó đã cứu chữa ké khác, mà không 
| cứu chữa mình được; nếu nó là vua Israel, 
= thì bây giờ hãy xuống khói thập giả, và ta tin 
| lời по. | 
x 45. — Nó trông cậy D C T, thì D С T hãy ps.,xXI,19. 
cứu nó, nếu người muốn; vì nó dà nói rằng: 
Tao là Con B CT. 
H. — Lại hai dira trộm cướp đã chiu đóng 
vào thập giá với người, cũng đã nhạo người 
như vậy. 
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D G G trut linh hồn. - 

45. — Mà từ giò thử sáu thì trên са và đất 
dà phải tối tắm cho đến giờ thứ chini. - 

46. — Và lỗi giờ thứ chín D С G dà la lên 

Ps. XXL 2 eå tiếng rằng : Eli, Eli, lamma sabacthani? 
nghĩa là : Ó Chúa tôi, ở Chúa tôi, nhơn sao 
Chúa đã bỏ tôi? 

47. — Ма со một ít kể đứng đó, nghe vậy 
thì rằng : Nó kêu ông Èlia. 

18. — Và tức thì có một đứa trong quân ấy 
chạy đi lấy rong đá, nhúng đầy giấm, và giät 
vào cây nứa mà đưa cho người uống. 

49. — Còn kẻ khác thì nói rằng : Đề ta coi 
ông Ilia có đến cứu nó chăng. 

50. — Song D С G kêu cả tiếng một lần nữa, 
mà trút linh hồn. 

Thiên sûu địa tham. 

51. — Mà kia tấm màn? trong đền thờ bèn 
xé ra làm hai từ trên đến duoi, và đất động, 
và аа vỡ ra, 

52. — Và những mồ må đã mở ra, và nhiều 
xác các thánh đã ngủ, bèn sống lại, 

53. — Và ra khỏi mồ, sau khi Chúa sống lại, 
mà đến trong thành thánh, và hiện ra cho 
nhiều người. 


(1) — Là từ đứng ngo cho đến ba giò chiều. 

(3) — Tấm màn ấy dày lắm, và quí giá lắm, ngăn giữa hai 
căn trong, phía rốt đền thánh, kêu là Cung thánh và Cực thánn. 
Màn ấy xé ra cách lạ làm vậy, chỉ từ ấy về sau mọi người đều 
đăng thung thả ra vào cùng Chúa. 
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54. — Mà quan cai, và những kẻ ở cùng 
quan ấy mà canh giữ D С G, thấy đất dông 
và những sự đã xảy ra, thì sợ hãi lắm, mà 
rằng : Thật người nầy là Con D CT. 

55. — Mà ở đó có nhiều người dòn bà đứng 
xa xa, là những người đã theo Ð С в tù’ xứ 
Galilêa mà giúp người. 

56. — Trong phô bà ау có bà Maria Mada- 
lena, và bà Maria; là mẹ ông Giacôbè và óng 
Giuse, và bà mẹ mây con ông Z“êbêđêu пипа. 


Tang хас В Сї. 


57. — Ма tới chiều, thì có một người đã đến, Mare. ХУ,42 
là bả hộ G Arimathêa, tên là Giuse, cũng là v 


môn đệ D С б. 

58. — Ông nầy dà dën cùng quan Philatồ và 
xin xác D C G. Thì quan Philató dạy tra xác 
lại cho ông ấy. 

59. — Và lãnh xác rôi thì ông Giuse vấn хас 
trong khăn sạch, 

60. — Và dë xác trong huyệt mới của òng 
йу đã khoét trong đá khối. Và đã län hòn dà 
lớn bít cữa huyệt lại, mà đi về. 

61. — Mà ở đó có bà Maria Madalena và bà 
Maria Кіа ngồi ngay huyệt !. 


шшс — аш x — -— зщ m шт = ——— тшшш — — = 


(1) — Ay thàt là lòng trung ngài. lầu kë khác ai này lui đi 
hết, thì các thánh nữ nầy cùng cứ bën lòng tríu theo chon Chúa. 
101 vậy đáng đã nghe tin Chúa sống lại trước hết mọi người. 


LUC., 


JoAN., 


XIX, 38, 


XII, 50. 
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Quản lính canh mô D С G. 

бо. — Ма qua bữa sau, là ngày tiếp theo ` 
Parasceven !, các đầu mục thầy cả và сас 
người pharisèu, đã tựu đến cùng quan Philato, 

63 — Mà nói ring: Trình ông, chúng tôi 
nhớ lại tên хао trá ấy, hồi còn sống, đã nói. 
rang : Sau ba ngày tao sẽ sống lại, 

64. — Vậy xin ông dạy canh giữ mồ cho đến 
ngày thứ ba, keo hoặc môn đệ nó đến mà trộm 
хас nó đi, và nói cùng dàn sự rằng: Nó đã sống 
lại bỡi trong kẻ chết; và sự gạt gầm sau rối 
nầy lại càng tệ hơn chuyện trước nữa. 

65. — Quan Philatö nói cùng chúng nó rằng: 
1* = Bay có quân canh; bay hãy đi, hãy canh lấy, 
như bay đã tường. ` il 

66. — Thì nó đã di, đánh con phong trên { 

; 
K 


đá, mà đặt quân canh mồ cho chắc. 


dre е | m. 
S IV, — p C G SONG LAL VINH MIEN. 


Cac thánh nữ đến mồ Chúa. 
BO.\N TBU XXVIII. 

Магс.хуз l. — Mà đến mãn ngày thứ bay, rạng mặt 
Joan.XX,11 ngày thứ nhứt trong tuần. thì bà Maria Mada- 
lena và bà Maria kia đã đến xem mồ. 

2.— Và kìa đã có đất động mạnh lắm, Vì 
có một thiên thân Chúa bỡi trời đã xuống, và 


lại gần, lăn hoàn đá ra, và ngồi trên ấy, | 
(1) — Parasceven có nghĩa là « дон », là tên người Giudèu ~ | 
đặt mà chỉ ngày thứ sáu, йр Sabbatô, là ngày thứ bay ; vìingày 1 


Xabhatô chẳng nên làm việc gì sốt, cho nên ngày thứ sáu phải { 
lo sam đủ сйс vật cần cho sản, đề mà dùng troug ngày thứ bấy, | 
nhứt là с.е vật thực. р 


Маф кы 
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З. — Mà mặt người dường như chớp, và ảo 
người như tuyết 

4. — Mà quản canh bối sợ người, bèn khiếp 
via và ra như chết 

5. — Mà thiên thần cất tiếng lên, noi cùng 
mấy người nữ rang: Phô bà chớ sợ; vì tôi 
biết phô bà tìm Giêsu đã chịu đóng thập giả: 

6. — Người không có ở đây; vì người dà 


_ sống lại, như người dà phán; phô bà hãy 


bước lại, và hãy coi chó đã đặt Chúa. 
7.— Và phô bà hãy đi mau chon mà nói 
cho cắc môn đệ người hay, người đã sống lại 


tồi; và kia người đi Galiléa trước phô bà; 


ở đó phô bà sẽ xem thấy người; ấy tôi đã nói 
rồi trước cho phô bà hay. 

8, — Và phô bà ấy đã mau chon ra khói 
mồ, mà sợ cùag vui mừng lắm, chạy di dem 
tin cho các món đệ người. 

9, — Và thoát chúc B С G đã đón dàng phô 
bà ấy, mà rằng: Chào chúng bay. Mà phô bà 
đã bước lại, và ôm chơn người, cùng lay người. 
‚ 10. — Вау gio D С G phán cùng phô bà ấy 
ring: Chúng bay đừng sợ; bay bẩy di đem 
tia cho cac anh em tao, biéu nó đi qua Galiléa ; 
ở dé по sẽ thấy tao. 

Сас thầy са lót tiền cho quản canh nói dõi. 

11. — Khi phô bà ấy di гоі, thì có một it 
đứa trong mày quàn canh đã vào thành, và 
dem tin cho сас đầu mục thầy cà hay mọi sự 
đã xảy đến. | 


Marc., 


XVI, 15. 
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12. — Các thầy ấy bèn nhóm lại cùng trưởng _ 
lão mà bàn tính với nhau, đoạn cho quân lính 
nhiều tiền lắm, 

13. — Mà rằng : Bay hãy nói môn “đệ nó đã ` 
đến ban đêm mà trộm lấy nỏ, dang khi chung 
tôi ngu ; hit 4 

14. — Và nếu chuyện nầy thấu đến tai quan. | 


trấn thủ, thì mới ta sẽ nói cho ngài т và sẽ ? | 


làm cho bay đặng vững an. | 
15. — Mà quân ấy lãnh tiền rồi, thì làm theo #| 
lời đã dặn nó. Và chuyện nầy đã đồn га меа H 

đàn Giudêu cho dên ngày rày. | Д 
D C G hiện га cho топ dé bên ба! ёа. E 

16. — Mà mười một môn đệ dã di qua bên 
Galilêa lên núi chô Ð C G đã chi cho pho . 
ông ấy. x 
17. — Và khi thấy người, thì phô ông йу đã. | 
lạy người ; song có một it ông nghi nan. 1 
18. — Và В С G bước lại gần, bèn phán - 
cùng phô ông ấy rằng: Mọi phép tắc đã ban 
cho tao rôi trên tròi và dưới đất. | 4 
19.— Vậy bay hãy đi mà day dỗ các dân. 


hết Шау, rửa tội cho nó nhon danh Cha và... | 


Соп và Thánh Thần : | 

20. — Dạy nó nắm giữ hết thầy mọi đều tao ` 
đã truyền cho bay: và nầy tao ở cùng chúng ` 
bay mọi ngày, cho đến tận thế. 


fr 


| 


- Vu „cv Lie a. 
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Lừi bảo. 
Tiều dàn. — Dòng 101 D C G về tỉnh người ta 
PHÄN THỨ NHỨT. — D C G Hài Đồng và ở їп 
Người xuống thai trong lòng Đức Nữ Đồng trinh 
la Vua thở lay Chúa Hài Đồng tai Bethlêhem 
Thánh Gia lhất trốn sang nước Egýptô. . 
Vua Herode siết con nit Bethlêhem. 


—— Thánh Gia Thất tro về nước Israel và ở Nazareth. 
PHÂN THỨ HAI. — В G G ra mắt, 


§ |. — Ông thánh Gioan Baotixita với B C E: : 
Ông thánh Gioan ra giảng... 
D G G chịu phép rửa. 
В C G chịu ma qui cắm dò.. 

SIL — Ð C G khi sự ra siang . 


DCG sang ngu bên Capharnaum và gầy tiệc ез br 


D C G gọi bốn người làm môn đê trước hết. 
Người làm nhiều phép lạ và nồi Жы 
š HI. — Bài giẳng trên nủi . | 
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Phải có ý ngay lành khi bố thí, cầu nguyên và ăn ong 


Kë có đạo phải lo của cải thế gian thê nào... 
Chẳng nên xét đoán kế khác. 
EEN phương thế giúp ta giữ loi D C G “hờ. 
| Sự cầu nguyên 
\ бй đức yêu người 
c / Нат mình . 
d / Xa lánh kế day č trải. 
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